TỔNG HỢP CÂU HỎI - LỜI GIẢI ĐỀ HSG QUỐC GIA CÁC NĂM
CHUYÊN ĐỀ SINH LÝ ĐỘNG THỰC VẬT
[bookmark: _GoBack]
Câu 1 (2,0 điểm)

Vào lúc sáng sớm, quan sát lá của những cây bụi thấp hay các loài cỏ trên bờ ruộng, người ta thường thấy có nước đọng lại trên mép lá - đó là hiện tượng ứ giọt ở thực vật. Hiện tượng này là do nước thoát ra từ thủy khổng (cấu trúc gồm những tế bào chuyên hóa với chức năng tiết nước), thường phân bố ở mép lá và luôn mở.

a) Hãy cho biết ba điều kiện cần thiết dẫn đến hiện tượng ứ giọt.

b) Những tế bào chuyên hóa của thủy khổng tiếp xúc trực tiếp với loại mô nào sau đây: phloem (mạch rây), xylem (mạch gỗ), mô xốp (mô khuyết), mô giậu? Giải thích.

c) Những chất nào có thể có trong dịch nước được hình thành từ hiện tượng ứ giọt? Giải thích.
d) Các cây ở tầng tán và tầng vượt tán có hiện tượng ứ giọt hay không? Giải thích.
TL:
a. 
	a. Ba điều kiện cần thiết dẫn đến hiện tượng ứ giọt:

	- Không khí bão hòa hơi nước (độ ẩm cao)/ Hoặc không có sự thoát hơi nước ở lá (HS có thể trả lời 1 trong 2 ý vẫn đạt điểm)

	

	- Đất có nhiều nước.

	- Rễ đẩy nước chủ động lên thân (mạnh), hoặc những cây thân thấp (thân bụi hoặc thân cỏ), có áp suất đủ lớn để đẩy nước lên lá.

	

	HS trả lời đúng 2 trong được 0,25 đ, 3 ý trở lên được 0,5 điểm


b. Xylem (mạch gỗ).
	- Mạch rây vận chuyển chất hữu cơ, mô giậu chuyên hóa với chức năng quang hợp, mô khuyết

	chuyên hóa với chức năng hô hấp, xylem (mạch gỗ) chuyên hóa với chức năng vận chuyển

	

	nước => thủy khổng chuyên hóa với chức năng tiết nước => tiếp xúc với mạch gỗ

	c. Thành phần có trong dịch nước là: nước, một lượng rất nhỏ muối khoáng, hoocmôn thực vật.

	

	

	- Nước được hấp thu từ rễ vào trong cây qua hệ thống mạch gỗ mang theo chất khoáng hòa

	tan. Một số hoocmôn thực vật được tổng hợp ở rễ cũng được đưa vào mạch gỗ để vận

	chuyển lên thân và các bộ phận phía trên.


d. Không có hiện tượng ứ giọt.
	- Các cây ở tầng tán và tầng vượt tán gặp độ ẩm không khí thấp nên sự thoát hơi nước thuận

	lợi hơn. (Hoặc: ở tầng tán và vượt tán cây cao nên áp suất rễ đẩy nước lên với áp lực yếu).

	


Câu 2 (1,5 điểm)

a) Người ta thường ngâm hạt lúa giống trong nước ấm (khoảng 30oC) từ 24 đến 36 giờ rồi vớt hạt ra và tiếp tục ủ thêm khoảng 48 - 60 giờ để hạt nảy mầm rồi mới đem gieo. Hãy cho biết quá trình sinh lí chủ yếu nào xảy ra trong thời gian ngâm, ủ hạt? Nếu kéo dài thời gian ngâm hạt đến 96 giờ thì điều gì sẽ xảy ra? Giải thích.

b) Tiến hành thí nghiệm trồng lúa và cỏ lồng vực ở hai lô riêng rẽ với cùng điều kiện dinh dưỡng và cường độ ánh sáng mạnh. Sau một thời gian, sinh khối của cỏ lồng vực tăng cao gần gấp đôi so với lúa. Hãy giải thích kết quả trên. Biết rằng khi bắt đầu trồng, cây con của hai loài có cùng kích thước và độ tuổi.

c) Để điều khiển cây cúc (Chrysanthemums sp.) sinh trưởng và ra hoa theo ý muốn, vào tháng 9 - 10 hàng năm, người nông dân thường dùng đèn để chiếu sáng từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối mỗi ngày. Tuy nhiên, người ta không làm như vậy đối với cây hướng dương (Helianthus sp.). Hãy giải thích cơ sở khoa học của việc làm trên. Biết rằng, cúc là cây ngày ngắn và hướng dương là cây trung tính.

	Câu
	
	Nội dung
	
	Điểm
	

	6a
	Liên quan chủ yếu đến hiện tượng hô hấp, vì quá trình hô hấp phân giải tinh bột cung cấp năng lượng cho quá trình nảy mầm của hạt.
	0,25
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	- Nếu không vớt hạt giống lên sau 96 giờ thì lượng oxy trong nước không đủ cung cấp cho hô hấp hiếu khí, hạt chuyển sang lên men => hạt giống bị hỏng.
	0,25
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	6b
	Sinh khối của cỏ lồng vực tăng cao gần gấp đôi sinh khối của lúa, chứng tỏ cỏ
	lồng vực là
	0,25
	

	
	thực vật  C4
	còn lúa là thực vật C3.
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	- Thực vật C3 có hô hấp sáng => tiêu hao khoảng 30 - 50% sản phẩm => sinh khối thấp, còn
	0,25
	

	
	thực vật C4 không có hô hấp sáng => sinh khối cao hơn.
	
	
	

	
	
	
	
	

	6c
	- Cúc là cây ngày ngắn, thực chất là cây đêm dài. Chiếu sáng đèn kéo dài thời gian quang
	0,25
	

	
	hợp => sinh trưởng tăng (chiều dài thân tăng).
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Câu 3 (2,0 điểm)

Một học sinh đã làm thí nghiệm nuôi cấy các đoạn cắt từ hai cơ quan khác nhau của cây đậu tương non (ký hiệu: A và B) đều dài 10 mm trong môi trường dinh dưỡng chứa auxin (AIA) ở các nồng độ khác nhau trong 24 giờ. Kết quả thí nghiệm được trình bày trong bảng 2.

Bảng 2
	
	
	
	
	
	Nồng độ AIA (M)
	
	
	

	
	
	10-10
	10-9
	10-8
	10-7
	10-6
	10-5
	10-4
	10-3

	Chiều dài đoạn
	A
	10,2
	10,5
	12,0
	11,0
	10,3
	10,0
	10,0
	10,0

	cắt (mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B
	10,0
	10,0
	10,0
	10,5
	11,0
	13,0
	14,0
	11,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


a) Hãy cho biết đoạn cắt A, B được lấy từ rễ hay thân? Giải thích.

b) 2,4-D có tác dụng hình thành mô sẹo ở nồng độ 10-6 M sau 3 tuần. Nếu dùng 2,4-D với nồng độ 10-6 M sau 3 tuần thì mô sẹo sẽ xuất hiện trên đoạn cắt của rễ hay thân? Giải thích.

c) Từ kết quả của hai thí nghiệm trên, hãy cho biết vai trò của auxin trong đời sống thực vật.

d) Trong thí nghiệm nuôi cấy mô, để mô sẹo biệt hóa thành rễ và chồi, ngoài auxin người ta cần phải bổ sung một hoocmôn thực vật nào? Tỉ lệ hoocmôn nào cao hơn để tạo rễ?
Gợi ý: 

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	Đoạn cắt A được lấy từ rễ của cây đậu tương; Đoạn cắt B được lấy từ chồi của cây đậu
	0,25

	
	tương; Cơ quan A là rễ cây đậu tương. Cơ quan B là thân cây đậu tương.
	

	
	
	

	
	- Giải thích:
	

	
	+ AIA kích thích sự sinh trưởng của các tế bào rễ ở nồng độ thấp, nhưng ức chế sự sinh
	0,25

	7a
	trưởng của tế bào rễ ở nồng độ cao. Nhưng AIA kích thích sinh trưởng của tế bào thân ở
	

	
	
	

	
	nồng độ cao hơn.
	

	
	+ Trong thí nghiệm, ở nồng độ 10-10 - 10-8 kích thích sự sinh trưởng của rễ, nhưng không kích
	

	
	nhưng kích thích sinh trưởng của tế bào thân.
	0,25

	
	
	

	7b
	Mô sẹo xuất hiện trên hai cơ quan rễ và thân.
	0,25

	
	- 2,4-D là một loại auxin tổng hợp nhân tạo, có tác dụng mạnh hơn auxin tự nhiên.
	0,25

	
	
	

	7c
	Qua kết quả thí nghiệm ghi nhận, auxin có vai trò tạo mô sẹo, sinh trưởng (kéo dài tế bào,
	0,25

	
	cơ quan).
	

	
	
	

	7d
	- Để mô sẹo biệt hóa thành rễ và chồi ngoài AIA người ta cần phải bổ sung xitôkinin.
	0,25

	
	- Để mô sẹo tạo rễ người ta sử dụng tỉ lệ auxin/ xitôkinin cao.
	0,25

	
	
	


 Câu 4 (1,5 điểm)

Một số sự kiện sau diễn ra trong quá trình bài tiết ở người khi thay đổi một số điều kiện cơ thể:
(1) Tăng nồng độ anđôstêron huyết tương;
(2) Giảm nồng độ ADH huyết tương;
(3) Tăng tái hấp thu nước ở ống lượn xa;
(4) Tăng tái hấp thu Na+ ở ống lượn xa;
(5) Giảm tái hấp thu nước ở ống góp;
(6) Tăng thể tích máu.

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian bằng cách điền kí hiệu (1), (2), (3), (4), (5) và (6) vào ô (?) tương ứng trong mỗi trường hợp dưới đây và giải thích.

a) Ở người đang sử dụng thuốc Furosemide có tác dụng ức chế hoạt động của prôtêin đồng vận chuyển Na+ và Cl- đặc hiệu ở tế bào thành ống thận của nhánh lên quai Henle. (?) → (?) → (?) → (?)

b) Ở người bị tăng mức độ nhạy cảm của thụ thể tiếp nhận tín hiệu về sự giảm thể tích và áp lực máu ở bộ máy cận tiểu cầu của thận. (?) → (?) → (?) → (?)

c) Ở người đang ăn chế độ ăn không muối (NaCl) sau 2 ngày liên tục. (?) → (?) → (?) → (?)

TL:
a. Thứ tự: (5) → (1) → (4) → (3)
	
	Vì ức chế tái hấp thu Na+ và Cl- ở nhánh lên quai Henle → Giảm áp suất thẩm thấu ở miền tủy
	

	
	thận → Giảm tái hấp thu nước ở ống góp (5) → Giảm thể tích máu → Bộ máy cận tiểu cầu
	

	
	tăng tiết renin → Vỏ thượng thận tăng tiết anđôstêron →  Tăng nồng độ anđôstêron huyết
	0,25

	
	tương (1) → Tăng tái hấp thu Na+ ở ống lượn xa (4) → Tăng kéo theo nước đi vào ở ống lượn
	

	
	xa (3).
	

	
	Thứ tự: (1) → (4) → (3) → (6)
	0,25

	
	Vì bộ máy cận tiểu cầu tăng nhạy cảm với sự giảm thể tích và áp lực máu → Tăng tiết renin →
	

	10b
	Vỏ thượng thận tăng tiết anđôstêron → Tăng nồng độ anđôstêron huyết tương (1) → Tăng tái
	0,25

	
	hấp thu Na+ ở ống lượn xa (4) → Tăng kéo theo nước đi vào ở ống lượn xa (3) → Tăng thể
	

	
	
	

	
	tích máu (6).
	

	
	Thứ tự: (2) → (5) → (1) → (4)
	0,25

	
	Vì ăn không muối làm giảm áp suất thẩm thấu máu → Vùng dưới đồi giảm tiết ADH → Giảm
	

	10c
	nồng độ ADH huyết tương (2) → Giảm tái hấp thu nước ở ống góp (5) → Giảm thể tích máu
	

	
	→ Bộ máy cận tiểu cầu tăng tiết renin → Vỏ thượng thận tăng tiết anđôstêron → Tăng nồng
	0,25

	
	
	

	
	độ anđôstêron huyết tương (1) → Tăng tái hấp thu Na+ ở ống lượn xa (4).
	

	
	(Học sinh trả lời được 2-3 thứ tự đúng ở mỗi câu a, b, c được 0,25 điểm ở mỗi câu tương ứng).
	



Câu 5 (2,0 điểm)
[image: ]
	Sự bám của insulin vào thụ thể insulin (IR: insulin receptor) trên nhiều loại tế bào cơ thể
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nhóm đối chứng

	kích thích tăng hấp thu glucôzơ. Để khẳng định tác dụng giảm glucôzơ máu của insulin là thông
	máu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nhóm thí nghiệm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	qua sự bám đặc hiệu của nó vào IR, các thí nghiệm (TN) dưới đây đã được tiến hành trên các
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	glucôzơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	nhóm chuột thí nghiệm khác nhau:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TN1. Sử dụng một chất làm trung hòa và loại bỏ insulin khỏi hệ tuần hoàn của chuột;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TN2. Sử dụng kĩ thuật gen giúp biểu hiện mạnh IR ở các tế bào của chuột;
	Mức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TN3. Sử dụng kĩ thuật gen giúp loại bỏ hoàn toàn gen IR khỏi các tế bào của chuột;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TN4. Tiêm thêm insulin vào cơ thể chuột.
	
	Kết quả 1Kết quả 2Kết quả 3

	Kết quả thí nghiệm được minh họa ở hình 9. Chuột khỏe mạnh bình thường (có insulin chưa
	
	
	
	
	
	
	Hình 9

	bão hòa thụ thể) được sử dụng làm đối chứng trong mỗi thí nghiệm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



a) Hãy cho biết mỗi kết quả của TN1, TN2, TN3, TN4 tương ứng với mỗi kết quả 1, 2, 3 nào ở hình 9? Giải thích.

b) Thí nghiệm nào trong 4 thí nghiệm trên có thể chứng minh thuyết phục rằng tác dụng giảm glucôzơ máu của insulin là thông qua sự bám đặc hiệu của nó vào IR? Giải thích.

c) Streptozotocin là hóa chất làm hư hại tế bào bêta-tụy. Chuột khỏe mạnh bình thường bị tiêm với streptozotocin (liều tác dụng) sẽ có mức phân giải glicôgen ở gan khác biệt như thế nào so với chuột khỏe mạnh bình thường bị tiêm với dung dịch sinh lí (chuột đối chứng)? Giải thích.
TL:
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	- TN1: kết quả 1. Vì loại bỏ insulin khỏi hệ tuần hoàn → Không có (hoặc giảm) insulin gắn
	

	
	vào thụ thể → Giảm hấp thu glucôzơ ở tế bào → Mức glucôzơ máu cao hơn đối chứng (bình
	0,25

	
	thường).
	

	
	- TN2: kết quả 3. Vì insulin ở chuột đối chứng chưa bão hòa thụ thể, do đó, ở chuột biểu hiện
	

	
	mạnh IR lượng insulin bám thụ thể tương đương (hoặc giống) với ở chuột đối chứng → (Hấp
	0,25

	
	thu glucôzơ ở tế bào của hai nhóm tương đương) → Mức glucôzơ máu ở nhóm thí nghiệm
	

	11a
	
	

	
	tương đương (hoặc giống) với ở nhóm đối chứng.
	

	
	
	

	
	- TN3: kết quả 1. Vì loại bỏ hoàn toàn gen IR khỏi tế bào làm mất sự biểu hiện IR → Insulin
	

	
	không (hoặc giảm) bám vào IR → Không (hoặc giảm) kích thích hấp thu glucôzơ ở tế bào →
	0,25

	
	Mức glucôzơ máu cao hơn đối chứng.
	

	
	- TN4: kết quả 2. Vì tiêm thêm insulin làm tăng sự bám insulin vào thụ thể → Tăng kích thích
	0,25

	
	hấp thu glucôzơ ở tế bào → Mức glucôzơ máu thấp hơn đối chứng.
	

	
	
	

	
	- TN3 có thể chứng minh được.
	0,25

	
	Vì ở chuột loại bỏ IR:
	

	
	+ Khi tiêm thêm insulin vào nếu glucôzơ máu giảm chứng tỏ insulin không bám đặc hiệu vào
	

	11b
	IR.
	

	
	+ Khi tiêm thêm insulin vào nếu glucôzơ máu không giảm chứng tỏ insulin bám đặc hiệu vào
	0,25

	
	
	

	
	IR.
	

	
	(Nếu học sinh trả lời TN3 như trên và cả TN2 khi tiêm thêm rất nhiều Insulin vẫn được 0,5
	

	
	điểm, nếu học sinh trả lời TN3 như trên và cả TN1 hoặc TN4 sẽ bị TRỪ 0,25 điểm của ý b).
	

	11c
	- Mức phân giải glicôgen ở gan giảm.
	0,25

	
	Vì tiêm streptozotocin làm hư hại tế bào bêta-tụy → (Giảm sản sinh và tiết insulin) → Insulin
máu giảm → Giảm kích thích và hấp thu glucôzơ ở tế bào → Glucôzơ máu tăng → Ức chế sản sinh glucagôn từ tế bào alpha-tụy → Glucagôn máu giảm → Giảm kích thích phân giải glicôgen ở gan
	0,25

	
	
	



Câu 6 (1,5 điểm)

Các hình dưới đây biểu diễn: lát cắt ngang thân cây ở vị trí cách mặt đất 1,3 m (Hình 7); một phần cấu tạo giải phẫu thân (Hình 8) và diễn biến nhiệt độ, lượng mưa trung bình năm (Hình 9) trong thời gian sinh trưởng của một cá thể thuộc loài thông nhựa (Pinus latteri).
[image: ]












1. Hãy xác định tuổi của cây ở hình 7 dựa trên số lượng vòng gỗ hàng năm. Giải thích.

1. Quan sát hình 8, hãy phân tích ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái dẫn đến sự khác biệt về độ dày, độ đậm nhạt của mỗi vòng gỗ, kích thước và độ dày của thành tế bào. Biết rằng, hàm lượng khoáng trong đất ổn định theo thời gian.

1. Vòng gỗ thứ X ở hình 7 tương đương với năm nào trong thời gian nghiên cứu? Vì sao vòng gỗ X mỏng hơn những vòng khác?
TL:
	a. 9 tuổi vì cây có 18 vòng gỗ, 1 năm có 2 vòng gỗ, 1 vòng gỗ sẫm màu và 1 vòng gỗ màu sáng



	b. Mùa thuận lợi: nhiệt độ cao, lượng mưa lớn, ánh sáng mạnh... => tầng sinh mạch hoạt động mạnh, hình thành nhiều tế bào gỗ.

	

	

	Tế bào sinh trưởng nhanh, kích thước lớn, thành mỏng, hóa gỗ ít => vòng gỗ lớn, sáng màu.

	

	

	- Mùa không thuận lợi: nhiệt độ, lượng mưa thấp, cường độ ánh sáng yếu... =>

	

	tầng sinh mạch hoạt động yếu, hình thành ít tế bào gỗ.

	- Tế bào sinh trưởng chậm, kích thước nhỏ, độ dày thành tế bào lớn, hóa gỗ

	

	mạnh, làm tăng sức chống chịu với môi trường bất lợi => vòng gỗ nhỏ, sẫm màu.


c.
c) Thời điểm X tương đương với năm 2009 trong thời gian nghiên cứu
	Giải thích: Năm 2009 có nhiệt độ, lượng mưa thấp nhất do đó đã ảnh hưởng

	đến mức hoạt động của tầng sinh mạch và sinh trưởng tế bào, đặc biệt trong

	

	mùa không thuận lợi nên kích thước vòng gỗ sẫm màu rất nhỏ.



Câu 7 (1,5 điểm)[image: ]
Hình 6 thể hiện mối tương quan giữa áp lực tâm thất trái, áp lực động mạch chủ và áp lực tâm nhĩ trái. Các kí hiệu từ (1) đến (5) thể hiện các giai đoạn (pha) khác nhau (giới hạn bởi dấu ●) trong một chu kì tim. Các kí hiệu (m), (n), (p) và (q) thể hiện các giai đoạn thay đổi áp lực và thể tích máu của tâm thất trái trong một chu kì tim (Hình 7). Các chỉ số được đo ở một người khỏe mạnh bình thường ở trạng thái nghỉ ngơi.
a) Hãy cho biết mỗi giai đoạn (1), (2), (3), (4), (5) ở hình 6 là tương ứng với giai đoạn (m), (n), (p), (q) nào ở hình 7? Giải thích.
b) Hãy nêu cách tính và tính giá trị lưu lượng (cung lượng) tim của người này ở trạng thái nghỉ ngơi theo đơn vị mL/phút.
TL: 
a. - Giai đoạn (1) là (p)
Vì (1) là giai đoạn tâm thất bắt đầu co (co đẳng tích) làm tăng áp lực tâm thất, van bán nguyệt đóng, máu chưa chảy ra khỏi tâm thất - Tương ứng với (p) là giai đoạn thể hiện áp lực tăng, thể tích máu lớn nhất, không đổi.
- Giai đoạn (2) là (q)
Vì (2) là giai đoạn tâm thất co tống máu, áp lực tâm thất cao - Tương ứng với (q) là giai đoạn có áp lực tâm thất cao đẩy máu vào động mạch làm cho thể tích máu tâm thất giảm.
- Giai đoạn (3) là (m)
Vì (3) là giai đoạn tâm thất bắt đầu dãn (dãn đẳng tích) ngay sau khi tống máu, van bán nguyệt
chưa mở, máu chưa chảy vào tâm thất - Tương ứng với (m) là giai đoạn thể hiện áp lực tâm
thất giảm và thể tích máu tâm thất là thấp nhất, không đổi.
- Giai đoạn (4) và (5) là (n)
Vì (4) là giai đoạn dãn chung và (5) là nhĩ co đều có áp lực tâm thất thấp, van nhĩ thất mở, máu
chảy vào tâm thất - Tương ứng với (n) là giai đoạn thể hiện áp lực tâm thất thấp và thể tích máu tâm thất tăng lên.
b. - Thời gian của 1 chu kì tim (Hình 1) ≈ 0,75 giây → Nhịp tim = 60/0,75 = 80 nhịp/phút
- Thể tích tâm thu (Hình 2) = (Thể tích máu lớn nhất ở tâm thất - thể tích máu bé nhất ở tâm
thất) =110 - 40 = 70 mL
- Lưu lượng tim = Nhịp tim × Thể tích tâm thu = 80 × 70 = 5600 (mL/phút)
Học sinh thực hiện cách tính và đáp số hợp lí được 0,5 điểm
(Học sinh có thể tính gần đúng dựa vào tính vào khoảng thời gian của 1 chu kì ở hình 1 ~ 0,75

giây. Kết quả thiếu đơn vị tính chỉ được tối đa 0,25 điểm của câu 8b)

Câu 8 (2,0 điểm)
Ánh sáng là nhân tố chính ảnh hưởng đến quang hợp ở thực vật. Để thích ứng với điều kiện ánh sáng của môi trường sống, cây C3 có những thay đổi về cấu trúc mô và hệ sắc tố của lá.
a) Hãy cho biết các hình thức vận động chính của lá cây C3 và lục lạp của nó để thích ứng với sự thay đổi về cường độ ánh sáng.
b) Phân biệt thành phần hệ sắc tố quang hợp chính và phụ của cây C3. Những hệ sắc tố này có khác biệt gì giữa các cây C3 cùng loài ở vùng nhiệt đới và ở vùng ôn đới? Giải thích.
c) Trên cùng một cây C3, so với lá cây được chiếu sáng trực tiếp, những lá cây bị che sáng (trong bóng râm) thay đổi như thế nào về cấu trúc mô và thành phần diệp lục?
Hướng dẫn chấm
a) Vận động chính của lá cây, lục lạp: - Lá cây ở một số loài thực vật C3 có khả năng điều chỉnh để hấp thụ ít hay nhiều năng lượng ánh sáng bằng cách vận động xoay nghiêng hoặc làm cho các tia sáng chiếu vuông góc vào bề mặt lá cây. 							  (0,25 điểm) 
- Một số loài cây C3 khác có khả năng vận động hướng lá cây về phía ánh sáng hoặc xoay ngược lại để thích ứng với hấp thụ năng lượng ánh sáng.			  			  (0,25 điểm)
- Lục lạp cũng có thể thay đổi vị trí bằng cách xoay quanh mình hoặc vận động chìm sâu vào trong tế bào khi ánh sáng quá mạnh hoặc tập trung ở bề mặt tế bào khi ánh sáng yếu.		  (0,25 điểm)
b) Hệ sắc tố của cây C3: - Ở các thực vật C3: diệp lục a và diệp lục b là sắc tố quang hợp chính, carôtenôit là các sắc tố quang hợp phụ. 							  (0,25 điểm)
- Những thực vật C3 cùng loài nhưng sinh trưởng ở vùng ôn đới thường có hàm lượng các sắc tố thuộc nhóm carôtenôit tăng cao hơn so với các cây sinh trưởng ở vùng nhiệt đới. 	  (0,25 điểm)
- Năng lượng ánh sáng mặt trời do các sắc tố thuộc nhóm carôtenôit hấp thụ được sử dụng một phần để sưởi ấm cho cây. 									  (0,25 điểm)
c) Hệ sắc tố và cấu trúc lá cây trong bóng râm 
- Trên tán lá của cây C3, các lá cây trong bóng râm mỏng hơn so với lá cây được chiếu sáng đầy đủ. Do lá cây trong bóng râm thường chỉ có 1 lớp tế bào mô dậu với kích thước của các tế bào ngắn hơn, ngoài ra phần mô xốp cũng mỏng hơn. 		  				  (0,25 điểm)
- Lá cây trong bóng râm có tỷ lệ diệp lục a/b nhỏ hơn của lá cây được chiếu sáng đầy đủ, vì tăng hàm lượng diệp lục b. 									  (0,25 điểm)
Câu 9 (2,0 điểm)
Khi quan sát những cây ngô trong vườn, người ta nhận thấy toàn bộ lá bị vàng. Rà soát các điều kiện trồng trọt cho thấy do nguyên nhân cây thiếu khoáng chất.
a) Hãy chỉ ra 5 nguyên tố khoáng có liên quan đến hiện tượng vàng lá như trên và đề xuất 2 biện pháp để khắc phục.
b) Nếu đất trồng ngô bị kiềm hóa với pH  8,0 thì hiện tượng vàng lá liên quan đến những nguyên tố khoáng nào? Hãy đề xuất giải pháp để khắc phục hiện tượng vàng lá trong trường hợp này.
c) Khi đất trồng bị axit hóa mạnh thì giải pháp làm giàu lại khoáng chất cho đất được thực hiện như thế nào? Giải thích.
Hướng dẫn chấm
a) Hiện tượng cây ngô vàng lá là dấu hiệu thiếu hụt một hoặc nhiều hơn các nguyên tố khoáng sau: Fe, N, K, Mg, S, Mo (liệt kê đúng 5 trong 6 nguyên tố trên là được đủ điểm). 		 (0,25 điểm)
- Hai phương pháp khắc phục: Cung cấp phân bón chứa các nguyên tố khoáng bị thiếu cho đất và phun phân bón chứa các nguyên tố khoáng đó lên lá cây. 	                                               (0,25 điểm) 
b) - Khi đất trồng bị kiềm tính với pH 8,0, rễ cây vẫn hấp thu được các nguyên tố N, S, Mo nhưng không hấp thu được các nguyên tố gây vàng lá khác là Fe, K và Mg.			  (0,25 điểm)
- Giải pháp để khắc phục sự vàng lá khi đất có pH 8,0:
+ Trước tiên cần giảm pH của đất về trị số axit nhẹ (từ 5,0 đến 6,5) bằng cách cung cấp thêm cho đất sulphat hoặc lưu huỳnh (vi sinh vật sẽ sử dụng lưu huỳnh và giải phóng ra gốc sulphat làm giảm pH của đất). 									  	 (0,25 điểm)
+ Sau đó cung cấp các loại phân bón có chứa các nguyên tố khoáng bị thiếu (Fe, K và Mg) cho đất.      											  (0,25 điểm)
c) Khi đất trồng bị axit hóa mạnh
- Đất axit mạnh sẽ chứa nhiều ion H+ trên bề mặt hạt keo đất và trở thành đất nghèo khoáng chất.  	 										   	  (0,25 điểm)
- Để làm giàu lại khoáng cho đất, trước tiên cần loại bỏ các ion H+ trên bề mặt hạt keo đất bằng cách dùng các hợp chất kiềm tính (bón vôi cho đất). 				  	  (0,25 điểm)
- Tiếp theo bón loại phân phù hợp để qua đó cung cấp lại các cation khoáng cho hạt keo đất lưu giữ trên bề mặt của chúng.								  	  (0,25 điểm)
Câu 10 (2,0 điểm)
Hình bên minh họa phản ứng ra hoa của các nhóm cây A, B và C tương quan với độ dài ngày và đêm.
a) Dựa vào quang chu kỳ, hãy xác định các nhóm cây A, B và C.  
b) Tại sao một số loài cây không dễ phân loại thuộc nhóm A hay nhóm B?
c) Để loài cây X ra hoa vào dịp Tết Nguyên đán, người ta thường chiếu đèn có ánh sáng trắng vào ban đêm. Nếu đưa loài cây X vào điều kiện nhà kính nhân tạo với các chu kỳ ngày đêm như dưới đây thì cây có ra hoa không? Giải thích.
- Chu kỳ ngày đêm 18 giờ (9 giờ chiếu sáng, 9 giờ trong tối).
- Chu kỳ ngày đêm 28 giờ (14 giờ chiếu sáng, 14 giờ trong tối) và vào ban đêm chớp ánh sáng đỏ, sau đó chớp ánh sáng đỏ xa.
Hướng dẫn chấm
a) Nhóm A là cây ngày dài, do sẽ trổ hoa khi được trồng trong điều kiện có số giờ chiếu sáng lớn hơn một mốc thời gian (>12 giờ) (hoặc có số giờ trong tối < 12 giờ).     		   	  (0,25 điểm)
Nhóm B là cây ngày ngắn, do trổ hoa khi được trồng trong điều kiện có số giờ chiếu sáng nhỏ hơn một mốc thời gian (<14 giờ) (hoặc có số giờ trong tối >10 giờ).				  (0,25 điểm)
Nhóm C là cây trung tính, vì trổ hoa không phụ thuộc thời gian chiếu sáng trong ngày.  (0,25 điểm)
b) Trên hình vẽ cho thấy có một vùng trùng lặp giữa nhóm A và nhóm B. Những loài cây ra hoa khi được chiếu sáng từ 12-14 giờ có thể thuộc nhóm A hoặc nhóm B, do vậy rất khó để phân biệt các loài cây nào thuộc nhóm A hay nhóm B. 						  (0,25 điểm)
c) - Cây X ra hoa vào dịp Tết Nguyên đán (có ngày ngắn) khi được chiếu đèn cung cấp ánh sáng trắng vào ban đêm, chứng tỏ X là cây ngày dài.						  (0,50 điểm)
- Với chu kỳ ngày đêm 18 giờ (9 giờ chiếu sáng và 9 giờ trong tối) thì cây X sẽ trổ hoa. Do đêm ngắn (9 giờ trong tối) nên lượng P. đỏ xa (phitôcrôm hấp thụ ánh sáng ở bước sóng 730nm) còn nhiều trong tế bào đã kích thích ra hoa của cây ngày dài. 	              			  (0,25 điểm)
- Với chu kỳ ngày đêm 28 giờ (14 giờ chiếu sáng, 14 giờ trong tối), đêm quá dài lại chiếu ánh sáng đỏ xa sau cùng nên hàm lượng P. đỏ xa còn lại rất ít, vì vậy loài cây X sẽ không ra hoa. (0,25 điểm)
Câu 11 (1,5 điểm)
a) Tuyến ức có vai trò hình thành các tế bào lympho T chức năng. Trẻ dị tật thiếu tuyến ức có mức độ đáp ứng miễn dịch tế bào và miễn dịch thể dịch bị ảnh hưởng như thế nào? Giải thích.
b) Một nam thanh niên khỏe mạnh có nhịp tim 75 nhịp/phút. Lượng ôxi trong tĩnh mạch phổi là 0,24 mL/mL máu, động mạch phổi là 0,16 mL/mL máu, lượng ôxi cơ thể tiêu thụ là 432 mL/phút. Thể tích tâm thu của người này bằng bao nhiêu? Nêu cách tính.
c) Một loại thuốc kháng viêm không stêrôit (thuốc X) làm giảm khả năng giãn của tiểu động mạch đến tiểu cầu thận. Một loại thuốc khác (thuốc Y) ức chế đặc hiệu enzim chuyển đổi angiotensin I thành angiotensin II (chất gây co tiểu động mạch đi khỏi tiểu cầu thận). Người có chức năng thận bình thường có lượng nước tiểu thay đổi thế nào khi sử dụng riêng rẽ từng thuốc X hoặc Y? Giải thích. 
 Hướng dẫn chấm
a) - Không có tuyến ức làm giảm (không) hình thành tế bào T chức năng, gồm tế bào T độc (Tc) và T hỗ trợ (Th). Thiếu tế bào T độc nên đáp ứng miễn dịch tế bào giảm.	 		 	   (0,25 điểm)
- Giảm tế bào T hỗ trợ giảm hoạt hóa tế bào B tạo kháng thể, nên đáp ứng miễn dịch thể dịch giảm.												  (0,25 điểm)
b) - Thể tích tâm thu của người này là 72 mL.						  (0,25 điểm)
- Lượng O2 cung cấp cho cơ thể trong 1 mL máu = 0,24 – 0,16 = 0,08 (ml O2). 			
Lượng O2 cơ thể tiêu thụ trong 1 phút = Thể tích tâm thu × Nhịp tim × Lượng O2 trong 1 mL máu. Thể tích tâm thu = 432 : (75 × 0,08)  = 72 (mL). 							  (0,25 điểm)
c)  - Thuốc X làm giảm khả năng giãn của tiểu động mạch đến, giảm lượng máu đến tiểu cầu thận, dẫn đến huyết áp ở tiểu cầu thận giảm. Do đó, áp suất lọc giảm và lượng nước tiểu giảm. 	  (0,25 điểm)
(Hoặc thí sinh có thể giải thích: Thuốc X làm giảm lượng máu đến tiểu cầu thận – tăng renin – tăng aldosteron tăng tái hấp thu Na+ và nước làm giảm lượng nước tiểu).
- Thuốc Y ức chế tạo angiotensin II, giảm khả năng co của tiểu động mạch đi, giảm sức cản của động mạch đi, dẫn đến huyết áp ở tiểu cầu thận giảm. Do đó, áp suất lọc giảm, lượng nước tiểu giảm. 													  (0,25 điểm)
(Thí sinh có thể giải thích: Thuốc Y ức chế tạo angiotensin II, giảm hình thành aldosteron giảm tái hấp thu Na+ và nước ở ống lượn xa. Như vậy thuốc Y tác động lên lượng nước tiểu theo hai hướng: (1) Giảm lượng nước tiểu do giảm áp suất lọc. (2) Tăng lượng nước tiểu do giảm quá trình tái hấp thu Na+ và nước ở ống lượn xa. Học sinh có thể trả lời không thay đổi lượng nước tiểu. Giải thích được cơ chế (1) hoặc (2) hoặc cả (1) và (2) đều được 0,25 điểm).
Câu 12 (1,5 điểm) 
Một nơron được đặt trong các dung dịch nuôi (1, 2 và 3) có nồng độ ion Na+ và K+ khác nhau (bảng dưới) để ghi điện thế hoạt động của sợi trục. 
	 Ion
	Nồng độ ion (mM)

	
	Trong nơron
	Dung dịch 1
	Dung dịch 2
	Dung dịch 3

	Na+
	15
	150
	150
	170

	K+
	140
	5
	10
	5


a) Hãy cho biết sự khác biệt về biên độ (độ lớn) điện thế hoạt động của sợi trục nơron khi được đặt trong dung dịch 2 hoặc dung dịch 3 so với khi được đặt trong dung dịch 1. Giải thích.
b) Vẽ ba đồ thị điện thế hoạt động của sợi trục nơron ghi được trong mỗi dung dịch 1, 2 và 3. Biết rằng trong dung dịch 1, sợi trục nơron có điện thế nghỉ là -70 mV, đỉnh của điện thế hoạt động là +40 mV và ngưỡng là -54 mV. 
Hướng dẫn chấm
a) - Biên độ (độ lớn) của điện thế hoạt động phụ thuộc vào giá trị điện thế nghỉ, nồng độ Na+ ngoại bào.												  (0,25 điểm) 
- Dung dịch 2 có K+ cao hơn so với dung dịch 1, dòng K+ đi ra ngoài giảm, điện thế nghỉ giảm phân cực. Do đó, biên độ điện thế hoạt động thấp hơn so với ở dung dịnh 1.			  (0,25 điểm)
- Dung dịch 3 có Na+ bên ngoài cao hơn so với ở dung dịch 1, khi có kích thích dòng Na+ vào bên trong nhiều hơn gây khử cực mạnh hơn. Do đó, điện thế hoạt động có biên độ cao hơn so với ở dung dịch 1.											  (0,25 điểm)
b) Vẽ đồ thị điện thế hoạt động:
[image: ]
	(0,25 điểm)
	(0,25 điểm)
	(0,25 điểm)


(Đồ thị ở dung dịch 1 (dd1) cần thể hiện được trên trục tung 3 giá trị của điện thế nghỉ -70 mV, đỉnh điện thế hoạt động +40 mV và ngưỡng -54 mV. Đồ thị ở dung dịch 2, cần thể hiện được giảm phân cực, đỉnh điện thế hoạt động không đổi so với dd1. Đồ thị ở dung dịch 3, cần thể hiện được đỉnh điện thế hoạt động > +40 mV, điện thế nghỉ không đổi so với dd1). 
Câu 13 (1,5 điểm) 
Một số sự kiện sau diễn ra trong quá trình hô hấp ở người khi thay đổi trạng thái hoạt động: (1) Tăng pH máu, (2) Tăng thở ra khí CO2, (3) Tăng nồng độ CO2 máu, (4) Giảm nồng độ CO2 máu và (5) Giảm pH máu. 
Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian bằng cách điền các số (1), (2), (3), (4) và (5) vào các ô tương ứng trong mỗi trường hợp dưới đây và giải thích. 
a) Người khỏe mạnh đang tập thể dục với cường độ vận động tăng dần.
                   [image: ]
b) Người khỏe mạnh đang ngồi tại chỗ và hít thở với nhịp tăng dần.
                   [image: ]
Hướng dẫn chấm
a) - Ở người đang tập thể dục cường độ mạnh, thứ tự các sự kiện là:
[image: ] 
(0,25 điểm)
- Tập thể dục cường độ cao sinh ra nhiều CO2 khuếch tán vào máu làm tăng nồng độ CO2 trong máu (3). CO2 tăng làm H+ trong máu tăng (thông qua phản ứng: CO2 + H2O → H2CO3 → H+ + HCO3-), dẫn đến pH máu giảm (5). 								(0,25 điểm)
- H+ tăng làm giảm pH máu kích thích lên trung khu hô hấp làm tăng thở CO2 ra ngoài (2).													(0,25 điểm)
b) - Ở người đang ngồi tại chỗ và thở nhanh, thứ tự các sự kiện là:
[image: ]
                                  										(0,25 điểm)
- Thở nhanh tăng thông khí làm tăng thở CO2 ra ngoài (2). Do đó CO2 trong máu giảm (4).													(0,25 điểm)
- Giảm CO2 máu làm giảm kết hợp với H2O để tạo H2CO3, dẫn đến giảm sự phân li H2CO3 thành H+ và HCO3-, Nồng độ H+ giảm làm tăng pH máu (1).
Câu 14 (1,5 điểm)
1. Hãy phân biệt hai con đường hấp thu nước ở rễ: con đường vô bào (apoplast) và con đường tế bào (symplast)
1. Đai caspari và lớp tế bào nội bì có vai trò gì trong sự vận chuyển nước và muối khoáng?

Hướng dẫn chấm

1. Phân biệt hai con đường vô bào và tế bào:
	Đặc điểm
	Con đường vô bào
	Con đường tế bào
	

	Con đường đi
	Nước đi qua khoảng trống giữa thành tế bào với màng sinh chất, các khoảng gian bào đến lớp tế bào nội bì thì xuyên qua tế bào này để vào mạch gỗ của rễ
	Nước đi qua tế bào chất, qua không bào, sợi liên bào, qua tế bào nội bì rồi vào mạch gỗ của rễ
	(0,5 điểm)

	Tốc độ dòng nước
	Tốc độ di chuyển của nước nhanh
	Tốc độ di chuyển của nước chậm do gặp lực cản của keo chất nguyên sinh ưa nước và các chất tan khác
	(0,25 điểm)

	Kiểm soát chất hoà tan
	các chất khoáng hoà tan không được kiểm soát chặt chẽ.
	Các chất khoáng hoà tan được kiểm tra bằng tính thấm chọn lọc của màng sinh chất
	(0,25 điểm)


1. Vai trò:
Đai caspari được cấu tạo bằng suberin, là chất không thấm nước nên ngăn không cho nước và các chất khoáng hoà tan đi qua phần gian bào. Do vậy, đai caspari cùng lớp tế bào nội bì kiểm soát các chất hoà tan và lượng nước đi vào mạch dẫn, ngăn không cho nước đi ngược trở lại.        (0,5 điểm)
Câu 15(1,0 điểm).
 Quy trình nhân giống vô tính ở một loài thực vật từ mô lá, gồm các giai đoạn cơ bản sau:
            Giai đoạn 1. Khử trùng mô lá.
           Giai đoạn 2. Tái sinh chồi bất định từ mô lá
           Giai đoạn 3. Tăng sinh chồi
           Giai đoạn 4. Tạo rễ
           Giai đoạn 5. Chuyển cây ra vườn ươm
   Cần bổ sung vào môi trường nuôi cấy những nhóm chất điều hoà sinh trưởng chính nào vào giai đoạn nào? Giải thích.
Hướng dẫn chấm
    Giai đoạn 1. Không cần bổ sung chất điều hoà sinh trưởng nào
    Giai đoạn 2. Bổ sung chất điều hoà sinh trưởng thuộc nhóm xitokinin và auxin
    Giai đoạn 3. Bổ sung chất điều hoà sinh trưởng thuộc nhóm xitokin
        (phải trả lời đúng cả 3 bước 1, 2, 3 thì mới chấm 0,25 điểm)
   Giai đoạn 4. Chất điều hoà sinh trưởng thuộc nhóm auxin
   Giai đoạn 5. Không cần bổ sung chất điều hoà sinh trưởng nào
                                                               (0,25 điểm)
· Vì xitokin kích thích sự phân hoá chồi, auxin kích thích sự phân hoá rễ     (0,25 điểm)
· Tuỳ từng giai đoạn nuôi cấy để sử dụng hai chất này với tương quan tỉ lệ khác nhau. Tăng cường xitokinin sẽ kích thích phân hoá chồi, tăng cường auxin sẽ kích thích phân hoá rễ.       (0,25 điểm)
Câu 16: (1,5 điểm)
     Người ta có thể sử dụng enzim glicolat oxidaza trong cây để phân biệt các nhóm thực vật C3, C4. Hãy thiết kế thí nghiệm để xác định được các nhóm thực vật nói trên bằng enzim này. Giải thích kết quả thí nghiệm.
Hướng dẫn chấm:
  Thí nghiệm:
· Có hai cây A và B, một cây C3 và một cây C4, lấy một ít lá tươi của hai cây đem nghiền trong dung dịch đệm thích hợp để tách chiết enzim ra khỏi lá. Sau đó cho một lượng nhất định axit glycolic vào mỗi dịch chiết.(0,25)
· Sau một thời gian xác định, nếu hàm lượng axit này không đổi thì dịch chiết không có mặt enzim glycolat oxidaza, vậy dịch chiết đó lấy từ cây C4.(0,25)
· Nếu hàm lượng axit glycolic giảm thì dịch tiết đó có enzim glycolat oxidaza, dịch tiết này là của cây C3.(0,25)
  Giải thích thí nghiệm:
· Enzim glycolat oxidaza chỉ có mặt trong thực vật C3. Do đó nếu phát hiện enzim này có mặt ở thực vật nào thì đó là cây C3.
· Phản ứng: axit glicolic+oxi=>glicoxilat+H2O2(enzim xúc tác glycolat oxidaza)(0,5)
Câu 17: (2 điểm)
     Một trong những đáp ứng gây ra bởi etilen ở thực vật là làm chậm sự kéo dài thân. Người ta phát hiện được 3 thể đột biến chỉ liên quan đến tín hiệu etilen ở cây Arabidopsis thailiana như sau:
  _Thể ein: Cây có kiểu hình cao hơn những cây cao bình thường ( không bị đột biến) khi xử lí bằng etilen.
 _Thể eto: Cây có kiểu hình lùn, khi xử lí bằng chất ức chế tổng hợp etilen cây có kiểu hình cao bình thường trở lại.
 _Thể etr: Cây có kiểu hình lùn khi xử lí bằng chất ức chế tổng hợp etilen cây vẫn có kiểu hình lùn.
 Hãy giải thích cơ chế đáp ứng liên quan đến của ba thể đột biến trên cây Arabidopsis thailiana.
Hướng dẫn chấm:
  _Thể erin: khi được xử lí etilen, thể erin cao hơn các cây kiểu dại trong cùng thí nghiệm chứng tỏ đây là dạng đột biến không đáp ứng với etilen.(0,25)
  Đột biến này đã xảy ra với gen tổng hợp protein của con đường truyền tín hiệu etilen(protein thụ thể hoặc protein trung gian truyền tín hiệu)(0,25)
  _Thể eto: Cây có kiểu hình lùn, do etilen trong cây được tổng hợp cao hơn nhiều so với bình thường.(0,25)
       Khi xử lý chất ức chế tổng hợp etilen nghĩa là làm giảm nồng độ etilen xuống, cây trở về kiểu hình bình thường. Đột biến eto xảy ra ở gen điều hòa sinh tổng hợp etilen làm tăng cường tổng hợp etilen.(0,25)
  _Thể etr: Cây có kiểu hình lùn hơn bình thường ngay cả khi xử lý chất ức chế tổng hợp etilen cây vẫn bị lùn, chứng tỏ cây có đáp ứng ngay cả khi không có etilen.(0,25)
   Đột biến xảy ra có liên quan đến con đường truyền tín hiệu, cơ chế truyền tin đáp ứng với etilen liên tục được kích hoạt mặc dù không có tín hiệu etilen.(0,25)
Câu 18: ( 1,5 điểm)
1. Trường hợp nào sau đây làm hạch xoang nhĩ của tim tăng cường phát xung thần kinh? Giải thích.
_Khi sử dụng thuốc có tính axit để chữa bệnh
_Khi bị bệnh ở tuyến trên thận làm giảm tiết andosteron
1. Một chất có tác dụng ức chế tái hấp thu Ca2+ của lưới nội cơ tương có ảnh hưởng như thế nào đến nhịp tim và nhịp co cơ tim? Giải thích.
Hướng dẫn chấm:
1. 
      _Cả 2 trường hợp đều làm tăng cường phát xung thần kinh ở hạch xoang nhĩ.(0,25)
      _Thuốc có tính axit làm pH máu giảm, ái lực của Hb đối với oxi giảm, dẫn đến hàm lượng oxi trong máu giảm. Thụ thể hóa học ở xoang động mạch cảnh và cung động mạch chủ gửi xung về trung khu điều hòa tĩnh mạch, làm tăng xung thần kinh trên dây giao cảm đến tim, gây tăng cường phát xung thần kinh ở tế bào hạch xoang nhĩ, thông qua hoạt hóa thần kinh giao cảm.(0,25)
Hoặc:
      _ Giảm andosteron làm giảm tái hấp thu Na+ và nước ở ống lượn xa, dẫn đến thể tích máu giảm, huyết áp giảm. Các thụ thể áp lưc ở cung động mạch chủ và xoang động mạch cảnh phát hiện sự giảm áp lực máu và truyền thông tin về trung khu tăng áp ở hành não. Từ đó xảy ra sự điều hòa làm tăng cường phát xung thần kinh ở tế bào hạch xoang nhĩ, làm tăng hoạt động của tim.(0,25)
(Thí sinh trả lời được một hoặc hai cơ chế liên quan đến andosteron được 0,25)
1. _ Chất ức chế tái hấp thu Ca2+ của lưới nội cơ tương làm giảm nhịp tim và tăng lực co cơ tim.(0,25)
_Ức chế tái hấp thu Ca2+ vào lưới nội cơ tương làm cho Ca2+ tồn tại trong bào tương của các tế bào cơ tim lâu hơn=>kéo dài thời gian của cao nguyên(khử cực) điện thế ở tế bào cơ tim=>kéo dài giai đoạn trơ của tế bào cơ tim. Do đó, thời gian của một chu kì tim dài hơn hay nhịp tim giảm.(0,25)
_Ức chế tái hấp thu Ca2+ vào lưới nội cơ tương, làm cho Ca2+ tồn tại trong bào tương của các tế bào cơ tim lâu hơn, dẫn đến số lượng cầu ngang giữa myosin và actin tăng. Vì vậy lực co cơ tim tăng.(0,25)
Câu 19 (1 điểm)
	Một bệnh nhân X bị đi tiểu rất nhiều và có kết quả xét nghiệm một số chỉ tiêu được thể hiện ở bảng sau:
	Chỉ tiêu xét nghiệm
	Bệnh nhân X
	Người bình thường

	Nồng độ Na+ của nước tiểu (mmol/lít)
	<21
	>21

	Nồng độ ADH huyết tương (pg/ml)
	30
	3

	Tốc độ tạo angiotensin I (ng/ml/giờ)
	3
	1


Dựa trên kết quả xét nghiệm ở bảng nêu trên, hãy cho biết:
a) Tại sao bệnh nhân X bị đi tiểu nhiều?
b) Nồng độ Na+ huyết tương của bệnh nhân X thay đổi như thế nào so với người bình thường? Giải thích.

Hướng dẫn chấm
a)
- Bệnh nhân X bị đi tiểu rất nhiều và có nồng độ Na+ nước tiểu thấp hơn người bình thường. trong khi nồng độ ADH huyết tương rất cao. Những điều này cho thấy bệnh nhân X bị bệnh đái tháo nhạt. Trong trường hợp này tác động của ADH không gây ra đáp ứng ở các tế bào ống góp trong việc tái hấp thu nước.
(0,25 điểm)
	- Nguyên nhân, có thể do một rối loạn chức năng của thụ thể ADH hoặc của các phân tử truyền tín hiệu ADH nội bào hoặc của prôtein kênh nước trên các tế bào thành ống góp. Kết quả làm giảm tái hấp thu nước ở ống thận, dẫn đến đi tiểu nhiều và nước tiểu loãng.
(0,25 điểm)
Câu 20(1,5 điểm)
	a) Nêu vai trò chính của nitơ đối với quá trình sinh trưởng và phát triển của thực vật.
	b) Ánh sáng và nhiệt độ có liên quan như thế nào đến quá trình trao đổi nitơ của thực vật ?
Hướng dẫn chấm
	a) Vai trò chính của nitơ ở thực vật:
	- Là thành phần cấu tạo của các axit amin, nuclêôtit, do đó tham gia vào cấu trúc của các phân tử peptit, prôtêin, ADN, ARN.				     (0,25 điểm)
	- Là thành phần cấu tạo của các sắc tố thực vật như: clorôphin, phêôphitin. 
- Là thành phần cấu tạo của các hoocmôn thực vật thuộc nhóm auxin, xitôkinin, …                   	
b) Ánh sáng và nhiệt độ có liên quan đến quá trình trao đổi nitơ của thực vật:
	- Ánh sáng thông qua quang hợp ở thực vật tham gia hình thành các sản phẩm ATP, NADPH. Chuỗi truyền điện tử trong quang hợp cung cấp feređôxin dạng khử.
											     (0,25 điểm)
- Nhiệt độ thông qua hô hấp ở thực vật tham gia hình thành các sản phẩm ATP, NADH, FADH2, các axit hữu cơ.						     (0,25 điểm)
- NADH, NADPH tạo ra từ quang hợp và hô hấp cần cho quá trình khử  thành . Feređôxin dạng khử cần cho quá trình khử  thành 
. Axit xit hữu cơ và NADH cần cho quá trình hình thành axit amin.     (0,25 điểm)
Câu 22 (1,5 điểm)
a) Hãy chỉ ra các đặc điểm chính để phân biệt pha sáng với pha tối trong quang hợp của thực vật.
	b) Trình bày thí nghiệm chứng minh mối quan hệ chặt chẽ giữa pha sáng và pha tối.
Hướng dẫn chấm
a) Các đặc điểm chính để phân biệt pha sáng và pha tối.
	Đặc điểm
	Pha sáng
	Pha tối
	Điểm

	Nguyên liệu
	Năng lượng ánh sáng, H2O, NADP+, ADP
	CO2, NADPH và ATP
	(0,25 điểm)

	Thời gian
	Xảy ra ban ngày
	Xảy ra ban ngày, ban đêm
	

	Không gian
	Các phản ứng xảy ra trên màng tilacoit của lục lạp
	Các phản ứng xảy ra ở chất nền (stroma) của lục lạp
	(0,25 điểm)

	Sản phẩm
	NADPH, ATP và ôxi
	Các hợp chất hữu cơ
	(0,25 điểm)

	
	
	
	



	b) Thí nghiệm chứng minh mối quan hệ chặt chẽ giữa pha sáng và pha tối.
	(chỉ cần trình bày 1 thí nghiệm cũng được điểm tối đa – 0,75 điểm)
	Ví dụ: 
	Thí nghiệm 1: làm thí nghiệm với cây thủy sinh
	- Khi đưa CO2 ở dạng thích hợp vào chậu nước đang trồng cây rong thủy sinh, CO2 được hấp thụ vào cây rong sẽ thúc đẩy pha tối hoạt động mạnh hơn, sẽ cần nhiều NADPH và ATP.									       (0,5 điểm)
- NADPH và ATP là sản phẩm của pha sáng, do đó làm tăng cường hoạt động của pha sáng làm cho oxi thải ra nhiều hơn.					     (0,25 điểm)	Thí nghiệm 2: làm thí nghiệm với 1 cây thuộc nhóm C3
Duy trì điều kiện ánh sáng và nồng độ CO2 bình thường thì chất nhận CO2 là RiDP và sản phẩm cố định CO2 đầu tiên là APG ở thế cân bằng động.
- Bằng cách tắt ánh sáng thì APG tăng mạnh và không chuyển được thành RiDP vì không có đủ ATP và NADPH, trong khi đó RiDP giảm dần vì vẫn được gắn với CO2 để hình thành APG nhưng lại không được phục hồi. 		       (0,5 điểm)
- Giữ ánh sáng bình thường nhưng giảm nồng độ CO2 đến 0, thì diễn biến lại xảy ra ngược lại.
Câu 23 (1,5 điểm)
	Một phụ nữ 50 tuổi cảm thấy mệt mỏi, nhịp thở và nhịp tim nhanh. Đo huyết áp động mạch cánh tay cho kết quả huyết áp tâm thu là 140 mmHg và huyết áp tâm trương là 50 mmHg. Bác sĩ xác định người phụ nữ này bị bệnh hở van tim. Hãy cho biết:
	a) Người phụ nữ bị bệnh hở van tim nào ? Giải thích.
	b) Lượng máu cung cấp cho cơ tim hoạt động trong một chu kỳ tim của người phụ nữ đó có bị thay đổi không ? Tại sao ?
Hướng dẫn chấm
	a) Người phụ nữ bị bệnh ở:
- Chênh lệch huyết áp giữa huyết áp tâm thu và tâm trương khá lớn (140 – 50 = 90 mmHg) chứng tỏ van bán nguyệt động mạch chủ bị hở.		       (0,5 điểm)
- Do hở van bán nguyệt động mạch chủ nên ở giai đoạn tâm trương một phần máu từ động mạch chủ trào ngược trở lại tâm thất trái làm huyết áp tâm trương tụt nhanh xuống 50 mmHg.								       (0,5 điểm)
	b) Lượng máu cung cấp cho cơ tim trong một chu kỳ tim giảm vì van bán nguyệt động mạch chủ hở dẫn đến tim đập nhanh lên, rút ngắn thời gian tâm trương – đây là thời gian máu từ động mạch chủ vào động mạch vành cung cấp máu cho cơ tim hoạt động.									       (0,5 điểm)
Câu 24 (1,5 điểm)
	Một bệnh nhân được bác sĩ điều trị cho uống thuốc aspirin (thuốc có tính axit) với liều lượng cao trong thời gian 3 ngày, mỗi ngày uống 2 lần. Trong thời gian bệnh nhân điều trị bằng thuốc aspirin, có sự thay đổi về một số chỉ số sinh lí máu, nước tiểu, hoạt động của một số cơ quan. Hãy cho biết:
	a) pH máu, nồng độ  và CO2 trong máu, lượng  bài tiết theo nước tiểu thay đổi như thế nào ? Giải thích.
	b) Hoạt động của tim thay đổi như thế nào ? Giải thích.
Hướng dẫn chấm
	a) pH máu, nồng độ  và CO2 trong máu, lượng  bài tiết theo nước tiểu thay đổi như sau:
	- Thuốc aspirin có tính axit làm pH máu giảm.			     (0,25 điểm)
	- Khi pH máu giảm,  thuộc hệ đệm của máu sẽ kết hợp với H+ tạo thành H2CO3, sau đó tạo thành CO2 và H2O. Điều này dẫn đến nồng độ  trong máu giảm.                                                                                                              (0,25 điểm)
- Khi pH máu giảm, thụ thể hóa học gửi thông tin về trung khu hô hấp làm tăng cường hoạt động hô hấp, dẫn đến nồng độ CO2 trong máu giảm.		     (0,25 điểm)
- pH máu giảm gây tăng tái hấp thu  qua ống thận, dẫn đến giảm lượng  thải theo nước tiểu.                                                                   (0,25 điểm)
b) Hoạt động của tim thay đổi như sau:
- pH máu giảm làm giảm ái lực của Hb với ôxi, lượng Hb bão hòa ôxi giảm, nồng độ ôxi trong máu giảm.							     (0,25 điểm)
- Khi nồng độ ôxi trong máu giảm, trung khu điều hòa tim mạch (dựa trên thông tin báo về từ thụ thể hóa học ở xoang động mạch cảnh và cung động mạch chủ) tăng cường xung thần kinh đến tim, đồng thời làm tuyến trên thận tăng tiết adrenelin → tim đập nhanh và mạnh lên.	
Câu 25 (1,0 điểm)
	Những người trong một thời gian dài ăn ít muối NaCl so với nhu cầu thì:
	a) Thể tích máu và lượng bạch huyết thay đổi như thế nào ? Tại sao ?
	b) Cơ chế điều hòa thẩm thấu nào làm tăng nồng độ Na+ trong máu qua đó điều chỉnh thể tích máu và bạch huyết ?
Hướng dẫn chấm
	a) Thể tích máu và lượng bạch huyết thay đổi như sau:
	- Chế độ ăn ít muối NaCl làm giảm tiết ADH, giảm tái hấp thu nước ở thận và tăng mất H2O qua thận dẫn đến thể tích máu giảm.				     (0,25 điểm)
	- Bạch huyết hình thành từ dịch kẽ. Khi thể tích máu giảm → thể tích và áp lực dịch kẽ giảm dẫn đến giảm lượng bạch huyết.				     (0,25 điểm)
	b) Khi thể tích máu giảm, bộ máy cận quản cầu tăng tiết relin → angiotensin II tăng → aldosteron tăng → tăng tái hấp thu Na+ ở ống thận. Na+ kéo theo H2O qua ống thận vào máu. Nồng độ Na+ trong máu tăng làm tăng áp suất thẩm thấu, tăng giữ nước và do vậy tăng thể tích máu và bạch huyết.				     (0,25 điểm)
Câu 26 (1,5 điểm)
	Phù nề là hiện tượng tích tụ nhiều dịch kẽ (dịch gian bào) ở bên ngoài tế bào. Ở người, những trường hợp nào sau đây gây ra phù nề, không gây ra phù nề ? Tại sao ?
	a) Nồng độ prôtêin trong máu thấp.
	b) Tính thấm của mao mạch đối với prôtêin huyết tương tăng, prôtêin huyết tương đi từ mao mạch vào dịch kẽ.
	c) Nồng độ glucôzơ trong máu thấp.
	d) Tắc mạch bạch huyết.
	đ) Máu trở về tim theo đường tĩnh mạch bị cản trở.
	e) Nồng độ aldosteron trong máu cao ở Hội chứng Conn.
Hướng dẫn chấm
	a) Nồng độ prôtêin trong máu thấp làm giảm áp suất thẩm thấu keo, giảm kéo dịch từ ngoài vào trong mao mạch, dịch tích tụ nhiều bên ngoài mao mạch gây phù nề.											     (0,25 điểm)
	b) Prôtêin huyết tương đi từ mao mạch vào dịch kẽ làm giảm chênh lệch áp suất thẩm thấu keo giữa máu và dịch kẽ, tăng tích tụ dịch kẽ, gây phù nề.  (0,25 điểm)
	c) Nồng độ glucozơ trong máu thấp làm giảm áp suất thẩm thấu trong máu và dịch kẽ dẫn đến giảm lượng dịch kẽ, không gây phù nề.			     (0,25 điểm)
	d) Mạch bạch huyết bị tắc không thu hồi được dịch kẽ từ gian bào vào mạch bạch huyết, gây ứ đọng dịch kẽ ở gian bào, gây phù nề.			     (0,25 điểm)
	đ) Máu trở về tim theo đường tĩnh mạch bị cản trở trong khi đó tim vẫn bơm máu đi dẫn đến tăng áp lực trong động mạch và mao mạch. Áp lực trong mao mạch tăng đẩy nhiều dịch ra khỏi mao mạch gây phù nề.				     (0,25 điểm)
	e) Tăng aldosteron → tăng nồng độ NaCl trong máu và trong dịch kẽ, dẫn đến tăng thể tích máu và thể tích dịch kẽ, gây phù nề.
Câu 27.  (1 điểm)   Giả sử cây ngô A và cây ngô B giống hệt nhau, được trồng trong các điều kiện hoàn toàn như nhau, nhưng chỉ khác nhau một trong các yếu tố: 
        a) Cây A đủ nước, cây B thiếu nước.
        b) Cây A đủ dinh dưỡng khoáng, cây B thiếu sắt.
        c) Cây A đủ ánh sáng, cây B thiếu ánh sáng.
        d) Cây A chiếu sáng bằng điểm bù, cây B chiếu sáng trên điểm bù.
        Hãy chọn một tiêu chí thỏa đáng nhất ở a, b, c, d phản ánh chính xác ảnh hưởng của mỗi yếu tố trên đến hai cây ngô A và B.
Hướng dẫn chấm:
       a) Tỉ lệ sinh khối thân và lá / sinh khối rễ cây của cây A lớn hơn cây B.
       b) Cây A có lá màu xanh lục, cây B có lá màu vàng.
       c) Cây A thấp hơn cây B.
       d) Cây A sinh khối không thay đổi, cây B sinh khối tăng.                (Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm)
Câu 8.  (1,5 điểm)    Ở một số loại hạt (ngô, đậu...) người ta thấy rằng, nếu lấy hạt tươi đem ủ ở nhiệt độ và độ ẩm tối ưu thì hiệu suất nảy mầm không đạt 100%. Nhưng nếu phơi khô những hạt tươi đó, một thời gian sau đem ngâm nước rồi ủ ở nhiệt độ và độ ẩm tối ưu thì hiệu suất nảy mầm cao hơn, có thể đạt 100%.
        a) Giải thích hiện tượng trên.
        b) Nêu cách đơn giản nhất để kiểm chứng giải thích trên.
Hướng dẫn chấm:    a)- Khi còn tươi, lượng ABA (axit abxixic) cao gây ức chế quá trình nảy mầm. ABA cao làm làm cho các hạt này "ngủ" chờ thời tiết thuận lợi mới nảy mầm. Điều này thể hiện đặc điểm thích nghi sinh sản với khí hậu.                                                                           (0,5 điểm)                                                                                                                                                             
        - Khi phơi khô hạt một thời gian, hoạt tính của ABA bị mất, vì vậy hiệu suất nảy mầm tăng lên (hiện tượng này thường thấy ở cây một năm).                                                (0,5 điểm)
b) Cách đơn giản nhất là đo hàm lượng ABA của hạt tươi và hạt đã phơi khô một thời gian rồi ngâm nước 0,5đ                              
Câu 28. (1,5 điểm)      a) Áp suất dương trong mạch rây (phloem) được hình thành như thế nào? 
        b) Ở một loài cây có rễ củ, khi ra hoa cây sử dụng tinh bột ở rễ củ thì áp suất dương thay đổi như thế nào trong phloem từ rễ củ đến hoa?
Hướng dẫn chấm:
        a)- Đường được tạo ra ở nơi nguồn, sau đó được vận chuyển chủ động vào phloem.
          - Áp suất thẩm thấu trong phloem cao kéo nước từ xylem vào.
          - Khi nước vào nhiều, áp suất trong lòng mạch rây tăng tạo thành áp suất dương đẩy dòng dịch đến nơi chứa.                                            (Nêu đúng 2 ý được 0,5 điểm, nêu đúng cả 3 ý được 1 điểm) 
          b) Khi cây ra hoa, sử dụng đường từ thân củ thì áp suất dương lớn nhất ở phloem đầu gần thân củ và giảm dần về phía phloem gần với chồi hoa.                                         (0,5 điểm)
   Câu 29. (2 điểm)   Một số quá trình sống của thực vật sau đây:
        1. Vận chuyển nước bên trong tế bào sống.
        2. Khử ion nitrat (NO3-) thành ion amoni (NH4+).
        3. Hấp thụ ion K+ qua màng sinh chất của tế bào nội bì.
        4. Hấp thụ CO2 trong các tế bào mô giậu.
        5. Đóng và mở khí khổng.
        6. Vận chuyển NADH từ tế bào chất vào màng trong của ti thể.
        7. Vận chuyển O2 và CO2 từ ngoài vào tế bào.
        8. Chlorophyl a hấp thụ ánh sáng.
         Hãy cho biết, quá trình nào cần năng lượng và quá trình nào không cần năng lượng? Giải thích.
Hướng dẫn chấm:
       1. Không cần năng lượng vì vận chuyển theo khuếch tán.
       2. Cần năng lượng, vì đó là lực khử NADH hoặc NADPH.
       3. Cần năng lượng, vì phải dùng bơm ion.
       4. Không cần năng lượng vì hấp thụ theo khuếch tán.
       5. Cần năng lượng, vì liên quan đến cơ chế bơm ion.
       6. Cần năng lượng, vì khi vào đến chuỗi truyền e, NADH chỉ còn giải phóng ra 2 ATP.
       7. Không cần năng lượng, vì vận chuyển theo cơ chế khuếch tán.
       8. Không cần năng lượng, vì là quá trình hấp thụ bị động.       (Mỗi  ý đúng cho 0,25 điểm)
Câu 30.  (1,5 điểm)    a) Quaban là thuốc gây giảm hoạt động của bơm Na-K. Sử dụng thuốc này có ảnh hưởng đến điện thế nghỉ của nơron không? Tại sao?
        b) Nếu tính thấm của màng tế bào đối với Na+ giảm thì độ lớn (biên độ) của điện thế hoạt động sẽ thế nào khi nơron bị kích thích? Giải thích.
        c) Khi kích thích lên một sợi thần kinh làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền dọc theo sợi thần kinh. Nếu dựa vào biên độ của điện thế hoạt động lan truyền có thể biết được cường độ kích thích tác động lên sợi thần kinh đó mạnh hay yếu không? Tại sao? 
Hướng dẫn chấm:  a) Độ phân cực giảm (chênh lệch điện thế hai bên màng tế bào giảm), vì bơm Na-K hoạt động yếu làm nồng độ K+ trong nơron giảm, K+ đi ra khỏi tế bào ít làm bên trong ít âm hơn.       (0,5 điểm)
       b) Độ lớn của điện thế hoạt động giảm, vì tính thấm của màng đối với Na+ giảm, Na+ đi vào trong tế bào ít hơn làm bên trong màng ít dương hơn trong pha đảo cực.                         (0,5 điểm)
       c) Biên độ điện thế hoạt động lan truyền không thay đổi khi kích thích mạnh hay yếu, vì biên độ hoạt động phụ thuộc vào độ lớn của điện thế nghỉ, nồng độ Na+, tính thấm của màng, bơm Na-K.      (0,5 điểm)
      Câu 31.  (1,5 điểm)      
       a) Một bệnh nhân mới bị bệnh huyết áp cao (huyết áp tâm thu là 180 mmHg và huyết áp tâm trương là 105 mmHg). Hình ảnh chụp cộng hưởng từ cho thấy bệnh nhân đó có một khối u trong thận. Khối u này tiết nhiều renin vào máu. Bệnh nhân này có những thay đổi như thế nào về nồng độ alđôstêron và K+ trong máu, lượng Na+ thải ra theo nước tiểu, thể tích dịch ngoại bào? Giải thích. 
        b) Một bệnh nhân bị bệnh đái tháo nhạt (đa niệu) do thùy sau tuyến yên không tiết ADH. Hãy dự đoán những thay đổi về áp suất thẩm thấu, nồng độ Na+ và renin trong huyết tương? Giải thích.    
Hướng dẫn chấm: 
       a)- Renin gây tăng hình thành angiotensin II, chất này kích thích vỏ tuyến trên thận tăng tiết aldosteron làm nồng độ chất này tăng.                                                                                                                                
       - Aldosteron làm tăng hấp thu Na+ vào máu, làm lượng Na+ thải theo nước tiểu giảm.   
       - Aldosteron làm tăng tiết K+ vào nước tiểu làm K+ trong máu giảm.                              
       - Khi Na+ được tái hấp thu qua ống thận vào máu kéo nước vào theo làm huyết áp tăng dẫn đến thể tích dịch ngoại bào tăng.                                                           (Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm)                                         
       b)- Thiếu ADH làm tăng mất nước theo nước tiểu, do vậy làm tăng áp suất thẩm thấu và nồng độ Na+ trong huyết tương.                                                                                  (0,25 điểm)                                                
       - Mất nước gây giảm huyết áp, bộ máy cận quản cầu tăng tiết renin vào máu, dẫn đến nồng độ renin trong huyết tương tăng.                                                                        (0,25 điểm)
Câu 32.  (1,5 điểm)
 a) Những phản ứng nào xảy ra khi máu về tim nhiều làm tăng áp lực trong tâm nhĩ?
        	b) Một người bị bệnh huyết áp kẹt (huyết áp tâm thu - huyết áp tâm trương = 20 mmHg). Bác sĩ cho biết nguyên nhân huyết áp kẹt là do hẹp van tổ chim trong động mạch chủ. Tại sao hẹp van tổ chim gây ra huyết áp kẹt? Huyết áp kẹt gây nguy hiểm như thế nào đối với người bệnh?
Hướng dẫn chấm:    a)- Tăng áp lực trong tâm nhĩ sẽ gây tăng nhịp tim và lực co tim bằng phản xạ Bainbridge do các thụ thể giãn của tâm nhĩ báo về trung khu điều hòa tim mạch.             (0,5 điểm)                                 
       	 - Tăng áp lực trong tâm nhĩ còn gây tăng tiết ANF (ANP). ANF gây giảm angiotensin, aldosteron và ADH, do đó làm giảm tái hấp thu Na+ và nước ở ống thận, tăng bài tiết nước tiểu, giảm huyết áp.         (0,5 điểm) 
     	 b) Khi van tổ chim hẹp, lượng máu được tống ra khỏi tâm thất trái trong giai đoạn tâm thu giảm gây giảm huyết áp tâm thu dẫn đến huyết áp kẹt.                                               (0,5 điểm)                              
 	- Huyết áp kẹt làm giảm áp lực bơm máu, tuần hoàn máu giảm, dễ gây phì đại tâm thất trái dẫn đến suy tim. 0,5đ 
Câu 33.  (1 điểm)      
Người ta tiến hành nghiên cứu tác dụng của ba loại thuốc A, B và C đến quá trình truyền tin qua xináp thần kinh - cơ xương ở chuột. Kết quả thí nghiệm cho thấy: sử dụng thuốc A thì gây tăng giải phóng chất dẫn truyền thần kinh (chất trung gian hóa học), sử dụng thuốc B thì gây ức chế hoạt động của enzim axetincolinesteraza và sử dụng thuốc C thì gây đóng kênh canxi ở xinap.
        Hãy cho biết các thuốc này ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của cơ xương? Giải thích.
Hướng dẫn chấm:   Thuốc A làm tăng giải phóng chất dẫn truyền thần kinh, làm cho thụ thể ở màng sau xinap bị kích thích liên tục và cơ tăng cường co giãn, gây mất nhiều năng lượng.              (0,25 điểm)
       Thuốc B gây ức chế hoạt động của enzim axetincolinesteraza, dẫn đến axetincolin không bị phân hủy và kích thích liên tục lên cơ. Cơ co giãn liên tục gây mất nhiều năng lượng và cuối cùng ngừng co (liệt cơ), có thể dẫn đến tử vong.                                            (0,5  điểm)
       Thuốc C làm Ca2+  không vào được tế bào, axetincolin không giải phóng ra ở chùy xinap, dẫn đến cơ không co được.                                                                                         (0,25 điểm)                                                                                                                   
Câu 34. (1,5 điểm)
Trong sự trao đổi nước ở cây xanh, sự thoát hơi nước chủ yếu diễn ra ở khí khổng. Nêu cơ chế đóng-mở khí khổng vào ban ngày của cây xanh và ý nghĩa của sự đóng-mở này trong hoạt động sống của cây.
Hướng dẫn chấm:
Về cơ chế:
- Khí khổng mở do quang mở chủ động: ban ngày (khi có ánh sáng), ánh sáng tác động vào lục lạp hình thành các chất hữu cơ tích luỹ trong không bào  tạo áp suất thẩm thấu, hấp thụ nước, làm mở khí khổng. 	(0,25 điểm)
- Khí khổng đóng do thủy đóng chủ động: một phần hay toàn bộ tuỳ thuộc vào mức độ thiếu nước. (0,25 điểm)
        + Sự thiếu nước có thể do: đất thiếu nước, vận chuyển nước trong mạch gỗ không kịp hoặc thoát hơi nước quá mạnh.                                 
         + Sự thiếu nước còn do axit absisic hình thành ở rễ và ở lá kéo K+ ra khỏi tế bào khí khổng, gây mất nước làm khí khổng khép lại.        					
· Khí khổng khép còn do ánh sáng quá mạnh vào ban trưa, gió, độ ẩm … 	(0,25 điểm)
- Riêng ở thực vật CAM, ban ngày lỗ khí khổng đóng                                        (0,25 điểm)
Về ý nghĩa: Đóng khí khổng là phản ứng tự vệ tránh tổn thương khi thiếu nước; mở khí khổng tạo sức hút kéo nhựa nguyên (dòng nước và chất khoáng) đi lên (thí sinh có thể viết:  hơi nước thoát ra khi khí khổng mở và khí CO2  liên tục đi vào dùng cho quang hợp) (0,5 điểm)                                             
Câu 35. (1,5 điểm)
Tế bào thực vật tăng trưởng ở pha kéo dài của mô phân sinh do tác động của những cơ chế nào? Dựa vào những cơ chế đó, hãy nêu các biện pháp cần thiết để tế bào thực vật có thể tăng trưởng bình thường.
Hướng dẫn chấm:
        Tế bào tăng trưởng ở pha kéo dài của mô phân sinh do 3 cơ chế:
       1. Cơ chế thẩm thấu: các không bào nhỏ của tế bào mô phân sinh (do hoạt động trao đổi chất) hấp thụ nước làm không bào lớn lên thành không bào trung tâm dồn nhân và tế bào chất về sát màng xenlulôzơ.       	(0,5 điểm)
       2. Auxin (và giberelin) kích thích sự lớn lên của tế bào nhờ sự hoạt hoá hoạt động vận chuyển H+ của bơm proton, tạo ATP làm nguồn năng lượng cho hoạt động tế bào và thúc đẩy sự tăng trưởng.                               	  (0,5 điểm)  
        3. Sinh trưởng axit làm mềm giãn thành xenlulôzơ: Do hoạt động của bơm proton nằm trên màng sinh chất vận chuyển H+ về phía thành xenlulozơ tạo môi trường axit, làm đứt gãy cầu ngang giữa các sợi xenlulozơ làm trượt giãn thành tế bào.                             (0,25 điểm)  
      Để tăng trưởng tế bào cần cung cấp đủ nước, hoocmon…		(0,25 điểm)                                                                                Câu 36. (1,5 điểm)
Khi chiếu sáng với cường độ thấp như nhau vào 3 loài cây A, B và C trồng trong nhà kính, người ta nhận thấy ở cây A lượng CO2 hấp thụ tương đương với lượng CO2 thải ra, ở cây B lượng CO2 hấp thụ nhiều hơn lượng CO2 thải ra, còn ở cây C lượng CO2 hấp thụ ít hơn lượng CO2 thải ra. 
1. Chỉ tiêu sinh lý nào về ánh sáng được dùng để xếp loại các nhóm cây này? Giải thích.
1. Để đạt hiệu suất quang hợp cao cần trồng mỗi loài cây này trong những điều kiện ánh sáng như thế nào?  
Hướng dẫn chấm:
      a) Căn cứ vào điểm bù ánh sáng để xác định loại cây. 
       - Cây A : Cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp nên CO2 thải ra và  hấp thụ tương đương. Cây A là cây trung tính.               					(0,25 điểm)  
       - Cây B hấp thụ CO2: Cường độ quang hợp lớn hơn cường độ hô hấp nên cây hấp thụ CO2 từ môi trường nhiều hơn thải ra. Cây B có điểm bù ánh sáng thấp, là cây ưa bóng. (0,5 điểm)
       - Cây C thải CO2: Cường độ hô hấp lớn hơn cường độ quang hợp nên lượng CO2 thải ra môi trường nhiều hơn hấp thụ. Cây C có điểm bù ánh sáng cao, là cây ưa sáng. (0,5 điểm)
       b) Điều kiện thích hợp để trồng cây:
         Cây A trồng ở mọi điều kiện ánh sáng.
         Cây B trồng dưới tán cây khác, hoặc dưới bóng râm …
        Cây C trồng nơi quang đãng, hoặc nơi nhiều ánh sáng …       			(0,25 điểm)
Câu 37. (1,5 điểm)
Điều kiện sống khô hạn gây nên những tác hại đối với hoạt động sống ở cây xanh ưa ẩm như thế nào? Các thực vật thích nghi với điều kiện khô hạn thường có những đặc điểm gì? Nêu các biện pháp nâng cao tính chịu khô hạn của cây xanh trong trồng trọt.
Hướng dẫn chấm:
     1. Những tác hại diễn ra trong cây:
1. Giảm độ ưa nước của hệ keo nguyên sinh chất.
1. Diệp lục bị phân huỷ, lá biến đổi màu.
1. Hoạt động trao đổi nước chậm, tốc độ bốc hơi nước nhanh, hút nước không đáp ứng được sự thoát hơi nước.
1. Enzim hoạt động kém, hoạt động phân giải mạnh hơn tổng hợp. Sản sinh axit absisic kéo K+ ra khỏi tế bào.
1. Năng lượng ở dạng nhiệt làm nóng lá, quang hợp và năng suất giảm.
1. Khi thiếu nước, lỗ khí khổng đóng, cây quang hợp yếu, năng suất giảm.
1. Khi thiếu nước, khả năng hút khoáng của cây giảm, cây sinh trưởng yếu 
     (thí sinh cứ nêu được 2 ý cho 0,25 điểm, nhưng không quá 0,5 điểm phần này)
2. Các biểu hiện thích nghi của cây:
1. Lá nhỏ, lớp cutin dày hoặc lá biến thành gai.
1. Khí khổng ẩn sâu được bao phủ bằng lớp lông mịn. Ở các loại cây CAM khí khổng mở vào ban đêm.
1. Rụng lá làm giảm bớt sự thoát hơi nước.
1. Thân có số lượng mạch gỗ nhiều, nhỏ … tăng sự hút và dẫn nước. 
1. Tích nước trong các mô nước.
1. Rễ đâm sâu, lan rộng và có thể phân nhánh nhiều.
     (thí sinh cứ nêu được 2 ý cho 0,25 điểm, nhưng không quá 0,5 điểm phần này)
3. Các biện pháp nâng cao tính chịu khô hạn: 
1. Cải tạo đất, tưới nước và bón phân (chế độ canh tác) hợp lí.
1. Chọn cây chịu nóng hạn (cây C4).
1. Rèn luyện hạt giống bằng cách để thiếu nước hay bằng nguyên tố vi lượng ...
1. Chọn tạo giống
1. Ứng dụng công nghệ tế bào, công nghệ sinh học hoặc kỹ thuật di truyền … 
     (thí sinh cứ nêu được 2 ý cho 0,25 điểm, nhưng không quá 0,5 điểm phần này)
Câu 38. (1,0 điểm)
Khi thể tích máu trong cơ thể người giảm, những cơ chế nội tại nào giúp duy trì và tăng thể tích máu?
Hướng dẫn chấm:
          Khi thể tích máu trong cơ thể giảm, các hoocmon aldosteron và ADH được tiết ra làm tăng thể tích máu.
- Thể tích máu giảm làm bộ máy cận quản cầu tăng tiết renin, từ đó hình thành angiotensin II. Angiotensin II làm co mạch, giảm lọc máu ở cầu thận đồng thời làm tăng tiết aldosteron. 					(0,25 điểm)
- Aldosteron làm tăng tái hấp thu Na+ ở ống lượn xa, kéo theo nước vào máu, làm tăng thể tích máu và làm giảm lượng nước tiểu.                                                     (0,25 điểm)
- Thể tích máu giảm làm tuyến yên tăng tiết ADH. Hoocmon này làm tăng tái hấp thu nước ở ống lượn xa và ống góp, góp phần duy trì và tăng thể tích máu. Ngoài ra dịch ngoại bào đi vào máu giúp làm tăng thể tích máu.	(0,5 điểm) 
Câu 39. (1,5 điểm)
Hãy nêu các cơ chế điều hoà giúp cá xương và cá sụn duy trì được áp suất thẩm thấu của cơ thể khi sống trong môi trường bất lợi về thẩm thấu (môi trường nước ngọt, nước biển).
Hướng dẫn chấm:
       - Cá xương nước ngọt có dịch cơ thể ưu trương so với nước ngọt nên nước đi vào cơ thể qua mang và một phần qua bề mặt cơ thể. Cá xương duy trì áp suất thẩm thấu bằng cách thảỉ nhiều nước tiểu qua thận và hấp thu tích cực muối qua mang.      	(0,5 điểm)
        - Cá xương ở biển có dịch cơ thể nhược trương so với nước biển nên nước đi ra khỏi cơ thể qua mang và một phần bề mặt cơ thể. Cá xương duy trì áp suất thẩm thấu bằng cách uống nước biển để bù lại lượng nước đã mất đồng thời vận chuyển tích cực lượng muối thừa qua mang ra bên ngoài.                           			  (0,5 điểm)
        - Cá sụn tái hấp thu urê qua thận và duy trì nồng độ urê trong dịch cơ thể cao giúp tăng áp suất thẩm thấu, chống mất nước.                      			                      (0,5 điểm)
Câu 40. (1,5điểm)
a) Prôtêin trong thức ăn được tiêu hoá như thế nào trong dạ dày người? 
b) Cơ chế điều tiết nhũ trấp từ dạ dày xuống ruột non ở người diễn ra như thế nào? Nêu ý nghĩa của sự điều tiết đó.
Hướng dẫn chấm:
a) - Protein được biến đổi cơ học nhờ các cơ ở thành dạ dày. 	(0,25 điểm)
- HCl gây biến tính protein về mặt cấu trúc.                                    (0,25 điểm)
             - Pepxin xúc tác phản ứng thuỷ phân protêin thành các polypéptit mạch ngắn.  (0,25 điểm)
          b) - Dạ dày co bóp theo từng đợt đẩy thức ăn về phía môn vị. 
              - Khi thức ăn chuyển sang dạng lỏng (nhũ trấp) dạ dày co bóp mạnh, đồng thời trương lực co thắt môn vị giảm làm mở cơ vòng môn vị. 
              - Nhũ trấp chuyển vào tá tràng có pH thấp gây đóng cơ vòng môn vị, nên chỉ có một lượng nhỏ thức ăn từ dạ dày xuống được tá tràng.                                     (0,25 điểm) 
              - pH thấp, độ ưu trương, lipit của nhũ trấp gây tăng tiết dịch tuỵ và dịch mật,  làm trung hoà axit trong nhũ trấp ở tá tràng.
              - pH trong tá tràng tăng lên, trương lực co thắt môn vị giảm và đợt co bóp mạnh tiếp theo của dạ dày đẩy một lượng nhũ trấp từ dạ dày xuống tá tràng.             (0,25 điểm)
              - Lượng nhũ trấp xuống từng đợt với lượng nhỏ giúp ruột non có đủ thời gian tiêu hoá và hấp thu hiệu quả các chất dinh dưỡng trong thức ăn.                     (0,25 điểm)                         
Câu 41. (1,5 điểm)
Một người thường xuyên sử dụng thuốc aspirin để chữa bệnh. Thuốc này có tính axít và làm giảm pH máu. Hãy cho biết khi bệnh nhân dùng thuốc thì:   
a) Đường cong phân li ôxihêmôglôbin của bệnh nhân này sẽ khác biệt như thế nào so với khi không dùng thuốc? Giải thích.
b) Hoạt động hô hấp của bệnh nhân có bị ảnh hưởng không? Giải thích.
Hướng dẫn chấm:
         a) - Đường cong phân li của ôxihêmôglôbulin sẽ dịch chuyển về phía phải so với đường cong phân li của người bình thường.               (0,25 điểm)             (Thí sinh có thể vẽ hình, nếu đúng cho điểm như đáp án) 
             - Vì pH máu giảm làm giảm ái lực của Hb với ôxi dẫn đến làm tăng phân li ôxi. (0,5 điểm)  
          b) - Hoạt động hô hấp tăng.                                                  			(0,25 điểm)
              - pH máu giảm gây kích thích lên thụ thể hoá học ở xoang động mạch cảnh và cung động mạch chủ, đồng thời kích thích lên thụ thể hoá học trung ương, từ đó gây tăng nhịp và độ sâu hô hấp.     (0,5 điểm)
Câu 42. (1,5 điểm)
      a) Khi nồng độ Ca2+ ở dịch ngoại bào giảm gây mở kênh Natri trên màng tế bào thì có ảnh hưởng đến điện thế nghỉ của tế bào không? Tại sao?      
      b) Một người uống thuốc điều trị bệnh nhưng thuốc đó có tác dụng phụ làm tăng nồng độ Na+ ở dịch ngoại bào nơron. Khi các nơron này bị kích thích thì độ lớn (biên độ) của điện thế hoạt động sẽ biến đổi như thế nào? Tại sao?
Hướng dẫn chấm:
        a) - Gây mất điện thế nghỉ (mất phân cực)                             (0,25 điểm)
            - Khi kênh Na+ mở, do nồng độ Na+ bên ngoài màng cao hơn bên trong nên Na+ mang điện tích dương khuếch tán vào bên trong tế bào, làm trung hoà điện tích âm, gây mất phân cực                                      		(0.5 điểm)
         b) - Độ lớn của điện thế hoạt động tăng lên                          (0,25 điểm)
             - Do nồng độ Na+ ở dịch ngoại bào tăng nên khi tế bào bị kích thích thì Na+ vào nhiều hơn, làm tăng đảo cực và làm bên trong tích điện dương hơn.   (0,5 điểm)	
Câu 43.  (1,0 điểm)
Để phân biệt cây C3 với cây C4, người ta có thể sử dụng một trong 2 cách sau: 
Cách 1: Xác định điểm bão hòa ánh sáng của cây.
Cách 2: Xác định cường độ quang hợp của cây trong điều kiện nồng độ ôxi khác nhau.
a) Vì sao sử dụng hai cách trên có thể phân biệt được cây C3 và cây C4?
b) Thiết kế thí nghiệm để phân biệt cây C3 và cây C4 theo một trong hai cách trên.
Hướng dẫn chấm 
a. - Vì hai cây C3 và C4 khác nhau nhiều về điểm bão hòa ánh sáng. Cây C3 có điểm bão hòa ánh sáng khoảng 30.000 lux (bằng 1/3 ánh sáng mặt trời toàn phần), trong khi đó điểm bão hòa ánh sáng của cây C4 khoảng 90.000 lux (gần bằng ánh sáng mặt trời toàn phần). (0,25 điểm)
	- Vì cây C3 có hô hấp ánh sáng nên cường độ quang hợp phụ thuộc vào nồng độ ôxi trong không khí. Cụ thể là nồng độ ôxi giảm thì cường độ quang hợp ở cây tăng. Trong khi đó, cây C4 có cường độ quang hợp không phụ thuộc vào nồng độ ôxi không khí vì không có hô hấp sáng. (0,25 điểm)
b. - Thí nghiệm theo cách 1. Cần có: hai cây A và B, máy đo cường độ quang  hợp, một máy đo cường độ ánh sáng, một phòng trồng cây có thể điều chỉnh được cường độ ánh sáng, nồng độ ôxi ổn định. Đo cường độ quang hợp của từng cây ở các cường độ ánh sáng tăng dần sẽ tìm được điểm bão hòa ánh sáng của từng cây và xác định được cây nào là cây C3, cây nào là cây C4. 
-   Thí nghiệm theo cách 2. Cần có: hai cây A và B, máy đo cường độ quang hợp, máy đo nồng độ ôxi, một phòng trồng cây có thể thay đổi được nồng độ ôxi, cường độ ánh sáng ổn định. Đặt hai cây A và B trong điều kiện nồng độ ôxi 21%, đo cường độ quang hợp của hai cây. Sau đó lại đặt hai cây trong điều kiện nồng độ ôxi 5%, đo cường độ quang hợp của hai cây. Ở hai nồng độ ôxi khác nhau, nếu cây nào có cường độ quang hợp không thay đổi thì đó là cây C4, cây có cường độ quang hợp thay đổi là cây C3, (hoặc bố trí thí nghiệm như trên nhưng nồng độ ôxi được thay đổi từ thấp đến cao và đo cường độ quang hợp thì vẫn được điểm như phương án trên). 
(Thí sinh bố trí thí nghiệm đúng theo một trong hai cách trên đều cho 0,5 điểm).
Câu 44. (1,0 điểm)
Tại sao khi động vật ăn lá của một cây thì cường độ quang hợp của các lá còn lại thường tăng đáng kể?
Hướng dẫn chấm:
- Lá còn lại được cung cấp nhiều nitơ và một số nguyên tố khoáng hơn, vì lượng nitơ và các nguyên tố khoáng được hấp thu từ đất không bị chia cho nhiều lá. (0,25 điểm).
- Khi chỉ còn một số ít lá thì các lá còn lại tiếp cận được nhiều ánh sáng hơn nên tốc độ quang hợp tăng lên. (0,25 điểm).
- Nhu cầu về sản phẩm quang hợp ở các bộ phận khác của cây (rễ, thân…) không hề giảm khi cây bị ăn bớt lá. Vì thế, để đáp ứng nhu cầu về sản phẩm quang hợp các lá cây còn lại phải gia tăng tốc độ quang hợp.(0,5 điểm)
Câu 45. (1,0 điểm)
Trong một thí nghiệm về nhu cầu dinh dưỡng của cây đậu tương, người ta lấy 4 đĩa Petri trong đó có đặt giấy thấm tẩm dung dịch khoáng. Các đĩa Petri được đánh dấu A, B, C và D. Cả 4 đĩa đều chứa dung dịch khoáng, nhưng chỉ có đĩa C chứa đầy đủ tất cả các thành phần khoáng cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây đậu tương. Các đĩa còn lại thiếu một thành phần khoáng nào đó. Người ta cho vi khuẩn Rhizobium vào đĩa A, vi khuẩn Bacillus subtilis vào đĩa B và vi khuẩn Anabaena azollae lấy từ bèo hoa dâu vào đĩa D. Sau đó, người ta đặt các hạt đậu tương lấy từ một giống vào trong các đĩa. Vài ngày sau, tất cả các hạt đều nảy mầm. Hai tuần sau khi hạt nảy mầm, người ta thấy chỉ có các cây ở đĩa A và C sinh trưởng bình thường, các cây ở đĩa B và D đều chết. Trong suốt quá trình thí nghiệm, tất cả các đĩa luôn được giữ ẩm và đặt trong điều kiện môi trường như nhau. Hãy giải thích kết quả thí nghiệm.
Hướng dẫn chấm
- Ở đĩa A, cây vẫn sinh trưởng bình thường do vi khuẩn Rhizobium có khả năng cố định nitơ phân tử thành nitơ liên kết để cung cấp cho thực vật. Như vậy, nguyên tố khoáng thiếu ở đĩa này là nitơ. (0,25 điểm)
- Ở đĩa B, vi khuẩn Bacillus subtilis là vi khuẩn dị dưỡng, không có khả năng cố định nitơ nên cây chết vì thiếu nitơ. (0,25 điểm)
  - Ở đĩa C, do có đủ thành phần phần dinh dưỡng nên cây sinh trưởng bình thường. (0,25 điểm)
 - Ở đĩa D, vi khuẩn Anabaena azollae có khả năng cố định nitơ khi cộng sinh với bèo hoa dâu nhưng không cộng sinh với cây họ đậu nên không tổng hợp nitơ. Cây chết do thiếu nitơ. (0,25 điểm)
Câu 46.  (0,2 điểm)
Đồ thị dưới đây cho thấy hai cây P và Q được trồng trong nhà kính. Do điều kiện chiếu sáng rất hạn chế, nên các cây đều phải thay đổi điểm bù ánh sáng theo thời gian trồng trong điều kiện thiếu ánh sáng. 
[image: ]
	Phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Đường cong P cho thấy sự thích nghi (làm quen) của cây ưa sáng với điều kiện cường độ ánh sáng yếu.
B. Đường cong Q cho thấy cây này là cây ưa bóng và không thể quang hợp được khi cường độ ánh sáng thấp quá ngưỡng giới hạn.
C. Đường cong P cho thấy P là cây ưa bóng và thích nghi với điều kiện ánh sáng yếu nhanh hơn so với cây Q.
D. Đường cong Q cho thấy Q là cây ưa sáng và không thể thích nghi với cường độ ánh sáng yếu.		
Câu 47. (0,2 điểm) 
Cho đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa cường độ ánh sáng và tốc độ cố định CO2.	[image: ]
Yếu tố hoặc các yếu tố hạn chế tốc độ quang hợp tại các khoảng M và N tương ứng là
A. nhiệt độ và CO2.		B. CO2 và ánh sáng.		
C. chỉ CO2.			D. ánh sáng và CO2.
Câu 48.  (0,2 điểm) 
Một người làm vườn gieo hạt một loài cây 2 lá mầm và thu được các cây con cùng kích thước và độ tuổi. Sau đó, trồng các cây con này vào 5 cốc thí nghiệm chứa dung dịch dinh dưỡng khoáng cơ bản và đánh dấu tương ứng 1, 2, 3, 4 và 5. Lần lượt bổ sung hoocmôn A vào cốc 1, hoocmôn B vào cốc 2, hoocmôn C vào cốc 3, hoocmôn D vào cốc 4, cốc 5 không bổ sung hoocmôn (đối chứng). So với cốc 5, kết quả thí nghiệm thu được sau 14 ngày như sau:
Cốc 1: Cây phân nhánh nhiều hơn, rễ ít phát triển hơn.
Cốc 2: Kích thước cây gần như không có sự khác biệt.
Cốc 3: Chiều cao của cây tăng nhanh hơn, ít phân nhánh hơn.
Cốc 4: Chiều cao cây tăng nhanh hơn, không phân nhánh, nhiều rễ.
Hãy cho biết A, B, C và D là hoocmôn gì?
Đáp án: (chỉ cần nêu tên của hoocmôn là đủ)
Hoocmôn A: Cytokinin.
Hoocmôn B: Axit abcisic.
Hoocmôn C: Gibberelin.
Hoocmôn D: Auxin.
Câu 49. (0,1 điểm) 
Trong các điều kiện sống khác nhau, phần lớn các bộ phận trên cơ thể thực vật có sự thay đổi đáng kể. Trong các bộ phận cơ thể thực vật liệt kê dưới đây, bộ phận nào ít thay đổi nhất theo sự thay đổi của điều kiện môi trường?
A. Lá.	     B. Thân.	         C. Rễ.		D. Hạt.	 	E. Quả.
Câu 50 (0,2 điểm)
Một loài thực vật có hoa cần được chiếu sáng liên tục ít nhất 14 giờ /ngày mới có thể ra hoa. Những phương thức xử lý chiếu sáng nào dưới đây làm cây ra hoa vào mùa đông và không ra hoa vào mùa hè? (Hãy kẻ bảng dưới đây vào bài làm và điền “Đ” cho phương án đúng và “S” cho phương án sai).
A.  Mùa đông: chiếu sáng 11 giờ, che tối 13 giờ.
	Mùa hè: chiếu sáng 14 giờ, che tối 10 giờ.
SAI
B. Mùa đông: chiếu sáng 11 giờ, che tối 10 giờ, chiếu sáng 3 giờ.
	Mùa hè: chiếu sáng 12 giờ, che tối 11 giờ, chiếu sáng 1 giờ.
ĐÚNG
C. Mùa đông: chiếu sáng 10 giờ, che tối 10 giờ, chiếu sáng 4 giờ.
	Mùa hè: chiếu sáng 15 giờ, che tối 9 giờ.
SAI
D. Mùa đông: chiếu sáng 10 giờ, che tối 10 giờ, chiếu sáng 4 giờ.
	Mùa hè: chiếu sáng 12 giờ, che tối 12 giờ.
ĐÚNG

Câu 51. (1,0 điểm)
a) Urê là chất độc hại đối với cơ thể người và được thận thải ra ngoài theo nước tiểu. Tuy nhiên, khi dịch lọc đi đến ống góp, một lượng urê khuếch tán ra khỏi ống góp và đi vào dịch kẽ vùng tủy thận, sau đó urê từ dịch kẽ lại khuếch tán vào nhánh lên của quai Henlê. Sự khuếch tán liên tục urê ra khỏi ống góp có tác dụng gì? Giải thích.
b) Tiêu tốn năng lượng cho duy trì cân bằng muối và nước ở động vật sống trong môi trường nước mặn và nước ngọt được giảm thiểu nhờ cơ chế thích nghi nào?
Hướng dẫn chấm
a. - Sự thoát ra liên tục urê từ ống góp giúp duy trì nồng độ urê cao trong dịch kẽ của vùng tủy thận.                  (0,25 điểm)
   - Cùng với NaCl, urê góp phần làm tăng áp suất thẩm thấu vùng tủy thận, kéo nước ra khỏi ống góp, giúp cô đặc nước tiểu.             (0,25 điểm).
b. Thành phần dịch cơ thể của động vật thích nghi theo độ mặn của môi trường sống. Ở các loài có quan hệ gần gũi, dịch nội mô ở hầu hết động vật nước ngọt có nồng độ chất tan thấp hơn so với họ hàng của chúng sống ở biển, nhờ vậy động vật nước ngọt giảm tiêu tốn năng lượng cho hấp thu tích cực NaCl, còn động vật nước mặn giảm tiêu tốn năng lượng cho thải tích cực NaCl.      (0,50 điểm)
Câu 52. (1,5 điểm)
a) Ở một bệnh nhân, khi tâm thất giãn thì áp lực trong tâm nhĩ trái là 20 mmHg và trong tâm thất trái là 5 mmHg. Giải thích.
b) Ở người huyết áp cao, nếu sử dụng thuốc ức chế đặc hiệu enzym xúc tác biến đổi angiotensinogen thành angiotensin II thì huyết áp giảm trở lại bình thường. Tại sao?
c) Khi truyền một lượng lớn dung dịch sinh lí theo đường tĩnh mạch ở người thì mạch đập mạnh lên. Tại sao?
Hướng dẫn chấm
a. - Ở người khỏe mạnh, khi tâm thất giãn, van hai lá mở dẫn đến sự khác biệt rất nhỏ về áp lực giữa tâm nhĩ trái và tâm thất trái.          (0,25 điểm)       
   - Ở bệnh nhân có sự khác biệt lớn về áp lực giữa tâm nhĩ trái và tâm thất trái, điều này cho thấy van hai lá bị hẹp, máu từ phổi dồn về gây tăng áp lực trong tâm nhĩ trái. (0,25 điểm)
b. - Thuốc ức chế làm giảm hình thành angiotensin II trong máu. Nồng độ thấp angiotensin II sẽ giảm kích thích lên phần vỏ tuyến trên thận làm giảm tiết aldosteron.              (0,25 điểm)
   - Aldosteron giảm làm giảm tái hấp thu Na+ ở ống lượn xa, tăng thải Na+ và nước theo nước tiểu, dẫn đến thể tích máu giảm, huyết áp giảm.  (0,25 điểm)
c. - Tiếp dịch sinh lí theo đường tĩnh mạch làm tăng lượng máu về tim, gây tăng áp lực ở tâm nhĩ phải. (0,25 điểm)
   - Thụ thể áp lực ở tâm nhĩ phải gửi thông tin về trung khu điều hòa tim mạch. Từ đây xung thần kinh theo dây giao cảm đến tim làm tim đập nhanh và mạnh lên dẫn đến mạch đập mạnh lên. (0,25điểm)
Câu 53. (0,1 điểm) 
	Thể tích tâm thu giảm do
A. tâm thất co mạnh.
B. áp lực trong tâm nhĩ tăng.
C. giảm sức cản ngoại vi.
D. nhịp tim tăng.
E. giảm áp lực máu trong vòng tuần hoàn lớn.
Câu 54. (0,1 điểm) 
	Dòng bạch huyết chảy trong mạch bạch huyết giảm nếu
A. áp lực trong các mao mạch tăng.
B. tính thấm của các mao mạch tăng.
C. nồng độ protêin trong dịch ngoại bào tăng.
D. áp suất keo trong mao mạch tăng.
E. áp lực trong tĩnh mạch chủ tăng. 
Câu 55. (0,1 điểm) 
	Ức chế hoạt động của bơm Na-K gây tăng 
A. nồng độ K+ nội bào.
B. dòng Na+ đi ra khỏi tế bào.
C. phân cực điện thế nghỉ.
D. thể tích dịch nội bào.
Câu 56. (0,1 điểm) 
	Phân hóa cơ quan theo hướng đực ở phôi thai của thú cần có testosteron tiết ra từ tinh hoàn. Trong quá trình mang thai, chất nào sau đây kích thích tinh hoàn tiết testosteron?
A. GH từ tuyến yên con cái.		B. HCG.		C. Inhibin.
D. Oxitoxin.				E. Prostagladin.  
Câu 57. (0,1 điểm) 
	Trường hợp nào sau đây làm tăng dòng máu lên não?
A. Tăng nồng độ CO2.
B. Tăng nồng độ O2.
C. Giảm nồng độ H+ trong máu.Giảm áp lực động mạch chủ.
D. Giảm hoạt động của các nơron vỏ não.
Câu 58. (0,1 điểm) 
	Kiểm soát quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt là do 
A. đại não.	B. hành não.		C. não giữa.
D. đồi thị.				E. vùng dưới đồi.
Câu 60. (0,1 điểm) 
	Giảm số lượng mao mạch ở phổi sẽ gây tăng áp lực nhiều nhất ở 
A. tâm thất phải.		
B. tâm nhĩ phải.		
C. tâm thất trái.
D. tâm nhĩ trái.		
E. tĩnh mạch chủ.
Câu 61. (1,5 điểm) 
Dựa vào kiến thức sinh lý thực vật hãy cho biết:
  a) Tại sao khi làm giá đỗ người ta thường sử dụng nước sạch?
  b) Để giữ được các bông hoa hồng trong lọ hoa được tươi lâu người ta phải làm thế nào? Giải thích. 
Trả lời
a) Khi làm giá đỗ người ta thường sử dụng nước sạch ít chất khoáng nhằm mục đích ngăn cản sự phát triển rễ, tập trung vào phát triển trụ mầm làm cho giá dài và mập. Nguồn chất dinh dưỡng trong trường hợp này được huy động chủ yếu từ hai lá mầm vì thế lá mầm teo nhỏ lại giá ăn sẽ ngon hơn. Khi nước không sạch có nhiều chất khoáng thì rễ phát triển nhiều, trụ mầm mảnh mai.  (0,5 đ)
b) Người ta có thể làm cho hoa tươi lâu bằng cách: 1đ
-  Phun dung dịch cytokinin lên cành hoa để ngăn cản sự lão hoá các bộ phân của cây, đặc biệt làm chậm sự phân giải diệp lục của là nên lá trông vẫn xanh tươi hơn so với khi không xử lý hooc môn. Cytokinin làm chậm sự lão hoá bằng cách ức chế sự phân giải protein, kích thích tổng hợp ARN và prôtêin. 
-  Trước khi cắm hoa vào lọ, chúng ta cần cắt ngầm trong nước một đoạn ở cuối cành hoa nơi có vết cắt rồi sau đó cắm ngay vào lọ nước. Điều này là cần thiết vì khi cắt hoa đem bán, do sự thoát hơi nước của lá vẫn tiếp diễn sẽ kéo theo các bọt khí vào trong mạch gỗ vì thế nếu ta để nguyên cành hoa mua từ chợ về mà căm ngay vào lọ nước thì dòng nước trong mạch gỗ sẽ bị ngắt quãng bởi các bọt khí nên cành hoa nhanh héo. 
- Cho vào nước vitamin B1 
HS trả lời được 2 phương án đúng nhưng không trùng gợi ý trên vẫn đạt điểm 05đ/ ý
Câu 62. (1,5 điểm)  
a) Hai nơron cùng loại A và B có nồng độ Na+ ở dịch ngoại bào khác nhau. Nơron B có nồng độ Na+ ở dịch ngoại bào cao hơn so với nơron A. Nếu kích thích hai nơron này với kích thích giống nhau thì độ lớn của điện hoạt động xuất hiện ở hai nơron có giống nhau không? Tại sao?
b) Khí mêtylphôtphonofluoridic axit gây ức chế hoạt động của enzim axêtincôlin-esteraza ở màng sau xináp thần kinh cơ. Nếu hít phải khí này có nguy hiểm cho tính mạng không? Tại sao? 
Trả lời
a) (0,75 đ)
- Độ lớn của điện hoạt động xuất hiện ở hai nơron khác nhau.(0,25 đ)
- Chênh lệch nồng độ Na+ ở nơron B cao hơn nơron A nên khi bị kích thích Na+ đi vào trong nơron B nhiều hơn làm bên trong trở nên dương hơn vì thế độ lớn của điện hoạt động xuất hiện ở nơron B lớn hơn.(0,5 đ)
b) (0,75 đ)
- Do enzim axetincolin-esteraza bị ức chế nên axetincolin không bị phân huỷ ở màng sau xináp..(0,25 đ)
- Axêtincôlin liên tục kích thích lên cơ thể, gây co cơ liên tục, cuối cùng gây liệt cơ, có thể gây ra tử vong. .(0,5 đ)
[image: ]Câu 63. (2,0 điểm)
a) Dựa vào sự hiểu biết về ái lực của sắc tố hô hấp đối với ôxi, hãy cho biết trong số các đường cong A, B, C và D ở hình bên đường nào là đường cong phân li ôxi của hêmôglôbin người lớn, hêmôglôbin thai nhi, hêmôglôbin lạc đà sống trên núi cao và của miôglôbin. Giải thích.
b) Tại sao đường cong phân li của  hêmôglôbin lại có dạng gần giống hình chữ S?
Trả lời
a)  
- Đường cong A là của mioglobin, B - hemoglobin của lạc đà núi, C- hemoglobin của thai nhi, D - hemoglobin của người lớn.  (0,5 đ)
- Ta nhận ra các đường cong B,C và D là của hemoglobin vì hemoglobin liên kết và nhả ôxi một cách linh hoạt hơn nhiều so với mioglobin để đáp ứng chức năng vận chuyển ôxi trong khi đó  mioglobin có chức năng dự trữ ôxi nên nó liên kết chặt chẽ hơn với ôxi vì thế đường cong phân li của nó phải là A. (0,5 đ)
-  Hemoglobin của lạc đà núi phải có ái lực cao hơn so với các loại hemoglobin của người vì lạc đà sống ở vùng núi cao nơi có phân áp ôxi thấp hơn so với phân áp ô xi ở nơi ở của người. Vì thế nó phải có ái lực cao hơn với ôxi so với ái lực của các loại hemoglobin của người. (0,25 đ)
-  Hemoglobin thai nhi có ái lực cao hơn so với ái lực của hemoglobin của người lớn vì có như vậy khi hemoglobin của mẹ nhả ôxi thì hemoglobin của thai nhi mới liên kết được với ôxi do mẹ cung cấp. (0,25 đ)
b) Đường cong phân li của hemoglobin có dạng hình chữ S là do có sự phối hợp của 4 tiểu đơn vị của hemoglobin. Khi một trong 4 chuỗi polipeptit liên kết được với ôxi thì sự biến đổi cấu hình không gian của nó lại kích thích các phân tử bên cạnh thay đổi cấu hình làm tăng ái lực liên kết với ôxi của nó. Như vậy, chỉ cần gia tăng chút ít phân áp ôxi của môi trường cũng nhanh chóng làm gia tăng mức độ liên kết với ôxi của hemoglobin. (0,5 đ)
Câu 64. (1,5 điểm) 
Giải thích sự điều hoà hoạt động tiết hoocmôn bằng các cơ chế liên hệ ngược và sự điều hoà hoạt động tiết hoocmôn bằng cơ chế thần kinh ở người. Nêu ví dụ minh họa cho mỗi trường hợp.
Trả lời 
- Điều hoà bằng cơ chế liên hệ ngược
+ Cơ chế âm tính
Tuyến nội tiết nhạy cảm với nồng độ hoocmôn trong máu. Khi nồng độ hoocmôn trong máu đạt đến mức nhất định sẽ gây ức chế tuyến nội tiết làm cho hoạt động tiết của chúng giảm, khi đó nồng độ của hoocmon của tuyến giảm làm cho  nồng độ của hoocmon điều hoà giảm dẫn đến ức chế ngừng lại. Khi tuyến nội tiết không bị ức chế nó lại bắt đầu tiết ra hoocmôn. (0,25 đ)
+ Cơ chế dương tính
Tuyến nội tiết nhạy cảm với nồng độ hoocmon trong máu. Khi nồng độ hoocmon trong máu đạt đến mức nhất định sẽ gây ức chế tuyến nội tiết làm cho hoạt động tiết của chúng  tăng, khi đó nồng độ của hoocmon của tuyến tăng làm cho  nồng độ của hoocmon điều hoà tăng dẫn đến hưng phấn tuyến nội tiết tiết ra hoocmôn. (0,25 đ)
VD: học sinh lấy 2 ví dụ minh họa cho cơ chế điều hoà ngược âm tính và dương tính.(0,5 đ)
- Điều hòa bằng cơ chế thần kinh
	Cơ chế điều hoà tiết hoocmôn bằng thần kinh - thể dịch: Khi cơ thể nhận được kích thích từ môi trường, các kích thích được mã hoá thành xung thần kinh theo dây hướng tâm về trung ương thần kinh, từ trung ương thần kinh xuất hiện xung theo dây li tâm đến tuyến nội tiết và gây tiết hoocmôn vào máu. (0,25 đ)
 VD: hoocmôn của tuỷ thận (adrenalin và noradrenalin) được tiết ra, những chất nầy được coi là sự trả lời kích thích của các xung thần kinh giao cảm trước hạch có nguồn gốc từ hypothalamus trong não bộ. (0,25 đ)
Học sinh có thể lấy ví dụ khác
Câu 65. (1,5 điểm)
a) Nêu và giải thích chức năng của 4 loại prôtêin huyết tương ở người.
b) Một số người bị chứng lipôprôtêin tỷ trọng thấp (LDL) trong huyết tương cao bất thường do nguyên nhân di truyền. Biết rằng họ có chức năng gan bình thường, rất hạn chế ăn chất béo và chỉ bị hỏng một gen. Hãy giải thích nguyên nhân gây nên chứng LDL cao ở những bệnh nhân trên và cho biết họ có nguy cơ bị bệnh gì?
Trả lời
a) Các protein huyết tương: (0,5 đ)
-  Albumin có chức năng cân bằng thẩm thấu đệm pH, dự trữ axit amin. 
-  Fibrinôgen có chức năng tham gia quá trình đông máu. 
- Các loại prôtein kháng thể (glôbulin) có chức năng bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân ngoại lai gây bệnh.
-  Protein làm nhiệm vụ vận chuyển: Ví dụ các protein liên kết với côlesteron để vận chuyển chất này vì đó là chất không tan trong nước. 
Lưu ý: Học sinh có thể nêu các loại protein khác và giải thích đúng vẫn cho đầy đủ điểm.
b) Giải thích bệnh lipôprôtêin tỷ trọng thấp (LDL)  cao 
- Khi LDL cao trong huyết tương đồng nghĩa với việc các tế bào không có khả năng hấp thụ lipoprotein vào trong tế bào. (0,25 đ)
- LDL rất cần thiết để xây dựng màng tế bào cũng như làm các chất tiền thân để chuyển hoá thành các chất cần thiết khác trong cơ thể. Đây là loại lipit nên không tan trong nước vì vậy chúng phải liên kết với protein vận chuyển thành phức hợp LDL mới lưu hành được trong huyết tương. (0,25 đ)
- Nguyên nhân là do các thụ thể lipoprotein trên màng tế bào bị hỏng nên không vận chuyển được cholesteron vào tế bào. (0,25đ)
- Người bị hội chứng này có nguy cơ cao bị bệnh tim mạch vì lipoprotein cao sẽ tạo ra mảng bám làm hẹp các mạch máu gây bệnh cao huyết áp và bệnh tim mạch.(0,25d)
Câu 66. (1,0 điểm)
Hầu hết các tổ chức trong cơ thể người nhận được nhiều máu hơn từ động mạch khi tâm thất co so với khi tâm thất giãn. Tuy nhiên, đối với cơ tim thì ngược lại, nó nhận được máu nhiều hơn khi tâm thất giãn và nhận được ít máu hơn khi tâm thất co. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy?
Trả lời
-  Khi tâm thất co tạo áp suất máu cao hơn nên hầu hết các cơ quan nhận được máu nhiều hơn so với khi tâm thất giãn, huyết áp giảm. Trong khi đó lúc tâm thất co, các sợi cơ tim ép vào thành các động mạch vành ở tim nên máu vào tim ít hơn. (0,5 đ)
-  Khi tâm thất giãn, máu có xu hướng dội lại tim ở gốc động mạch chủ cũng là nơi xuất phát của động mạch vành  tim. Lúc đó cơ tim giãn nên không gây cản trở việc cung cấp máu cho tim vì thế lượng máu vào động mạch vành nuôi tim nhiều hơn so với khi tâm thất co. (0,5 đ)
Câu 67. (2,0 điểm)
Người ta tiến hành xử lí các cây lấy từ hai dòng đậu Hà Lan thuần chủng đều có thân lùn (dòng 1 và 2) và các cây lấy từ dòng đậu thuần chủng có thân cao bình thường (dòng 3) bằng cùng một loại hoocmôn thực vật với cùng một nồng độ và thời gian xử lí như nhau. Tất cả các cây thí nghiệm lấy từ các dòng 1, 2 và 3 đều có cùng độ tuổi sinh lí và được gieo trồng trong điều kiện như nhau. Sau một thời gian theo dõi người ta thấy các cây được xử lí hoocmôn của dòng 1 có thân cao bình thường như cây của dòng 3, còn các cây của dòng 2 và 3 mặc dù được xử lí hoocmôn vẫn không có gì thay đổi về chiều cao. 
a) Nêu các chức năng của hoocmôn nói trên và đưa ra giả thuyết giải thích kết quả thí nghiệm.
b) Hãy mô tả thí nghiệm nhằm tìm bằng chứng ủng hộ giả thuyết trên.
Trả lời
a) (1,0 đ)
- Hoocmôn nói trên là gibberellin. Hoocmôn này có các chức năng: Kéo dài thân, sinh trưởng quả và phá vỡ trạng thái ngủ giúp hạt nẩy mầm. (0,25đ)
 Giả thuyết giải thích thí nghiệm: Cây bị đột biến có thân lùn có thể có hai nguyên nhân:
-  Cây không sản xuất đủ hoocmôn gibberelin và gen bị đột biến có sản phẩm điều khiển quá trình tổng hợp gibberelin. Trường hợp này xảy ra với dòng đậu đột biến a. (0,25đ)
- Cây bị đột biến làm hỏng thụ thể tiếp nhận hoocmôn gibberelin hoặc hỏng các prôtêin tham gia vào đường dẫn truyền tín hiệu của tế bào dẫn đến tế bào không đáp ứng được với gibberelin. Đó là trường hợp của dòng đậu đột biến b. (0,25đ)
- Cây cao bình thường khi xử lý gibberelin vẫn không cao thêm có thể là do đã sản xuất đủ lượng gibberelin nên có bổ sung thêm gibberelin cũng không có tác dụng làm tăng chiều cao cây. (0,25đ)
b) (1,0 đ) 
Thí nghiệm:
- Tách chiết và xác định lượng gibberelin từ dòng đậu đột biến a nếu hàm lượng gibberelin quá thấp so với hàm lượng hoocmôn ở cây bình thường (nếu sự sai khác này là đáng tin cậy về mặt thống kê) thì giả thuyết nêu ra là đúng.(0,25đ)
- Tách chiết gibberelin từ dòng đậu đột biến b nếu kết quả cho thấy hàm lượng tương tự như ở dòng đậu bình thường thì dòng b đã bị hỏng thụ thể hoặc các thành phần của con đường dẫn truyền tín hiệu. (0,25đ)
- Dòng đậu đột biến a được chia thành 2 lô : lô 1 gồm 50 chục cây được xử lý hàm lượng gibberelin như trong thí nghiệm ban đầu làm cho cây cao bình thường (đây là lô đối chứng) và  lô 2 (lô thực nghiệm) cũng với số lượng cây như lô 1,các cây đậu được xử lý hàm lượng gibberelin cao gấp đôi so với hàm lượng gibberelin dùng để xử lý lô 1. (0,25đ)
- Điều kiện đất trồng và ngoại cảnh trong lô thí nghiệm và đối chứng là y hệt nhau ngoại trừ liều lượng hormone . Nếu kết quả thí nghiệm cho thấy chiều cao trung bình của các cây ở lô thí nghiệm và lô đối chứng là tương đương nhau (sai khác không có ý nghĩa thống kê) thì giả thuyết cho rằng cây cao bình thường đã sản xuất đủ lượng gibberelin là đúng. (0,25đ)
Câu 68. (2,0 điểm)
Khi so sánh quang hợp ở thực vật C3 và thực vật C4 người ta thấy có nhiều đặc điểm khác nhau, trong đó có:
a) Số lượng ATP cần cho việc hình thành 1 phân tử glucôzơ. Nêu số lượng ATP và giải thích.
b) Hiệu suất quang hợp (gam chất khô/m2 lá/ngày) ở thực vật C3 thấp hơn nhiều so với ở thực vật C4. Giải thích.
TRẢ LỜI
a) Để hình thành 1 phân tử glucôzơ thực vật C3 cần 18 ATP trong khi đó thực vật C4 cần 24 ATP. (0,5 điểm)
Minh hoạ bằng sơ đồ cố định CO2 ở thực vật C3 và thực vật C4 (0,25 điểm cho mỗi sơ đồ C3 và C4).
b)Vì thực vật C3 có hô hấp sáng, nên tiêu phí mất ½ sản phẩm quang hợp, còn thực vật C4 không có hô hấp sáng. Cụ thể:
Thực vật C4 không có hô hấp sáng: C5 (RiDP hoặc RuDP) + CO2  2C3  Quang hợp (C6) (0,5 điểm)
Thực vật C3 có hô hấp sáng: C5 (RiDP hoặc RuDP) + O2  1 C3  Quang hợp (1/2 C6) + 1 C2  hô hấp sáng. (0,5 điểm)
Câu 69. (2,0 điểm)
Một người bị nôn rất nhiều lần trong ngày do bị cảm. Bệnh nhân không những không giữ được nước và thức ăn đưa vào mà còn mất nhiều dịch vị. 
a) Tình trạng trên gây mất cân bằng nội môi theo cách nào? 
b) Các hệ cơ quan chủ yếu nào tham gia điều chỉnh lại cân bằng nội môi và các hệ cơ quan đó hoạt động như thế nào giúp đưa cân bằng nội môi trở lại bình thường? 
TRẢ LỜI
-  Nôn nhiều gây giảm thể tích máu và huyết áp, tăng pH máu. (0,5 điểm) 
- Hệ tiết niệu, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh và hệ nội tiết tham gia điều chỉnh lại cân bằng nội môi. (0,5 điểm)
- Hệ tiết niệu điều chỉnh thể tích máu và pH qua cơ chế làm giảm mất nước và H+ thải theo nước tiểu. Renin, aldosteron, ADH được tiết ra gây tăng tái hấp thu Na+ và nước, dây giao cảm làm co mạch đến thận làm giảm áp lực lọc. (0,25 điểm)
- Hệ hô hấp giúp duy trì pH qua điều chỉnh làm giảm tốc độ thải CO2. pH thấp làm giảm kích thích lên trung khu hô hấp do vậy cường độ hô hấp giảm. (0,25 điểm)
- Hệ tuần hoàn giúp duy trì huyết áp qua tăng cường hoạt động của tim và huy động máu từ các nơi dự trữ như lách, mạch máu dưới da. (0,25 điểm)
- Mất nước do nôn còn gây cảm giác khát dẫn đến uống nước để duy trì áp suất thẩm thấu. (0,25 điểm)
Câu 70. (1,5 điểm)
Dựa vào hiểu biết về cơ chế điều hoà hô hấp, hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:
a) Một người sức khoẻ bình thường, sau khi chủ động thở nhanh và sâu một lúc người này lặn được lâu hơn, tại sao? 
 b) Người này lặn được lâu hơn sau khi thở nhanh và sâu có thể gây ra nguy cơ xấu nào đối với cơ thể
TRẢ LỜI
a) Chủ động thở nhanh và sâu làm giảm hàm lượng CO2 trong máu do vậy chậm kích thích lên trung khu hô hấp.(0,5 điểm)
b) Sau khi thở nhanh và sâu thì hàm lượng O2 trong máu không tăng lên. (0,25 điểm)
- Khi lặn thì hàm lượng O2 giảm thấp dần cho đến lúc không đáp ứng đủ O2 cho não, trong khi đó hàm lượng CO2 tăng lên chưa đủ mức kích thích lên trung khu hô hấp buộc người ta phải nổi lên mặt nước để hít thở. (0,5 điểm). 
- Không đáp ứng đủ O2 cho não gây ngạt thở và có thể gây ngất khi đang lặn. (0,25 điểm)
Câu 71. (2,0 điểm)
Một loài cá thuộc họ Channichthyidae sống ở vùng cực Trái Đất, nhiệt độ nước quanh năm là –1,9oC và nước giàu oxi. Loài cá này không có hemoglobin và mioglobin (vì vậy chúng còn được gọi là cá máu trắng) nên đã có một số điều chỉnh cốt lõi giúp chúng thích nghi với điều kiện sống trong nước lạnh. 
a) Hãy dự đoán có những điều chỉnh nào về lượng máu tuần hoàn, đường kính các mạch máu nhỏ và kích thước tim so với các loài cá có cùng kích cỡ khác không sống ở vùng cực Trái Đất. Những điều chỉnh đó có tác dụng gì? 
b) Tại sao loài cá này có tốc độ chuyển hóa thấp và máu hòa tan nhiều oxi?
TRẢ LỜI
- Lượng máu tuần hoàn lớn giúp hòa tan được nhiều ôxi. (0,5 điểm)
- Đường kính các mạch máu nhỏ là khá lớn có tác dụng giảm sức cản đối với dòng máu chảy, nhờ vậy giúp máu chảy nhanh đến các mô. (0,5 điểm)
- Kích thước tim lớn giúp tăng được lưu lượng máu, cung cấp được nhiều máu cho các mô. (0,5 điểm)
- Do cá là động vật biến nhiệt, nước lạnh làm giảm tốc độ chuyển hóa và máu cá lạnh hòa tan được nhiều O2. (0,5 điểm)
Câu 72. (2,0 điểm)
Một tế bào thần kinh có giá trị điện thế nghỉ là -70 mV. Hãy cho biết điện thế nghỉ và điện thế hoạt động biến đổi như thế nào trong các trường hợp sau đây? Giải thích.
a) Tế bào thần kinh giảm tính thấm đối với K+.
b) Kênh Na+ luôn mở (do tác động của một loại thuốc).
TRẢ LỜI
a) Do tính thấm giảm nên K+ đi ra ngoài ít làm giá trị tuyệt đối của điện thế nghỉ giảm (chênh lệch điện thế hai bên màng giảm) (0,5 điểm).
- Do chênh lệch điện thế hai bên màng giảm nên độ lớn của điện thế hoạt động giảm (0,5 điểm).
b) Khi kênh Na+ luôn luôn mở, Na+ đi vào tế bào làm giảm chênh lệch điện thế hai bên màng (giá trị tuyệt đối của điện thế nghỉ giảm) (0,5 điểm). 
- Na+ vào tế bào cho đến khi cân bằng nồng độ Na+  hai bên màng dẫn đến mất điện thế hoạt động (0,5 điểm).
Câu 73. (1,5 điểm)
a) Insulin có tác dụng thúc đẩy vận chuyển glucôzơ vào hầu hết các loại tế bào cơ thể. Nếu tiêm thêm insulin vào cơ thể sẽ ảnh hưởng như thế nào đến não? 
b) Khi người mắc bệnh đái tháo đường bị nhiễm khuẩn, tại sao nồng độ glucôzơ trong máu và một số hoocmôn có xu hướng tăng lên?  
c) Tại sao những người bị bệnh đái tháo đường có pH máu thấp hơn người bình thường?
TRẢ LỜI
a) Insulin làm tăng vận chuyển glucôzơ vào hầu hết tế bào cơ thể, ngoại trừ tế bào não. Tế bào não không phụ thuộc vào insulin trong tiếp nhận glucôzơ. (0,25 điểm)
 Khi tiêm insulin vào cơ thể sẽ làm giảm lượng đường trong máu và giảm lượng đường cung cấp cho tế bào não. (0,25 điểm).
b) Nhiễm khuẩn gây ra đáp ứng stress, gây tăng tiết cortizol và adrenalin vào máu. Hai hoocmon này làm tăng nồng độ glucôzơ máu. (0,5 điểm).
c) Khi bị bệnh đái tháo đường glucôzơ vào tế bào ít. Do nguồn cơ chất cung cấp năng lượng chủ yếu là glucôzơ không đáp ứng đủ, nên các tế bào cơ thể sử dụng nguồn cơ chất là lipit. Tăng phân giải lipit tạo ra nhiều axit hữu cơ dẫn đến pH máu giảm. (0,5 điểm).
Câu 74. (1,5 điểm)
a) Bác sĩ đo hoạt động tim mạch của một người và nhận thấy lúc tim co đẩy máu lên động mạch chủ, áp suất trong tâm thất trái là 180 mmHg và huyết áp tâm thu ở cung động mạch chủ là 110 mmHg. Khả năng người này bị bệnh gì ở tim? Giải thích.
b) Người ta tách một đoạn mạch máu nhỏ từ động vật thí nghiệm và cho nó vào dung dịch có axetincolin, kết quả cho thấy mạch máu đó giãn rộng ra. Sau đó loại bỏ lớp tế bào lót mạch máu (lớp nội mạc), rồi lại cho đoạn mạch đó vào dung dịch có axetincolin thì thấy mạch máu không giãn rộng ra nữa, tại sao?
TRẢ LỜI
a) Người này bị bệnh hẹp van tổ chim ở động mạch chủ (0,5 điểm)
- vì nếu áp suất tâm thất trái cao thì huyết áp trong động mạch chủ phải cao gần tương đương. (0,5 điểm)
b) Axetincolin gây ra giãn mạch do kích thích lớp nội mạc giải phóng NO, chất này gây giãn mạch. (0,5 điểm)
	Câu 6 (2,0 điểm) 
a) Giải thích vì sao người ta có thể chọn ba phương pháp: Xác định điểm bù CO2, giải phẫu lá và nhu cầu 
nước để phân biệt cây C3 với cây C4. Trình bày ba phương pháp trên. 
 Điểm bù CO2 của thực vật C3 và C4 khác nhau (C3: 30-70 ppm; C4: 0-10 ppm). Nhu cầu 
nước ở thực vật C3 và C4 khác nhau, nhu cầu nước của thực vật C3 gấp đôi C4. Ví dụ: để 
hình thành 1 gram chất khô, cây lúa (thực vật C3) cần 600 gram nước, trong khi đó cây 
ngô (thực vật C4) chỉ cần 300 gram nước.  
 Giải phẫu lá của cây C3 và cây C4 khác nhau. Lá cây C3 chỉ có một loại lục lạp ở tế bào 
mô giậu và có chứa tinh bột, trong khi lá cây C4 có hai loại lục lạp, một loại ở tế bào mô 
giậu không chứa tinh bột, một loại ở tế bào bao bó mạch chứa tinh bột. 
 Phương pháp xác định điểm bù CO2: Cho cây vào chuông thuỷ tinh kín và chiếu sáng liên 
tục. Phương pháp xác định nhu cầu nước: Tiến hành thí nghiệm xác định lượng gram 
nước cần thiết cho việc hình thành một gram chất khô.  
 Phương pháp giải phẫu lá: Giải phẫu lá và nhuộm màu với dung dịch iôt rồi quan sát dưới 
kính hiển vi sẽ tìm ra sự khác biệt.  
b) Trong điều kiện nào và ở loại thực vật nào thì hô hấp sáng có thể xảy ra? Giải thích. Nếu khí hậu trong 
một vùng địa lí tiếp tục trở nên nóng và khô hơn thì thành phần của các loại thực vật (C3 , C4 và CAM) 
ở vùng đó sẽ thay đổi như thế nào? 
 Trong điều kiện khí hậu khô, nóng vào ban ngày, cây C3 khép hờ khí khổng nhờ đó tránh 
mất nước quá nhiều.  
 Khi khí khổng khép hờ hoặc hoàn toàn thì nồng độ CO2 trong các xoang khí của lá thấp và 
nồng độ oxi cao thì enzim rubisco xúc tác cho RiDP liên kết với oxi thay vì với CO2 tạo 
ra axit glicôlic đi ra khỏi lục lạp đến peroxixom và bị phân giải thành CO2. Hiện tượng 
này được gọi là hô hấp sáng. Hô hấp sáng không tạo ra ATP cũng như không tạo ra 
đường như trong quá trình quang hợp.  
 Nếu khí hậu của một vùng bị nóng và khô hơn thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm gia tăng dần số 
lượng các loài cây C4 và CAM vì những cây này có các cơ chế quang hợp thích hợp với 
điều kiện khô nóng.  
 Ngược lại, số  lượng các loài cây C3 sẽ bị giảm vì trong điều kiện khí hậu khô nóng hiệu 
quả quang hợp của chúng sẽ bị giảm.  
Câu 75. (1,0 điểm) 
a)  Nêu các biện pháp kĩ thuật xử lí đất để giúp cây tăng cường khả năng hấp thu chất dinh dưỡng từ đất. 
Một số loài cây trước khi gieo hạt, người ta cho hạt cây nhiễm loại bào tử nấm cộng sinh với rễ cây. 
Việc làm này đem lại lợi ích gì cho cây trồng? Giải thích. 
  Điều chỉnh độ pH của đất bằng cách bón vôi nếu pH của đất thấp, vì độ pH của đất ảnh 
hưởng đến sự hoà tan các chất khoáng trong đất nên cần điều chỉnh độ pH thích hợp cho 
từng loại cây. Điều chỉnh độ thoáng khí bằng các xới xáo đất thường xuyên giúp rễ cây có 
đủ oxi để hô hấp, giúp tăng khả năng hấp thu các ion khoáng bám trên bề mặt của keo 
đất. 
 Điều chỉnh độ ẩm của đất bằng cách tưới tiêu hợp lí đối với từng loại cây trồng và thích hợp với từng loại đất. Tưới quá nhiều nước có thể giảm khả năng hấp thu muối khoáng từ đất. Ví dụ, ở những vùng khô nóng, lượng nước bốc hơi quá lớn nên nếu tưới quá nhiều nước thì nước bốc hơi nhiều, để lại nhiều chất khoáng hòa tan trong nước tưới và tích tụ dần trong đất, làm tăng nồng độ muối không hòa tan của đất dẫn đến cây khó hấp thu nước và muối khoáng.  
 Cây được nấm cộng sinh với hệ rễ sẽ làm tăng bề mặt hấp thu nước và các chất dinh dưỡng.  
b) Khi bón các dạng phân đạm khác nhau như NH4Cl, (NH4)2SO4, NaNO3 có làm thay đổi đặc điểm của đất trồng không? Giải thích. 
 Bón các dạng phân đạm khác nhau làm thay đổi pH của môi trường đất. Ví dụ, khi bón phân đạm  NH4Cl, (NH4)2SO4 cây hấp thu NH4 còn lại ở môi trường Cl và SO4 sẽ kết hợp với H tạo HCl và H2SO4 dẫn đến môi trường axit. Nếu bón NaNO3 thì cây hấp thụ NO3 còn lại Na sẽ kết hợp với OH tạo môi trường bazơ. 
Câu 76 (2,0 điểm) 
a)  Nêu vai trò của axit abxixic và êtilen đối với sự sinh trưởng của thực vật.  
+ Axit abxixic: 
  Có vai trò làm chậm quá trình sinh trưởng, nó có tác động đối nghịch với các loại hoomôn sinh trưởng (ức chế sinh trưởng).  
 Duy trì trạng thái ngủ của hạt và chồi giúp các hạt của cây chỉ nảy mầm được trong các 
điều kiện thích hợp của môi trường. Trong hạt chín thường có chứa hàm lượng axit abxixic cao ngăn cản sự nảy mầm của hạt.  
 Giúp thực vật chống chịu với hạn hán. Khi nguồn nước trong đất bị cạn kiệt, axit abxixic trong lá tăng lên làm mở kênh K ở màng của các tế bào bảo vệ (tế bào khí khổng) khiến cho K nhanh chóng thoát khỏi tế bào dẫn đến tế bào bị mất nước và khí khổng đóng lại giúp cây không bị mất nước.  
 + Etilen: Có vai trò làm chín quả. Làm rụng lá.  
b)  Nêu các yếu tố kích thích thực vật mở khí khổng vào lúc mặt trời mọc.Vì sao thực vật CAM có thể đóng khí khổng vào ban ngày và mở vào ban đêm? 
 + Các yếu tố kích thích :  
 Ánh sáng kích thích tế bào khí khổng mở: Ánh sáng kích thích các thụ thể ánh sáng trên 
màng tế bào khí khổng (tế bào bảo vệ) làm hoạt hoá bơm prôton, bơm H ra khỏi tế bào 
và kích thích tế bào hấp thu K vào trong tế bào khiến cho tế bào hút nước trương lên làm khí khổng mở.  
 Khi trong lá thiếu CO2 cũng kích thích tế bào khí khổng mở để lấy CO2. Cây mở khí khổng mở theo nhịp ngày đêm. 
+  Khí khổng của thực vật CAM: 
  Có thể đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm vì khí khổng mở vào ban ngày trong điều 
kiện khô nóng cây sẽ bị mất nhiều nước. Khi cây bị mất nước nhiều lượng axit abscisic(AAB) trong lá tăng lên kích thích kênh K mở cho ion này ra khỏi tế bào bảo vệ làm chúng mất nước và xẹp lại nên khí khổng đóng. 
  Ngược lại, ban đên cây không bị thiếu nước, khí khổng lại được mở để lấy CO2 và CO2 được dùng trong quang hợp. (Có thể giải thích thêm cơ chế theo SGK hiện hành)  
Câu 77 (1,0 điểm)  
Các cây của loài Xanthium strunarium chỉ ra hoa khi được chiếu sáng tối đa là 16 giờ/ngày. Trong một thí nghiệm, người ta chiếu sáng các cây này mỗi ngày liên tục 16 giờ và để trong tối 8 giờ. Tuy nhiên, mỗi đêm lại được ngắt quãng bằng cách chiếu ánh sáng trắng kéo dài một vài phút. Hãy cho biết các cây được trồng trong điều kiện thí nghiệm như vậy có ra hoa không? Giải thích. 
 Các cây này sẽ không ra hoa khi trồng trong điều kiện chiếu sáng như vậy vì chúng là các 
cây ngày ngắn cần thời gian tối liên tục là lớn hơn hoặc bằng 8 giờ.  
 Giải thích: Cây ngày ngắn thực chất là cây đêm dài mà cụ thể là cây ngày ngắn cần một số 
giờ tối liên tục, tối thiểu nhất định mới ra hoa được. Trong trường hợp của loài cây này, 
số giờ tối liên tục phải bằng hoặc lớn hơn 8 giờ. Khi bị chiếu sáng trong đêm, số giờ tối 
của cây không đủ 8 giờ liên tục nên cây không thể ra hoa. Cây ngày dài thực chất là cây 
đêm ngắn, chúng cần một thời gian tối liên tục tối đa nhất định mới ra hoa. Đối với 
trường hợp của loài cây này, nếu là cây ngày dài thì cây chỉ ra hoa khi thời gian chiếu 
sáng tối thiểu là 16 giờ, đồng nghĩa với thời gian tối liên tục chỉ có thể bằng hoặc ít hơn 8 giờ.  
Câu 78. (1,0 điểm) 
Nêu đặc điểm của mao mạch phù hợp với chức năng của chúng. Giải thích tại sao bình thường ở người 
chỉ có chừng 5% tổng số mao mạch là luôn có máu chảy qua. 
 Mao mạch có đường kính rất nhỏ đủ chỉ để cho các tế bào hồng cầu di chuyển theo một hàng nhằm tối đa hoá việc trao đổi các chất với dịch mô .  
 Mao mạch chỉ được cấu tạo từ một lớp tế bào không xếp sít với nhau nhằm giúp cho một số chất cần thiết và bạch cầu có thể dễ ra vào mao mạch nhằm thực hiện chức năng vận 
chuyển các chất và bảo vệ cơ thể.  
 Số lượng mao mạch trong các cơ quan là rất lớn, chỉ cần khoảng 5% số mao mạch có máu 
lưu thông là đủ, số còn lại có tácdụng điều tiết lượng máu đến các cơ quan khác nhau theo các nhu cầu sinh lý của cơ thể. Lượng máu tới các mao mạch được điều tiết bởi các cơ vòng ở đầu các động mạch máu nhỏ trước khi tới lưới mao mạch.  
Câu 79. (2,0 điểm) 
a) Giải thích cơ chế truyền tin qua xinap hóa học. Tại sao mặc dù có cả xinap điện lẫn xinap hóa học, 
nhưng đại bộ phận các xinap ở động vật lại là xinap hóa học? 
 Cơ chế dẫn truyền xung thần kinh qua xinap: Khi điện thế hoạt động tới đầu cùng của xinap gây khử cực màng sinh chất, làm mở kênh điện dẫn đến giải phóng Ca vào trong chuỳ xinap. Ca làm bóng tải gắn kết với màng và giải phóng chất truyền tin axetincolin vào khe xinap. Chất truyền tin sau đó được gắn vào thụ thể trên màng sau xinap làm xuất hiện thế điện động ở tế bào sau xinap.  
 Ưu điểm của xinap hoá học:  
- Việc truyền thông tin tại xinap hoá học dễ được điều chỉnh hơn so với ở xinap điện, nhờ điều chỉnh lượng chất truyền tin được tiết vào khe xinap. Ngoài ra, mức độ đáp ứng với tín hiệu ở màng sau xinap cũng dễ được điều chỉnh hơn. 
- Dẫn truyền xung thần kinh theo một chiều. 
- Chất trung gian hóa học khác nhau ở mỗi xinap gây ra các đáp ứng khác nhau.   
b) Để tối ưu hóa hiệu quả trao đổi khí thì bề mặt hô hấp phải có những đặc điểm gì? Giải thích đặc điểm 
cấu tạo cơ quan hô hấp của chim thích nghi với đời sống bay lượn. 
 +  Đặc điểm của bề mặt hô hấp: 
 Bề mặt hô hấp cần phải mỏng, rộng và ẩm ướt để các chất khí dễ dàng khuếch tán.  
 Có mạng lưới mao mạch phát triển và thường chảy theo hướng ngược chiều với dòng khí đi vào để làm chênh lệch phân áp các chất khí giữa hai phía của bề mặt hô hấp.  
 + Đặc điểm cơ quan hô hấp của chim:  
 Dòng máu chảy trong các mao mạch trên thành ống khí ngược chiều với dòng khí đi qua 
các ống khí.  
 Phổi của chim gồm nhiều ống khí song song và các túi khí có thể co giãn giúp cho việc 
thông khí qua phổi theo một chiều và luôn giàu ôxi cả khi hít vào và khi thở ra.  
Câu 80 (1,0 điểm) 
Loài chim cánh cụt có kiểu phân bố các cá thể một cách tương đối đồng đều trong vùng phân bố. Hãy 
cho biết loài này có tập tính gì và tập tính đó đem lại lợi ích gì cho loài? 
 Những loài có sự phân bố cá thể một cách tương đối đồng đều thường có tập tính lãnh thổ cao. Mỗi con vật thường có tập tính chiếm cứ một vùng lãnh thổ nhất định và bảo vệ chủ quyền của mình bằng cách đe doạ hoặc đánh đuổi những kẻ đến xâm phạm.  
 Tập tính lãnh thổ giúp duy trì kích thước quần thể phù hợp với nguồn sống của môi trường. Khi số lượng cá thể của quần thể tăng lên quá mức thì một số con sẽ không có nơi 
ở, thức ăn và nơi sinh sản, buộc phải tìm đi tìm nơi ở mới hoặc bị chết. Vì vậy, số lượng cá thể của quần thể luôn được kiểm soát./.  
Câu 81. a) Bằng cách nào có thể chứng minh trong quá trình quang hợp nước sinh ra ở pha tối? b) Tại sao để tổng hợp một phân tử glucôzơ, thực vật C4 và thực vật CAM cần nhiều ATP hơn so với thực vật C3? Hướng dẫn chấm: a) Chứng minh nước sinh ra từ pha tối dựa trên phản ứng quang hợp đầy đủ 6 CO2 + 12 H2O → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O bằng cách: dùng ôxy nguyên tử đánh dấu trong CO2, khi quang hợp thấy ôxy nguyên tử đánh dấu có trong glucôzơ và H2O. Như vậy, ôxy của nước (vế phải) là ôxy từ CO2. Vì CO2 chỉ tham gia ở pha tối, do đó kết luận H2O sinh ra trong quang hợp từ pha tối. (0,25 điểm) b) Theo chu trình Canvin, để hình thành 1 phân tử glucozơ cần 18 ATP, nhưng ở thực vật C4 và thực vật CAM, ngoài 18 ATP này còn cần thêm 6 ATP để hoạt hoá axit piruvic (AP) thành phospho enol piruvate (PEP). (0,25 điểm) 
(Thí sinh có thể vẽ sơ đồ để giải thích, nếu đúng cho điểm như đáp án)
Câu 82. Động lực vận chuyển các chất trong mạch gỗ (xilem) và mạch rây (phloem) ở cây thân gỗ khác nhau như thế nào? Tại sao mạch rây phải là các tế bào sống, còn mạch gỗ thì không?
 Hướng dẫn chấm: - Mạch gỗ gồm các tế bào chết nối kế tiếp nhau tạo thành ống rỗng giúp dòng nước, ion khoáng và các chất hữu cơ được tổng hợp ở rễ di chuyển bên trong. Động lực vận chuyển nước và muối khoáng trong mạch gỗ gồm ba lực: lực đẩy (áp suất rẽ), lực hút do thoát hơi nước ở lá (lực chủ yếu), lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành tế bào mạch gỗ. (0,25 điểm) 
- Mạch rây gồm các tế bào sống có vai trò vận chuyển các sản phẩm đồng hoá ở lá cũng như một số ion khoáng sử dụng lại đến nơi sử dụng hoặc nơi dự trữ. Động lực vận chuyển của dòng mạch rây theo phương thức vận chuyển tích cực. (0,25 điểm) 
- Sự vận chuyển trong mạch rây là quá trình vận chuyển tích cực nên mạch rây phải là các tế bào sống. (0,25 điểm) 
- Sự vận chuyển trong mạch gỗ không phải là vận chuyển tích cực. Do mạch gỗ là các tế bào chết, có tác dụng làm giảm sức cản của dòng nước được vận chuyển ngược chiều trọng lực trong cây. Đồng thời thành của những tế bào chết dày giúp cho ống dẫn không bị phá huỷ bởi áp lực âm hình thành trong ống dẫn bởi lực hút do thoát hơi nước ở lá. (0,25 điểm
Câu 83. a) Các chất độc hại có trong cơ thể được gan xử lí theo những cơ chế chủ yếu nào? b) Phản ứng sinh lí gì xảy ra khi các yếu tố kích thích tác động đến cơ thể người làm tăng nhịp tim, tăng nhịp thở, tăng tiết mồ hôi…? Nêu cơ chế hình thành phản ứng đó. 
Hướng dẫn chấm: a) Theo cơ chế chủ yếu: 
- Cơ chế khử độc: Quá trình này thường bao gồm gắn hay kết hợp các chất độc với các chất hữu cơ khác tạo thành các nhóm hoạt động như một phân tử "đánh dấu". Nhờ đó thận có thể nhận biết và đào thải ra ngoài như các chất cặn bã. (0,25 điểm)
 - Cơ chế phân huỷ trực tiếp (bởi enzym): Gan phân huỷ trực tiếp các chất độc thành các chất không độc để có thể được sử dụng trong quá trình chuyển hoá. (0,25 điểm) 
b) Đây là phản ứng stress báo động ngắn hạn. (0,25 điểm) Cơ chế: Tín hiệu gây stress được chuyển tới vùng dưới đồi → tăng cường hoạt động của hệ thần kinh giao cảm → tăng tiết adrênalin và noadrênalin (từ tuyến thượng thận); đồng thời xung từ thần kinh giao cảm làm xuất hiện những biến đổi có tính chất báo động như: tăng nhịp tim, tăng nhịp thở, giãn phế quản, tăng tiết mồ hôi … Các phản ứng báo động cùng với các phản ứng đề kháng có tác dụng giảm stress cho cơ thể. (0,25 điểm; 
Thí sinh cũng có thể vẽ sơ đồ, nếu đúng, cho điểm như đáp án). 
Câu 84. Sự tăng lên của nồng độ ion H+ hoặc thân nhiệt có ảnh hưởng như thế nào đến đường cong phân li của ôxi - hêmôglobin (HbO2)? Liên hệ vấn đề này với sự tăng cường hoạt động thể lực. 
Hướng dẫn chấm: - Sự tăng ion H+ và nhiệt độ máu làm đường cong phân li dịch về phía phải nghĩa là làm tăng độ phân li của HbO2, giải phóng nhiều O2 hơn. (0,50 điểm)
 - Sự tăng giảm về ion H+ và nhiệt độ máu liên quan đến hoạt động của cơ thể. Cơ thể hoạt động mạnh sẽ sản sinh ra nhiều CO2 làm tăng ion H+ và tăng nhiệt độ cơ thể cũng sẽ làm tăng nhu cầu oxi, nên tăng độ phân li HbO2 giúp giải phóng năng lượng. (0,50 điểm)
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Câu 5. 
Thực vật có thể hấp thụ qua hệ rễ từ đất những dạng nitơ nào? Trình bày sơ đồ tóm tắt sự
hình thành các dạng nitơ đó qua các quá trình vật lí - hoá học, cố định nitơ khí quyển và 
phân giải bởi các vi sinh vật đất. 
Hướng dẫn chấm: 
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Câu 6.  Ở thực vật, hoạt động của enzim Rubisco diễn ra như thế nào trong điều kiện đầy đủ CO2 và thiếu 
CO2? 
Hướng dẫn chấm: 
+ Khi đầy đủ CO2: Rubisco xúc tác cho RiDP kết hợp với CO2 trong chu trình Canvin tạo sản phẩm đầu tiên của pha tối là APG và tiếp tục tạo nên đường nhờ ATP và NADPH. (0,50 điểm)
+ Khi thiếu CO2: Rubisco xúc tác cho RiDP kết hợp với O2 trong hô hấp sáng, không tạo ra ATP và làm giảm lượng đường. (0,50 điểm)
Câu 7. Cây Thanh long ở miền Nam nước ta thường ra hoa, kết quả từ cuối tháng 3 đến tháng 9 
dương lịch. Trong những năm gần đây, vào khoảng đầu tháng 10 đến cuối tháng 1 năm 
sau, nông dân ở một số địa phương miền Nam áp dụng biện pháp kĩ thuật “thắp đèn” nhằm 
kích thích cây ra hoa để thu quả trái vụ. Hãy giải thích cơ sở khoa học của việc áp dụng 
biện pháp trên. 
Hướng dẫn chấm: 
- Cây thanh long chịu ảnh hưởng của quang chu kì, ra hoa trong điều kiện ngày dài từ cuối 
tháng 3 đến tháng 9 dương lịch. Trong điều kiện ngày ngắn (từ tháng 10 đến cuối tháng 1) 
muốn cho ra hoa thì phải xử lí kĩ thuật “thắp đèn” để tạo ngày dài nhân tạo.(0,25 điểm)
- Phitôcrôm là sắc tố cảm nhận quang chu kì, tồn tại ở 2 dạng: 
 + Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ Pđ (P660, bước sóng 660 nm), kích thích sự ra hoa cây ngày dài 
(quang chu kỳ dài). 
 + Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ xa Pđx (P730, bước sóng 730 nm), kích thích sự ra hoa cây ngày 
ngắn (quang chu kỳ ngắn). Hai dạng này có thể chuyển hoá cho nhau. (0,25 điểm)
Trong điều kiện ngày dài, Pđ được tạo ra đủ nên kích thích hình thành hoocmôn ra hoa ở cây 
ngày dài. Trong điều kiện ngày ngắn, lượng Pđ tạo ra không đủ để kích thích hình thành 
hoocmôn ra hoa. Kĩ thuật “thắp đèn” tạo ngày dài nhân tạo làm Pđx→ Pđ, nên lượng Pđ đủ để
kích thích sự ra hoa của cây thanh long. (0,50 điểm
Câu 8. Ở người, trong chu kì tim, khi tâm thất co thì lượng máu ở hai tâm thất tống đi bằng nhau và không bằng nhau trong những trường hợp nào? Giải thích. 
Hướng dẫn chấm: - Trong trường hợp bình thường, lượng máu hai tâm thất tống đi trong mỗi kì tâm thu bằng nhau, vì tuần hoàn máu thực hiện trong một vòng kín nên máu tống đi bao nhiêu thì nhận về bấy nhiêu. Theo quy luật Frank- Starling thì máu về tâm nhĩ nhiều sẽ chuyển đến tâm thất gây căng các cơ tim, cơ tim càng căng càng chứa nhiều máu sẽ co càng mạnh và lượng máu tống ra càng nhiều. Đây là cơ chế tự điều chỉnh của tim đảm bảo cho lượng máu qua tâm thất hai bên luôn bằng nhau. (0,50 điểm) - Có thể không bằng nhau trong trường hợp bệnh lí: giả sử mỗi kì tâm thu, máu từ tâm thất trái tống ra nhiều hơn tâm thất phải thì máu sẽ bị ứ lại trong các mô gây phù nề, hoặc nếu ngược lại vì lí do nào đó tâm thất phải bơm nhiều mà tâm thất trái chỉ bơm được ít thì sẽ gây nên phù phổi. (0,50 điểm
Câu 9. a) Ở người, khi căng thẳng thần kinh thì nhịp tim và nồng độ glucôzơ trong máu thay đổi như thế nào? Giải thích. 
b) Ở chuột thí nghiệm bị hỏng chức năng tuyến tuỵ, mặc dù đã được tiêm hoocmôn tuyến tuỵ với liều phù hợp, nhưng con vật vẫn chết. Dựa vào chức năng tuyến tuỵ, giải thích vì sao con vật vẫn chết. Hướng dẫn chấm: a) Khi bị căng thẳng thần kinh (stress) tuỷ tuyến trên thận tiết ra adrênalin, một mặt tác động lên tim theo đường thể dịch làm tăng nhịp tim, một mặt phối hợp với cortizôn từ vỏ tuyến trên thận tiết ra gây chuyển hoá gluxit, lipit và prôtêin thành glucôzơ đưa vào máu làm tăng đường huyết.(0,50 điểm)
 b) Mặc dù tiêm hoocmôn tuyến tuỵ nhưng con vật vẫn chết vì tuyến tuỵ là một tuyến pha vừa tiết hoocmôn để điều hoà lượng đường trong máu, vừa tiết dịch tiêu hoá để tiêu hoá thức ăn, nên mặc dù có tiêm hoocmôn nhưng không có dịch tiêu hoá để tiêu hoá thức ăn. (0,50 điểm)
Câu 10. Ở người, khi nồng độ CO2 trong máu tăng thì huyết áp, nhịp và độ sâu hô hấp thay đổi như thế nào? Tại sao? 
Hướng dẫn chấm: Nồng độ CO2 trong máu tăng tác động lên trung khu điều hoà tim mạch ở hành não thông qua thụ thể ở xoang động mạch cảnh và gốc động mạch chủ, làm tăng nhịp và lực co của tim nên làm tăng huyết áp. (0,50 điểm) 
Đồng thời CO2 cũng tác động lên trung khu hô hấp ở hành não dưới dạng ion H+ làm tăng nhịp và độ sâu hô hấp. (0,50 điểm)
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Câu 5.
a. Nồng độ khí O2 và nồng độ khí CO2 ảnh hưởng đến hoạt động của tim như thế
nào? 
b. Phụ nữ trong thời kỳ cho con bú hoặc mang thai do chế độ ăn uống không hợp 
lý nên có hiện tượng xốp xương, xương yếu (loãng xương); răng kém bền, dễ bị
sâu, hỏng. Dựa vào hiểu biết về nội tiết, hãy giải thích hiện tượng trên.
Gợi ý: a. 
- Khi nồng độ O2 giảm hoặc CO2 trong máu tăng sẽ kích thích các thụ quan 
hoá học làm xuất hiện xung truyền về hành tuỷ, từ đó gây ra các phản xạ
làm tăng cường hoạt động của tim.
- Ngược lại khi nồng độ O2 tăng hoặc CO2 giảm thì làm giảm hoạt động của 
tim.
- Vẽ sơ đồ minh hoạ
b. - Mang thai hoặc cho con bú dẫn đến nhu cầu canxi tăng lên do cung cấp 
Ca++ cho thai hoặc con.
- Chế độ ăn không hợp lí, Ca++ cung cấp không đủ là Ca++ huyết giảm gây 
tăng tiết PTH. PTH tăng làm tăng giải phóng Ca++ từ xương và răng của mẹ
gây hậu quả xấu cho xương và răng.
Câu 8. 
a. Vì sao nói nồng độ CO2 trong không khí lại quyết định cường độ quang hợp? 
b. Tại sao có thể nói quá trình chung của quang hợp là phản ứng ôxy hoá khử?
Gợi ý:
a. - CO2 là nguyên liệu của quang hợp. Nhìn chung nồng độ CO2 tăng thì 
cường độ quang hợp tăng.
- Nếu CO2 quá thiếu hoặc quá thừa đều ức chế quang hợp, giải thích
- Vễ đồ thị minh hoạ.
b. * Phản ứng ôxy hoá:
- Mất điện tử, loại H, giải phóng năng lượng.
- Diệp lục mất điện tử thực hiện quang phân ly nước sẽ mất e, loại H và giải 
phóng ATP.
* Phản ứng khử:
- Nhận e, thêm H, tích luỹ năng lượng
- NADP nhận e, thêm H thành NADPH. Khử CO2 thành glucozơ, tích luỹ
năng lượng.
Câu 9. 
a. Giải thích vì sao quá trình vận động hướng động và vận động cảm ứng lại có 
sự khác nhau về thời gian phản ứng với các yếu tố tác động của môi trường? 
Cho ví dụ.
Gợi ý:
a. * Quá trình hướng động
- Xảy ra chậm vì: liên quan đề sự phân bố lại hàm lượng các chất điều hoà 
sinh trưởng ở hai phía của cơ quan, cơ thể. Liên quan đến sự sinh trưởng tế
bào hai phía bị tác động và không bị tác động của yếu tố môi trường.
- Ví dụ quá trình hướng quang.
* Quá trình vận động cảm ứng:
- Xảy ra nhanh vì: liên quan đến đồng hồ sinh học, đến sức căng trương 
nước ở các tế bào khớp gối. Những vận động này xảy ra theo nhịp sinh học 
và theo hoạt động của các bơm ion.
- Ví dụ, vận động ngủ của lá, cây bắt mồi, cây xấu hổ...
Câu 10.
Khi chăm sóc cây trồng người ta thấy có hiện tượng: ở đầu lá và mép lá bị hoá 
trắng sau đó hoá đen, phiến lá bị uốn cong rồi xoăn lại và cho rằng đây là hiện 
tượng thiếu nguyên tố khoáng Kali. 
a. Theo em, ý kiến đó đúng hay sai? Vì sao? 
b. Nếu thiếu Phôt pho, Kali và Magiê thì gây hậu quả như thế nào đối với cây 
trồng ?
Gợi ý:
a. - Ý kiến đó là sai
- Vì cây thiếu canxi mới có hiện tượng trên.
b. Nếu cây trồng thiếu...
- Phôtpho: tốc độ hút O2 bị giảm thay đổi hoạt tính enzim trong hô hấp. các 
hợp chất phôtpho hữu cơ và pôlisacarit bị phân giải, ngưng trệ tổng hợp 
protêin và các nuclêotit tự do.
- Kali: giảm năng xuất quang hợp, trước hết giảm tốc độ dòng chất đồng 
hoá từ lá
- Magiê: ức chế quá trình tạo các hợp chất phốtpho hữu cơ gây hiện tượng 
tăng lượng monosacarit, ức chế sinh tổng hợp polisacarit, hoạt động của bộ
máy tổng hợp prôtein kém hiệu quả, Riboxoom bị phân giải. Sự hình thành 
lục lạp bị hư hại.
Câu 6. 
a. Hãy nêu những đặc điểm hô hấp của cá và chim. 
b. Có ý kiến cho rằng trong cơ thể người và động vật có vú hoocmôn chỉ được 
sản sinh ra từ các tuyến nội tiết. Điều đó đúng hay sai? Tại sao?
Gợi ý:
a. Đặc điểm hô hấp
* Ở cá: - Sự thay đổi thể tích của khoang mệng và khoang mang đã tạo một dòng 
nước liên tục chảy qua các lá mang và phiến mang.
- Dòng nước đi ngược chiều với dòng máu chảy...
* Ở chim: - Sự thông khí phổi ở chim là nhờ các túi khí tạo một dòng khí luân chuyển 
liên tục qua các ống khí trong phổi kể cả lúc hít vào và thở ra 
- Không có khí đọng trong phổi.
b. - Sai.
- Vì còn một số cơ quan khác trong cơ thể cũng sản sinh ra các hoocmon. 
Ví dụ, một số hoocmon do một số tổ chức thần kinh vùng dưới đồi, tim, dạ
dạy, ruột non, thận ...
Câu 7. 
a. Dựa vào các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân ly HbO2 , giải thích tại sao khi lao 
động cơ bắp thì cơ vân nhận được nhiều O2 hơn so với lúc cơ thể nghỉ ngơi? 
b. Trong không khí có nhiều khí CO có ảnh hưởng đến khả năng cung cấp O2 
cho cơ vân không? Tại sao?
a. Khi lao động cơ bắp thì cơ vân nhận nhiều ôxy hơn vì...
- Phân áp O2 ở cơ vân giảm làm tăng phân ly
- pH giảm làm tăng phân ly.
- Nhiệt độ tăng làm tăng phân ly.
- Hiệu ứng Bor.
b. Trong không khí có nhiều khí CO...
- CO làm giảm khả năng cung cấp O2 cho cơ vân.
- CO gắn với Hb làm cho khả năng vận chuyển O2 của hồng cầu trong máu giảm.
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Khi quần thể có kích thước tới hạn của sức chứa môi trường. Các cá thể trong quần thể sẽ có cơ chế tiết hoocmon ức chế sinh sản. => Hiệu ứng population regulation
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“au 8. (1,0 diém)
a) Tai sao nhitng ngudi bi tiéu dudng lai thudng tiéu tién nhiéu?
b) Mot s6 loai dong vat vira c6 thé thai san phim bai tiét & dang NH; vira c6 thé thai & dang
axit uric trong cdc giai doan khédc nhau ctia vong doi. Pay 1a nhém dong vat nao va tai sao
chiing ¢6 dugc kha nang nhu vay?
luéng dan cham:
a) Néng do dudng cao trong mau tao ra ap Iyc thdm thau cao kéo nudc tir dich mé
vao mau lam tang thé tich mau dan dén tang ap luc loc mau & cau than. (0,25d)
Néng d6 dusng cao trong mau tao ra ap Iuc thdm thau cao kéo nudc tir dich mé
vao 8ng than lam tang Iugng nudc tiéu. Ca hai yéu t& trén lam tdn thuong dén
than. (0,25d)
b) Day la loai dong vat c6 vong ddi véi cac giai doan vita séng & nudc vira séng & can
(ludng cu) nhu céc cb giai doan ndng noc séng 8 nudc va giai doan trudng thanh
(cbc) sdng trén can. (0,25d)
Khi & nuéc do khdng phai chéng sy mat nudc nén san pham bai tiét 1a NH; con khi
1én can san pham Ia axit uric cé tac dung chéng méat nudc. (0,25d)
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Cau 9. (1,0 diém)

a)
b)

Ngudi bi hep van nhi thit (van nhi thit mo khong hét ¢&) hoac hd van nhi thét (van nhi thit
déng khong kin) thi thé tich tam thu va nhip tim c6 thay déi khong? Giai thich.

Trinh bay céch t€ bao & tai ngudi nhan tin hiéu am thanh va truyén tin hiéu sang t€ bao thin
kinh.

Huéng dan cham:

a)

b)

Hep van nhi that lam cho lugng mau tir tdm nhi xudng tam that it di, két qua la
lugng mau méi 18n bom Ién déng mach gidm. H& van nhi that 1am cho lugng mau
tif tam that bom 1&n déng mach it di khién thé tich tam thu gidm vi khi tam that co
moét phan mau tir tam that qua van nhi that vao tam nhi. (0,25d)

Thé tich tam thu gidm nén nhip tim tang 1én dam bao dua dl mau dén cac co
quan. (0,25d)

Trén mang nhi cé nhiéu t& bao ti€p nhan am thanh c6 céc léng, séng &m thanh
lam uén cac léng nay gay ra cac kich thich truyén xung than kinh vé trung uong
than kinh. (0,25d)

Tai khe xinap gila t& bao ti€p nhan &m thanh véi t& bao than kinh huéng tam chat
dan truyén than kinh dugc giai phong vao khe xinap va truyén xung than kinh sang
t€ bao than kinh huéng tam. (0,25d)
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Cau 10. (1,0 diém)
a) Neéu cdc yéu t6 hé trg méu trd vé tim trong vong tudn hoan & ngudi.
b) Trong co thé ngudi, lugng oxi trong phéi chi€ém 36% téng lugng 6xi trong co thé; lugng oxi
trong méu chi€m 51% va & cdc co 1a 13%. Trong khi d6, & mot loai dong vat ¢6 vi, luong
6xi & phéi, trong mau va & cdc co chiém tuong ting la 5%, 70 % va 25%. Dac diém phan bo
6xi trong co thé nhu vay cho biét loai dong vat nay séng trong moi truong nhu thé nao? Tai
sao chiing cin c6 dac diém phan bd 6xi nhu vay?
Huéng dan cham:
a) Do céac cd xung quanh tinh mach chan co lai ép vao thanh tinh mach va tinh mach
c6 van nén mau chay dugc vé tim. (0,25d)
Do &p suét am trong 16ng nguc dugc tao ra do clf dong hé hap clia 16ng nguc;
déng thdi do 4p sut am & tim hat mau trd vé tim. (0,25d)
b) Dac diém phan b 6xi trong co thé & loai dong vat nay cho phép ching dy trir dugc
lugng 6xi trong cd thé gilip chiing ¢ thé hoat déng dugc trong diéu kién thiéu oxi.
(0,25d)
Day la dac diém thich nghi gidp loai dong vat nay Ian dugc lau dudi nudc. (0,25d)
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Cau 13. (1,0 diém)
Mot cay s6ng binh thudng & ven bién c6 dp suat thim thau ctia dat ngap man la 3 atm.
a) Cay nay phai duy tri néng do dich t& bao ctia l6ng hiit t6i thiéu la bao nhiéu dé séng duge
trong mua he (nhiét d6 trung binh 35°C) va trong miia dong (nhiét d6 trung binh 17°C)?
b) Cdc cay séng & viing dit ngap man ven bién hap thu nudc bang cich nao?
Huéng dan cham:
a) Dua vao cong thirc P = RTC véi P = 3atm cla dat thi cay phai duy tri Py, [6ng hat >
3 atm. Suy ra RTC > 3 atm va C>3RT. Thay R = 0,082, T= 273 + t°C (nhiét d6
mua hé = 35°C, mua déng= 17°C), sé tinh dudc néng do dich t& bao léng hat C.
Cu thé C mia hé > 0,12 M, Cmuadong>013M (0,50 diém)
b) Céac cay ven bién hap thu nudc béng tap trung cac ion khoang va cac chéat tan
khac tao ap suat thdm thau cao & dich t& bao léng hut. (0,25 di em)
Ngoai ra, nhiing cay nay c thé hap thu thém nudc ngot vao ban dém qua hé ré
khi sinh. (0,25 diém)
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Cau 14. (1,0 diém)

a)

Nhiéu loai cay c6 thé chiu dung dugc nhiét do moi trudng rat lanh duéi nhiét
d6 déng bang clia nudc. T€ bao clia nhing cay niy c6 cdc dac diém sinh 1y
thich nghi nhu thé nao?

b) Mot s6 loai cay c6 thé chiu duge nhiét do moi trudng tang cao trong thdi gian

tuong d6i dai. Bing cich nao cy c6 thé chiu dugc moi trudng nhiét do cao
nhu vay?

Huéng dan cham:

a)

b)

Dic diém thich nghi véi nhiét do thap:

Cay thay ddi thanh phan lipit mang bang cach tang lugng axit béo khéng no dé
tang kha nang di dong clia mang. (0,25 dlem)

Cay c6 kha nang chéng nuc déng bang trong t& bao béng cach tang néng do
chét tan trong t& bao (vi du nhu dudng) dé lam gidm nhiét d6 déng bang nudc
trong t€ bao vi néu nudc dong bang sé lam va cac bao quan. (0,25 diém)

Dac diém chiu nhiét d6 cao:

Cay chiu s6c nhiét c6 kha nang tao ra cac protein s6¢ nhiét co tac dung béo vé
céac protein khac clia té€ bao khoi bl nhiét 36 cao lam bién tinh. (0,25 di em)

Cac nha khoa hoc cho réng cac protein séc nhiét sé lién két véi cac protein khac,
gitr chung khai bi bién tinh. (0,25 diém)
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14. V6i mot s6 loai cay, viéc nhiém hat cay voi mot s6 loai ndm trudc khi dem
tréng s& dem lai nang suét cao hon so vé6i cay khong dugc nhiém nam.
Trong diéu kién méi trudng nao thi can 1am nhu vay? Giai thich.

 din cham: (d0 y, 0,2 diém; néu dugc 1/2y, 0,1 diém)

a) Nhiém ndm cho cay nh&m tao ra sy cong sinh gilta ré cay véi ndm lam tang kha

nang hap thu nudc va cac chéat dinh dudng.

b) Trong diéu kién dat khd han thi viéc nhiém ndm cho ré cay s& dem lai hiéu qua

cao vi cay c6 thé hap thu nuéc tét hon.
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Aawong aan cham.
- Céc dang nito duoc hap thy: NOs va NH,* (0,25 diém)
- Cac qua trinh
+ Vat li —hoa hoc:
Nz + Oz— 2NO + Oz — 2NO, + H;0 — HNO3 — H* + NO; (0,25 diém)
+ Cb dinh nito khi quyén:
2H 2H 2H
N=N NH = NH NH; - NH, 2NH, (0,25 didm)
+ Phan giai cla cac vi sinh vat dat: .
Protéin — pdlipeptit — peptit — axit amin — -NH, — NH; (0,25 diém)
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Cau 7. (1,0 diém)
Khi nao thi renin dugc tiét ra ? Renin ¢6 tic dung gi ?
HUGNG DAN CHAM:

- Renin dudc tiét ra khi ap huyét thap hozc thé tich mau giam. (0,25 d)

- Renin hoat hda angiotensin (0,25 d); angiotensin lam co mach mau dén than,
gidm loc nudc tiéu & cau than (0,25 d); angiotensin kich thich phan vd tuyén trén
than tiét andosteron kich thich 8ng lugn xa tai hdp thu Na* kem theo nudc qua d6
duy tri can bang ndi méi (0,25 d)

Cau 8. (1,0 diém)
a) Nong do CO, trong mau tang s& danh huong thé nao dén pH cua dich nio tuy?
Giai thich.
b) Néu pH mdu gidm nhe thi nhip tim tang. Diéu nay c6 y nghia gi ?
HUGNG DAN CHAM:
a) Néng d CO, trong mau tang s& lam gidm do pH clia dich nao tly. (0,25 d)
S48 di nhu vay la do khi néng d6 CO, tang, téc do khuéch tan CO, vao dich néo tly
tang; & d6, CO, két hop véi nuéc tao thanh axit cacbonic. Su phan li clia axit
cacbonic giai phéng céc ion hidré, dan dén pH cla dich ndo tdy gidm. (0,50 d)
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b) pH clia mau gidm nhe lam nhip tim tang s& lam tang tsc d6 ddy mau giau CO, téi
phéi; & d6, CO, sé dugc thai ra ngoai. (0,25 d)




image20.png
Cau 15.
a) Tai sao nhiéu ngudi mic bénh vé gan déng thdi c6 biéu hién mau khé dong?
b) Su diéu hoa huyét 4p theo co ché than kinh dién ra nhu thé nao?
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au 15

a) Trong s6 cic yéu t6 tham gia qud trinh dong mdu c6 nhiéu yéu t6 do gan tiét ra
bao gém: fibrinogen, prothrombin, yéu t6 VII, proconvertin, christmas, stuart,
... Vivay, khi gan bi hong hodc suy y€u, viéc san sinh ra cdc yéu t6 nay sé bi
dinh tr¢ — mdu kho dong. 025d

b) Su tang giam huyét dp sé kich thich cdc dp thu quan trén cung chi dong mach
va cdc xoang dong mach canh lam xuét hién cdc xung theo cic day huéng tam
vé trung khu diéu hoa tim mach & hanh tuy, tir d6 theo cdc day li tam thu¢c hé
than kinh sinh dudng dén tim va mach 1am thay déi nhip tim va gay co dan
mach.

- Néu huyét 4p tang, xung theo day than kinh déi giao cam (day X) dén tim,
1am gidm nhip va cudng do co tim déng thoi lam gidn mach ngoai vi — huyét
dp giam.

- Néu huyét dp ha, xung theo day giao cam dén hé tim mach lam tang nhip va
cudng do co clia tim, déng thdi 1am co cdc mach ngoai vi dé nang huyét 4p
1én miic binh thuong. 0,75d





image22.png
Cau 6.
Su dong hod cacbon trong quang hop & céc loai thuc vat CAM thé hién dac diém thich nghi
v6i méi trudng séng nhu thé nao?
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- Qua trinh & thuc vat CAM xay ra trong pha t6i cia qua trinh quang hop, trong dé
6 str dung cdc san phim ctia pha séng 12 ATP, NADPH, dé khir CO, tao thanh cdc
chat hitu co. 025d

- Thuc vat CAM 1a nhém mong nudc, séng noi hoang mac (kho han). Dé tiét
kiém nudc (giam su mét nude do thodt hoi nudc) va dinh dudng khi (quang hop)
& nhém thuc vat nay c6 su phan chia thoi gian ¢6 dinh CO, nhu sau:

+ Giai doan c6 dinh CO, dau tién dién ra vao ban dém khi khi khéng mé.

+ Giai doan tdi c6 dinh CO, theo chu trinh Calvin dién ra vao ban ngay khi khi
khéng déng.

- Két luan: Do dac diém thich nghi vé6i diéu kién sinh thdi nhu vay, nén dam
bao dit lugng CO, ngay ca khi thiéu nu6c va ban ngay 16 khi khdng dong lai. | 0,75d
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Cau7.
Dua trén dac diém ho hip & thyc vat, hily néu co s& khoa hoc ctia céc phuong phép bao quan
nong san: bao quéan lanh, bio quan kho va bao quan & néng do CO, cao.
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Muc dich clia bio quan néng san la giit nong san it thay déi vé s6 lugng va chat
luong. Vi vy, phdi khong ché ho hip clia nong sin & mic t6i thiéu

025d

+ Cuong do ho hap tang hoac giam tuong ting véi nhiét do, do 4m va ty lé
nghich vé6i nong do CO,.

+ Trong diéu kién nhiét do thap (bdo quan lanh) va diéu kién kho (bdo quan
kho), va/hodc trong diéu kién nong do CO, cao (bido quan nong do CO, cao),
ho hap thyc vat s& dugc han ché & miic t6i thiéu nén thoi gian bao quan dugc
kéo dai

0,75d
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Cau 8. (2 diém)

a) Mot bénh nhan bi hd van tim (van nhi thit déng khong kin).
- Nhip tim ctia bénh nhan d6 ¢6 thay déi khong? Tai sao?
- Lugng mdu tim bom lén dong mach cht trong méi chu ky tim (thé tich

tam thu) c6 thay déi khong? Tai sao?

- Huyét 4p dong mach c6 thay déi khong? Tai sao?
- Ho van tim gay nguy hai nhu thé nao dén tim?

b) Néu méi quan hé giira tuyén yén va ving dudi doi trong hoat dong chic
nang cua ching.
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HUGNG DAN CHAM:

a) - Nhip tim t&ng, dap (ng nhu cdu mau clia céac co quan (0,25 d)

- Lugng mau gidm, vi khi tim co mét phédn mau quay trd lai tdm nhi.
(0,25 d)

- Thdi gian d4u, nhip tim tang nén huyét ap dong mach khéng thay déi.
VEé sau, suy tim nén huyét ap giam (0,25 d)

- HG van tim gay suy tim do tim phai ting cudng hoat déng trong thdi
gian dai. (0,25 d)

b) - Ving duGi déi tiét ra cac yéu t6 giai phong hozc cac yéu t6 Gc ché
(hoocmén) lam ting cudng hodc dc ché viéc san xuét va tiét hoocmén
cla thay trudc tuyén yén (0,25 d)

- T& bao than kinh & viing dusi déi san xudt hoocmén ADH va oxitéxin
dua xudng thuy sau tuyén yén. (0,25 d)

- Néng dé cao hoocmén tuyén yén gay (c ché ngugc trd lai ving dugi
d6i (0,25 d)

- Tuyén yén gian ti€p gay Uc ché hodc kich thich ngugc trd lai ving
dusi déi thong qua tiét hoocmén clia mét s6 tuyén ndi tiét do nd chi
phéi. (0,25 d)

- Thi sinh c6 thé vé so d6 kém theo giai thich (néu ding y cho diém
nhu dién gii)
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Cau 11. (1,5 diém)

Rubisco 1a gi? Trong diéu kién ddy da CO, hoac thi€u (ngheo) CO, thi hoat
dong clia Rubisco nhu thé nao?

HUGNG DAN CHAM:

Rubisco la tén enzym ribuloso-1,5 biphosphat cacboxylaza-oxygenaza,
xUc tac cho phan {ng chuyén héa ribuloso-1,5 biphosphat (RuBP hay
RuDP) & s&n ph&m quan trong ciia chu trinh Calvin. Enzym nay c6 hai
kha nang: két hgp RuBP véi CO, (cacboxylaza) hodc két hgp RuBP véi
0, (oxygenaza) tly vao diéu kién méi trudng. (0,50 d)

Khi CO, day dd: rubisco xtc tac cho RuBP két hgp véi CO, trong chu
trinh Calvin tao san phdm dau tién cla pha enzym (pha t6i) APG va
ti€p tuc tao nén dudng nhd sy c6 mat cla ATP va NADPH (0,50 d)

Khi thi€u hay nghéo CO, (do khi khdng déng khi &nh sang manh, nhiét
d6 cao) Rubisco xuc tac RuBP két hgp véi O, trong hd hdp anh sang,
khéng tao dugc ATP va lam giam lugng dudng, nén gidm nang suét *

chi xay ra & cay C3. (0,50 d)
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Cau /. (£ d€m)

a.
b.

Néu co ché nhan néng do ngugc dong trong hoat dong cua than.
Tai sao dong vat séng trén can khong thé thai NH; theo nudc tiéu, trong
khi cdc dong vat séng trong nuéc ngot c6 thé thai NH, theo nudc tiéu?

HUGNG DAN GHAM:

a)

b)

Cd ché nhan néng dé ngugc dong xay ra chi yéu 8 quai Henle do su

van chuyén nudc va mudi & 2 nhanh xudng va lén cla quai Henle:

(0,25 d)

- Nuéc ra & nhanh xuéng clia quai Henle (theo co ché thu déng) lam
néng dé cac chat tan trong dich loc trong 6ng than tang dan. (0,25 d)

- Trong phan thanh day cla nhanh 1&n clia quai Henle, NaCl dugc bom
ra dich gian bao (tuy & day nuéc khéng dugc thdm ra). Mt mudi, dich
loc loang dan. (0,25 d)

Két qua 1a gay nén néng d6 mudi cao trong phan tuy than gay rat nuéc

& phan 8ng gép, lam nudc tiéu dugc co dac. (0,25 d)

- NH; l& chat rat doc, néng do thap da co thé gay réi loan hoat dong
cla t& bao. DE tranh tac dong cé hai clia NH, co thé phai loai thai
NH, dudi dang dung dich cang loang cang tét. (0,25 d)

- Pong vat séng trén can khong cé dG nudc dé pha lodng NH, va thai
né cling nuéc tiéu.

- Pong vat séng trong méi trudng nudc ngot cé dich co thé uu truong
s0 véi mdi trudng nudc nén nuéc ¢ xu huéng di vao co thé, vi vay
chung c6 thé thai nhiéu nuéc tiéu lodng chira NH,. (0,75 d)
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Cau 15
Mach dap & c6 tay hoac thai duong c6 phii do mau chay trong mach gay nén hay khong?
Giai thich.
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Cau 15
- Mach dap & c6 tay hodc thdi duong khong phai do méu chiy trong mach gay nén. (0,25d)
- Do cé tinh dan héi clia thanh dong mach va nhip co bép cla tim gay ra. (0,75d)
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Cau 17
- Hién tugng vang da hay gap & tré so sinh trong thdng ddu tién thudng khong phai 1a hién
tuong bénh Iy ma 1a vang da sinh ly. (0,25d)
- Vi
+ O giai doan bao thai, su trao déi chat giita me va con thong qua nhau thai, ma Hb ciia
héng céu thai nhi ¢6 4i Iyc v6i oxi cao hon so v6i Hb ngudi 16n. (0,25d)
+ Khi sinh ra, mot s6 16n héng céu bi tiéu hity va su trao déi khi & tré dugc thay thé béi
Hb nguoi 16n, giay vang da do tang luong bilirubin trong mau. (0,50d)




image33.png
Cau 6
a) Nguyén nhan chl yéu nao lam cho nhiéu loai céy tréng khong séng dugc & dét c6 nong
d6 mudi cao?
b) Hoat dong cua coenzim NADH trong ho hap t€ bao va qua trinh 1én men c6 gi khdc
nhau?
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Cau 6

a) Nguyén nhan chu yéu 1a do th€ nudc & dit thdp hon thé nudc & dich bao cua cic mo
sOng; hay 1a do dich bao cua cdc mo s6ng la nhugc truong so véi moi trudng dat. (0,50d)
b) - Trong ho hap t€ bao, NADH di vao chuéi truyén dién tir (¢)) dé tng hop ATP, chat
nhan H' va ¢ cudi ciing 1a oxi. (0,25d)
- Trong qu4 trinh 1én men, NADH khéng di vao chudi truyén e ma nhuong H* va e dé
hinh thanh axit lactic hoac rugu; chit nhan H* va e cu6i cung 1a axit lactic hoac rugu
(vi khong c6 oxi khong khi). (0,25d)
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Cau 11. (2 diém)
Hay tra 15i cdc cau hdi sau day lién quan dén sy trao déi nude & thuc vat:
a) Nhimng luc tham gia tryc ti€p vao qu4 trinh van chuyén nuéc trong cay?
b) Trong nhiing luc trén, luc ndo déng vai trd cht yéu? Vi sao?

¢) Qud trinh trao d6i nuéc & thyc vat CAM c6 dac diém gi? Gidi thich tai sao
dac diém d6 1a can thiét vé6i thuc vat CAM.




image36.png
¢). Thuc vat CAM thudng séng & viing sa mac ho&c ban sa mac trong diéu kién thiéu
nguén nudc. (0,25 diém)

& nhém thuc vat nay, hién tugng déng khi khdng vao ban ngay c6 tac dung tiét kiém
nuéc. (0,25 diém)
Két luan: Vi vay, qua trinh ¢& dinh CO, chuyén vao ban dém. (0,25 diém)
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Cau 12. (2 diém)
Hay tra 10i cdc cau hoi sau day lién quan dén hai nhém thuc vat C; va Cy:
a) So sdnh su khdc nhau giita ching vé cau triic co quan quang hop.
b) So sénh su khdc nhau vé céu tric luc lap mé giau va luc lap bao bé mach &
thue vat C,.
¢) Visao néi: “H6 hap sang gan lién v6i nhém thuc vat C;” ?
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Hudéng dan cham:
a). - L& clia thuc vat C, chi ¢ mét hodc hai I6p mé gidu, chira luc lap; 14 cla thuc vat C,,
ngoai I6p mé giau con 16p t& bao quanh bé mach cing chita luc lap. (0,25 diém)
- V6i cau tao trén, thuc vat C, ¢6 1 loai luc lap, con thuc vat C, ¢6 2 loai luc lap. (0,25
diém)
b). Su khac nhau vé 2 loai luc lap 8 thuc vat C, 1a:

+ luc lap t& bao mé giau c6 hat phat trién, vi chi yéu thuc hién pha sang; con luc lap
t& bao bao bé mach khéng phat trién, vi khéng thuc hién pha sang. (0,25 diém).

+ luc lap t& bao bao bé mach cé chat nén phat trién hon va chira nhiéu tinh bét, vi
tham gia vao chu trinh Calvin. (0,25 diém)

c). N6i hé hap sang gén lién véi thuc vat C,, bi vi:

+ Nhém nay khi séng trong diéu kién anh sang manh, nhiét dé cao, phai tiét kiém
nudc béng cach gidm dé mé cla khi khdng, 1am O, khé thoat ra ngoai, CO, khé
di tir ngoai vao trong. (0,5 diém)

+ Néng dd O, cao, CO, thdp trong khodng gian bao kich thich hoat dong cla
enzym RuBisCO theo hudng oxy hoéa (hoat tinh oxidaza), lam oxy héa RiDP (C;)
thanh APG (C,) va axit glycolic (C,). Axit glycolic chinh la nguyén liéu clia qua
trinh ho hap sang. (0,5 diém)
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Cau /. (Zdiem)

Dua vao hiéu biét vé co ché hinh thanh nuéc ti€u & ngudi, hdy tra 16i cic

céu hoi sau:

a. Khi co thé bi mat nhiéu mé hoi do lao dong nang nhoc thi néng do cic
hoocmoén ADH va aldosteron trong mau c6 thay d6i khong ? Tai sao ?

b. Khi ta uéng nhiéu nudc thi lugng nude tiéu thai qua than tang lén. Tai
sao ?

c. Do gan bi bénh nén nong do protéin huyét tuong gidm, diéu nay c6 dnh
huéng dén lugng nuéc tiéu dau (dich loc & nang Baoman) khong ? Tai
sao ?

d. Mot s6 chat phong toa thu quan ti€p nhan aldosteron trén t€ bao 6ng
than c6 tic dung loi tiéu (thai nhiéu nudc tiéu), tai sao ?
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Cdu 7. (2 diém)
a. (1diém)

- Mat mo6 hoi nhiéu lam néng do cdc hoocmén ADH va aldosteron
trong mau tang lén.

- Mit mé héi dan dén thé tich mdu gidm va 4p sudt thdm thiu mau
tang.

- Thé tich miu gidm 1am tang tiét rénin, thong qua angiotensin lam
tang tiét aldosteron.

- Ap suéit thim thdu mdu tang s€ kich thich ving duéi déi lam tang
giai phéng ADH tir tuyén yén.

b. (0,5 diém)

- Uéng nhiéu nuéc lam dp sudt tham thau mau giam, gidm kich
thich 1én ving duéi déi, giam ti€t ADH, tinh thdm & 6ng than
gidm, tang thai nuéc tiéu.

- Uédng nude nhiéu lam tang huyét 4p, tang 4p luc loc & cdu than,
tang thai nudc tiéu.

c. (0,25 diém)

- Noéng do protéin huyét tuong giam lam giam ép suét keo dan dén

tang 4p lyc loc & cdu than, két qua 1a lugng nudc tiéu diu tang.
d. (025 diém)

- Chat phong toa thu quan tiép nhan aldosteron trén t& bao 6ng than
din dén giam tai hap thu Na*, mat Na* kém theo mit nuéc qua
dudng nudéc tiéu.
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Cdu_10. (1,5 diém)
Vé ho hép cua thuc vat :
a. Hiy néu 2 phuong phdp dé xdc dinh nhiéu hat lda dang ndy mam va chua nay
méim.
b. Tai sao c6 thé cho riang ho hip la qud trinh tao nang lugng va gidi phéng nang
luong duéi dang nhiét ?
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Cadu 10. (1,5 diém)

a. Phitong phdp 1. Cho vao hai binh kin méi binh mot s6 lugng hat réi dan
khi tir binh vao c6c chita dung dich nudc voi trong (Ca(OH),). Khi tir
binh nao 1am nuéc véi van duc thi chinh 1a binh chita hat dang ndy méam.
Vi Ca(OH), + CO, (sinh ra khi hat ho hip) — CaCO, két tha.

Phutong phdp 2. Cho vao hai hop x6p cdch nhiét mdi hop mot s6 lugng
hat, cdm nhiét k€ vao giita cdc hat va theo ddi nhiét do. Hop x6p nao
nhiét do tang thi chinh 1a hop x6p chira hat dang ndy mam. Vi ho hap 1a
qué trinh tod nhiét.

(Ghi chii thi sinh ¢6 thé chon cdc phuong phdp khdc véi hai phuong
phdp trén nhung phdi dat yéu cdu ctia cau hoi méi duoc diém).

b. Tinh h¢ s6 hiéu qua nang lugng ho hap theo % nang lugng thu dugc (38
ATP) khi ho hap, 1 phan tir gam glucozo (chita 674kcal/mol) ta thu duogc
> 40%, nhu vay con khoang > 50% nang lugng toa ra dudi dang nhiét.
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Cdu 12. (1,5 diém)
Tai sao moi trudng qua thira hay qué thi€u dnh sing déu lam gidm su dong hod
CO, & cay xanh ?
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- Qud thira 4nh sdng (nhu mat d¢ cay qud thua, vao thdi gian budi
trua trdi nang gat, 16 khi déng) nhiét do 14 tang lén 1am phan gidi
protéin trong t€ bao 14, lam gidm hoat tinh Rubisco, 16 khi déng
khong thu nhan dugc CO,.
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Cdu 12. (1,5 diém)

Trong su dong hod CO, ¢ cay xanh, 4nh sing tham gia vao chu
trinh Canvin dudi dang ATP va NADPH tir qué trinh photphorin
hoa quang hop khong vong.

Quad thi€u dnh sdng (nhu ¢ dudi tn cay, trong bong t6i) APG s&
tang 1én con RuDP s& gidm lam xdo tron chu trinh Canvin, giam
su dong hod CO,.
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Cau 9.
Trudng hop nao dudi day 1am thay déi huyét 4p va van t6c mau? Tai sao?
a) Pang hoat dong co bip (vi du nang vat nang).
b) Sau khi nin thé qua lau.
) Trong khong khi c6 nhiéu khi CO.
d) Tuyén trén than tiét ra it aldosteron.
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a) Tang huyét 4p va van téc méu do tang tiéu thu O, & co va tang thai CO, vao mau,
thu quan hod hoc & xoang dong mach canh va cung dong mach chu bi kich thich gui
xung thin kinh vé trung khu diéu hoa tim mach 1am tim dap nhanh va manh do vay
tang liéu lugng mdu qua tim 1am tang huyét 4p va van t6c mau.

b) Tang huyét 4p va van t6c médu do gidam néng do O, va tang CO, trong mdu sau khi
nin thé lau.

¢) Tang huyét 4p va van t6c mdu do khi CO gén v6i hemoglobin lam giam néng do
0OXy trong mau.

d) Aldésteron tiét ra it ]am gidm tdi hap thu Na* do vay 1am giam lugng méu tudn hoan
dan dén huyét 4p gidm va van t6c mdu gidm.
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Hay giai thich:

a) Tai sao thé nude & 14 cay lai thap hon thé nudc & ré cay?

b) Vi khuéin c6 dinh dam s6ng cong sinh & n6t sén cla cay ho dau ldy chét gi & cdc
cay nay va ching c6 hinh thiic ho hap nhu thé nao?
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Cau 11.

a) Thé nudc & t€ bao thap 1a do néng do chat tan trong t€ bao cao. Nong do chat tan
trong t€ bao 14 cao hon so v6i néng do chét tan trong t€ bao ré 1a vi ¢6 su thodt hoi
nude & 16 khi con & ré khong c6 su thodt hoi nude.

b) Vi khun 14y glucozo. Vi khuin hé hap ki khi.
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Cho ring dat c6 pH axit thi dit s& ngheo chat dinh dudng.
a) Diéu nay ding hay sai? Giai thich.
b) C6 nhiing bién phdp nao lam tang dd mau md cua dét?
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au 12.
a) Khi dét c6 pH axit thi dét sé ngheo chat dinh dudng la ding, vi:
- Céc vi sinh vat chuyén hod nito khong phit trién & dat axit 1am cho dat ngheo chat
dam .

- Khi dét axit thi cdc ion H* s& thay thé vi tri clia cdc cation trén keo dat lam cho cic
cation nhu Fe*, Al* va céc ion khdc bi rira troi hodc lang sau xudng 16p dat phia du6i.
Vi vay sau khi tréng cay mot thoi gian dat s& ngheo chét dinh dudng.

b) Bién phiép :

- Trung hoa axit bang voi
- B sung céc loai phan bén.
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u 13.

a) Vi sao khi trdi ning gét, nhiét do cao, gi6 manh & thyc vat C, thudng xdy ra hién
tuong ho hip sang?

b) Vi sao & thuc vat C, va thuc vat CAM khong c6 hién tugng ho hap sang?
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Cau 13.
a) O thyc vat C, khi trdi nang gdt, nhiét do cao, gi6 manh thoat hoi nuéc manh, 16 khi
déng, ham luong CO, can ki¢t. Enzim RUBISCO hoat dong theo huéng oxygenaza
sinh ra ho hap sang.
b) Ho hap séng khong dién ra & thuc vat C, va thuc vat CAM vi:
- CO, dugc tich tu trong axit malic (4C) ¢6 2 nhém cacboxyl (COOH) dugc xem 1a kho
CO, nén khong gay can kiét CO,.
- C6 su phan cich khong gian & cay C, (trong t€ bao thit 1d va t€ bao bao b6 mach) va
phan cich thoi gian (dém va ngay) 6 cay CAM nén khong c6 ho hap sang.
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“au 14,
Mot cay ngay dai 6 do dai dem tiéu chudn la 9 gio s& ra hoa.
a) Phai hi€u d¢ dai dém tiéu chuén 1a 9 gio thé nao cho ding?
b) Cho vi du mot quang chu ki cu thé dé cay nay c6 thé ra hoa.

¢) Cay ndy c6 thé ra hoa dugc khong trong quang chu ki: 12 gid chi€u séng/ 6 gidy
trong t6i/ bat séng trong t6i/ 6 gid trong t6i?
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Cau 14.
a) Phai hiéu 9 gio 1a s6 gid dém dai nhat d6i v6i cay ngay dai. Vi vay tat ca cdc quang
chu ki ¢6 s6 gio dém du6i 9 gio sé lam cho cay ngay dai ra hoa.
b) Vi du 16 gid chiéu sdng/8 gio trong t6i.
¢) Ra hoa dugc vi thoi gian ban dém (thdi gian t6i quyét dinh qua trinh ra hoa va ta da
cét dém dai 12 gid t6i thanh 2 dém ngén (6 gid t6i). Vi du cay thanh long ra hoa trdi vu
vao mia dong khi ta thip dén ban dém.
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Cau 6.

Khi tim co bép, méu tir cc tam thét s& dugc tong vao cdc dong mach va tao nén huyét
4p dong mach, dong thoi mau dugc van chuyén trong dong mach véi mot van téc nhat
dinh. Hay cho biét:

a) Huyét 4p va van t6c mdu sé thay déi nhu thé nao trong hé mach (dong mach, mao
mach, tinh mach).

b) Nguyén nhan lam thay déi huyét 4p va van t6c méu trong hé mach la gi?

¢) Sy thay déi huyét 4p va van tdc mau trong hé mach c6 y nghia gi?
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Cau 6 (3,00 diém)
a) Huyét 4p giam dén tir dong mach, mao mach, tinh mach. Van t6c gidm tir dong
mach t6i mao mach va tang dén & tinh mach.
b) Nguyén nhan lam thay d6i huyét 4p 1a ma sit giifa mdu va thanh mach va giita cdc
phén tir mau. Nguyén nhan 1am thay déi van téc mau 1a do d¢ 16n clia dong chay: dong
mach tuy 16n hon mao mach nhung téng tiét dién clia cdc mao mach rat 16n (6200 cm?).
¢) Su chénh léch huyét 4p tir dau hé mach (dong mach) t6i cu6i hé mach (tinh mach)
1am cho mdu van chuyén trong toan bo hé mach tir noi c6 huyét 4p cao dén noi c6
huyét 4p thap (ngoai ra con gitp cho sy luu chuyén ctia dich mo). Sy van chuyén cham
trong mao mach (v6i van t6c 0,5mm/s) tao diéu kién cho sy trao déi chat giita mau va
nuée moé duge thuan loi.
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“au 10.
Trinh bay vai trd ctia khi CO, trong qué trinh quang hop cua cay xanh. Khi CO, can
kiét thi c6 anh hudng gi t6i nang suat quang hop ?
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Cau 10 (1,50 diem)

- CO, 1a nguyén liéu co ban clia phan ting t6i ctia quang hgp dé téng hop chat hitu co:

dnh sdng
6CO,+ 12H,0 — 4 C(H,,0, + 60, + 6 H,O

sdc 16"

Trong gi6i han nhat dinh khi ham lugng CO, tang dén dén cudng do quang hop ciing

tang lén cho dén khi dat t6i diém bao hoa.

- Khi CO, can kiét s& dién ra ho hap sdng 1am gidm quang hop dén dén giam nang suat

cay trong.
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Cau7.
Can bing ndi moéi (hay noi can bing) 12 gi? Diéu gi s& x4y ra khi noi can bang bi phd

v&? Trinh bay sy diéu hoa pH clia moi trudng trong dé giff viing can bang noi moi.
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Cau 7. (1,0 diém)
- Can bing noi moi 1a trang thdi 6n dinh clia méi trudng bén trong dé dam bao hoat
dong sinh 1y binh thudng cla cdc € bao va co quan trong co thé (6n dinh cua nhiét do,
4p sudt, pH)
- Néu noi can bang bi phd v& s& gay tinh trang réi loan trong hoat dong sinh 1y binh
thudng cla co thé, tir d6 anh huéng t6i sy chuyén hod trong cdc t& bao.
+ Ap suét thim th4u thay déi 1am thay d6i lugng nudc trong t€ bao dén t6i anh huéng
ctia chuyén hod.
+ pH, nhiét do thay déi s& anh hudng dén hoat dong clia cdc enzim do d6 anh hudng
t6i qud trinh chuyén hod ctia cdc t€ bao trong co thé.
+ Diéu hoa pH 1a nhd cdc hé dém: hé dém bicacbonat, phosphat va protéinat.
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Cau 8.
Hoat dong clia than dugc diéu tiét nhu thé nao trong nhiing trudng hop sau day?

a) Ap suit thim théu trong méu tang cao sau bita an c6 qua nhiéu mu6i.
b) Khéi lugng mau giam do co thé bi mét nuéc.
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Cau 8. (1,5 diém)
a) - Ap suit thdm thdu ctia médu cao kich thich 1én ving dudi déi 1am tang giai phéng
ADH ¢ tuyén yén.
- ADH kich thich 6ng luon xa va 6ng gép tai hip thu nudc.
- Viing dusi d6i con giy ra cam gidc khat, dong vit tim nuéc dé uéng
b) Khéi lugng méu giam lam giam huyét dp dén than.
- Bo mdy can quan cdu tiét renin
- Renin 1am angiotensinogen bién déi thanh angiotensin.
- Angiotensin kich thich vo thugng than tiét andosteron tang ti hap thu Na* (kém theo
nuéc & 6ng luon xa).
- Angiotensin con 1am co dong mach nho dén than lam gidm loc & cau than.
(c6 thé dung cdc so doé thay cho gidi thich & phdn a, b)
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Cau 9.
Dua vao dic diém cdu tao va sy din truyén hung phén qua xinap. Hay gidi thich tac
dung cta céc loai thudc atropin, aminazin d6i véi ngudi va dipterex d6i véi giun ki
sinh trong hé tiéu hod cua lon.
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Cau 9. (1,5 diém)
- Dung thudc atropin phong b& mang sau xinap s& lam mét kha nang nhan cam cua
mang sau xinap v6i chét axetylcholin, do d6 1am han ché€ hung phén va lam giam co
thét nén c6 tic dung giam dau.
- ThuSc aminazin c6 tic dung tuong ty nhu enzim aminoxidaza 1a 1am phéan giai
adrenalin, vi th€ lam giam bét lugng thong tin vé ndo nén dén dén an than.
- Thuéc tdy giun sin dipterex khi dugc lgn uéng vao rugt thudc s& ngdm vao giun sin
va phd huy enzim cholinesteraza & cdc xinap. Do d6, su phan gidi chat axetylcholin
khong xdy ra. Axetylcholin s tich tu nhiéu & mang sau xinap gay hung phan lién tuc,
co cua giun sdn sé co tetanos lién tuc lam ching ciing do khong bam dugc vao niém
mac rut- bi ddy theo phan ra ngoai.
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Cau 1.
Trong mot thi nghiém vé thyc vat C3 ngudi ta thdy: Khi tit 4nh sing hoac giam néng
do CO, dén 0%, thi c6 1 chat tang 1 chét giam. Hay cho biét:
a) Tén 2 chit d6?
b) Chit nao tang chét ndo gidm khi tit 4nh sdng?
¢) Chét nao tang chét nao giam khi gidm nong do CO,?
d) Giéi thich 2 truong hop b va c.
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Cau 11. (1,5 diém)
a) D6 la 2 chat: chat nhan CO2 va sin phdm c6 dinh CO2 dau tién cla chu trinh
Canvin: ribulozo di photphat (RuDP) va axit photpho glixeric (APG)
b) Khi tit 4nh sing APG tang, RuDP giam
¢). Khi giam néng do CO2 RuDP tang, APG giam
d). Giai thich theo so d6 sau:

CO,
RWDP— ¥  , APG

ATP
NADPH,
AIPG
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Cau 12.
Khi t€ bao nhu mo sinh trudng trong thi nghiém nu6i cdy moé tao nén mo seo chua
phan chia va chua phan hod. Muén cho mo phit trién binh thudng tao ré, tao chéi can
mot ti 1& ddc biét clia 2 loai phitohocmoén. D6 1a 2 loai phitohocmén nao? Trinh bay
vai trd chu yéu cta ching.
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Cau 12. (1,5 diém)
- D6 1a auxin va xitokinin. Ti 1¢ thudng gap auxin/xitokinin = 35/1
- Auxin:
+ Kich thich hinh thanh va kéo dai ré: sy ndy mam
+ Kich thich van dong huéng sang, huéng dit
+Thiic ddy sy phit trién clia qua
- Xitokinin:
+ Kich thich sy phan chia t€ bao chéi (m6 phan sinh)
+ Thic ddy sy ndy mam va su ra hoa.
+ Thic diy su tao chdi bén
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Cau6

Su tiéu hod hod hoc & da day dién ra nhu th€ nao? Thic an sau khi dugc tiéu hod & da
day dugc chuyén xudng rudt timg dot véi lugng nhé ¢6 ¥ nghia gi? Trinh biy co ché cta
hién tugng trén.
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Cau 6: (3,0 diém)

- Chti yéu 1a bién d6i Protéin thanh cdc chudi polipeptit ngan duéi tic dung

ctia enzim pepsin véi su ¢6 mat caa HCI

- Y nghia clia thiic an xuéng ruot timg dot véi lugng nho:
+ D& dang trung hoa lugng axit trong thic an tir da day xuéng it mot ,
tao moi trudng can thiét cho hoat dong clia céc enzim trong rudt (vi ¢
NaHCO; tir tuy va rudt tiét ra v6i néng do cao).

+ Dé cdc enzim tir tuy va rudt tiét ra d thdi gian tiéu hod lugng thic an
dé

+ Du thoi gian hép thu cdc chat dinh dudng
- Co ché déng mo mon vi ¢6 lién quan dén:
+ Su co bop cta da day véi dp luc ngay cang tang lam md co vong

+ Phan xa co thit co vong mén vi do méi trudng & td trang bi thay déi
khi thic an tir da day don xuéng (tlr kiém sang axit)

05 d)

05 d)

05 d)

05 d)

05 d)
05 d)
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Cau 10
Cho hai cay A, B va ba chi tiéu sinh 1y: dp suat thim thau cta t€ bao ré, diém b dnh
sdng va diém b CO,.
a) Hay chon chi tiéu sinh 1y thich hgp dé phan biét cay A va cay B trong cdc nhém
thuc vat sau:
- Cay ua béng va cay ua sang.
- Cay chiu han va cay kém chiu han.
- Cay C; vacay C,.
b) Néu nguyén tic ctia phuong phap xéc dinh cdc chi tiéu sinh 1y néu trén.
¢) Gia thiét ring néu tréng cay A va cay B trén cing mot dién tich thi cay B s& anh hudng
xdu dén cay A. Hiy trinh bay cdch b tri mot thi nghiém dé xdc dinh sy dnh huéng d6.
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Cau 10: (3,0 diém)

a - Cay ua béng va cay ua sang: chon diém bu dnh sdng 0,5d)
- Cay chiu han va cay kém chiu han: 4p suét thim thau & ré (0,5 d)
- Cay C; va cay C,: diém bu CO, 0,5d)

b, Nguyén tic clia phuong phép xdc dinh:

- Piém bl 4nh sing: theo ddi qud trinh quang hgp (nhan CO,), hé hip (0,5 d)
(thai CO,). O ciy A, cay B khi chi€u sdng véi cic cudng do dnh sing khic
nhau s& tim dugc diém bu dnh sdng & d6 mot cay hap thu CO,, mot cay thai
CO,. Cay hép thu CO, la cay ua sdng, cay thai CO, 1a cay ua béng

- Ap sut thim thdu: P = RTC, trong d6 R,T da biét chi con viéc xdc dinh (0,25 d)
C ( ndng do dich t€ bao). Xdc dinh C bang céch so sinh né véi mot dung
dich da biét néng do bang phuong phdp co nguyén sinh hoac so sanh ty
trong dung dich.

- Diém b CO,: Nhu nguyén tic clia xdc dinh diém b 4nh sdng, chi thay (0,25 d)
cudng do 4nh sdng bang néng do CO,
¢, Trong cay A va B trén cing mot dién tich, dong thoi trong cay A rieng. (0,5 d)
So sénh cay A tréng chung va cay A trong riéng
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Lrau /

Mot s6 bénh & ngudi gay nén do réi loan vé noi tiét. Viéc diéu tri bang hoocmon trong
mot s6 trudng hop dem lai hiéu qua rd rét, nhung trong mot s6 trudng hop khéc lai khong
c6 hiéu qua. Hay giai thich nguyén nhan dan dén céc trudng hop trén.
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Cau 7: (1,5 di€m)

- Diéu tri bang hoocmén dem lai hiéu qua: do ngudi bénh khong san xudt (0,75 d)
dugc hoocmén cin thiét nhung cdc t€ bao dich ¢6 cdc thy thé ti€p nhan

hoocmon vén binh thudng

- Diéu tri bang hoocm6n khong dem lai hiéu qué: do cdc t€ bao dich c6 cdc (0,75 d)
thu thé bi hong nén khong ti€p nhan hoocmén tir bén ngoai vao
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Cau?

Vi sao nhiing ngudi song trén vung ndi cao thi s¢ lugng hong cau thudng tang hon so
v6i nhiing ngudi séng & viing dong bang?
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Cau 7: (2,0 diém)
- Trén ndi cao phan dp oxy gidm, kha ning két hgp Hb trong héng cdu véi
oxy thap nén can nhiéu hong cdu méi ddp ting dugc nhu ciu hoat dong cla
co thé.

- Mdu thi€u 6xy (do s6 lugng héng ciu khong du cung cip lugng 6xy can
thiét cho hoat dong clia céc co quan, trong d6 than c6 nhu cdu rét 16n), qua
than, than s& phan tng bang céch tiét ra Erythropoetin theo méu t6i tuy
xuong, thic ddy tuy xuong san sinh thém héng ciu dé dap tng nhu ciu 6xy
ctia co thé.
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Cau 12.
Tai sao pH trung binh cta méu chi dao dong trong gidi han hep: 7,35 - 7,45 ?
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Cau 12 (1,0 diem)
pH ctia mdu chi dao dong trong gi6i han hep 1a nho céc he dém :
- Hé dém bicacbonat (0,25 diém)
CO,+H,0& H,CO; &  HCO; +H"
- Hé dém phét phit. (0,25 diém)
H,PO,- & HPO +H*
- Hé dem protéin 1a he dém quan trong trong dich co thé nho kha nang diéu chinh ca do
toan lan kiém. (0,25 diém)
- Diéu chinh d¢6 kiém nhd goc —COOH va diéu chinh d¢ toan nhd géc —NH, clia protéin
(0,25 diém)
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Cau 13.

Khi mot ngudi bi non mira nhiéu trong suét 24 gid thi khong nhiing co thé khong thé
ti€p nhan dugc thic an, nuéc uéng ma con bi mét di nhiéu dich c6 do axit cao cua da day. Hay
cho bi€t trong trudng hop nay co thé ngudi bénh c6 nhitng dép tng nhu thé nao dé diéu chinh
can bing ndi moi nhu giit én dinh do pH clia m4u ciing nhu huyét 4p ?
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Cau 13 (1,0 diém)
- Do mit nuéc nén huyét dp giam. Co thé c6 phan tng lai bing cdch tang ti hap thu nuéc &
than. (0,25 diém)
- Tang cdm gidc khdt dé uéng thém nuéc bu lai lugng nude da mat dé duy tri huyét dp.
(0,25 diém)

- Ngoai ra, do mat nhiéu dich vi c6 tinh axit cao chia da day nén pH trong mau giam. Ho hap
ctia co thé phai thay déi thi méi diéu chinh lugng CO,, diéu chinh pIl mau. (0,5 diém)
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Cau 5.

Mot nha sinh 1f hoc thuc vat da 1am mot thi nghiém sau: dat 2 cay A va B vao mot phong
tréng cay c6 chiéu sdng va c6 thé thay déi néng do O, tir 21% dén 0%. Két qué thi nghiem
duoc ghi ¢ bang sau:

Thi nghiém Cudng do quang hop (mg CO, / dm?.gid)
Cay A Cay B
Trudng hop 1 20 40
Trudng hop 2 35 41
Anh (chi) hay cho biét:
a, Muc dich cta thi nghiém ¢, M6 t4 diéu kién cua thi nghiém

b, Nguyeén li cua thi nghiém d, Giai thich két qua cua thi nghiém
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Cau S. (1,0 diem)
a. Muc dich ctia thi nghiém: Xéc dinh cay C, va cay C,. (0,25 diém)

b. Nguyén Iy clia thi nghiém: Vi cay C; phan biét véi cay C, & mot dac diém sinh 1y rit
quan trong la: Cay C; c6 ho hap dnh sing, trong khi d6 cay C, khong c6 qua trinh
nay. Ho hép dnh sdng lai phu thuoc chat ché vao néng do O, trong khong khi. Nong
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do O, giam thi ho hap dnh sing gidm rd rét va din dén viéc tang cudng do quang
hop. (0,25 diém)

c. Dua vao nguyén ly trén, nha sinh hoc thuc vat da bo tri 2 trudng hop thi nghiém
(0,25 diém)

- Trudng hop 1: Néng do O, 21% va do cudng do quang hop cta cay A, cay B &
néng do oxy nay.

- Trudng hop 2: Néng do O, 0% va do cudng do quang hop cta cay A, va cay B

Ghi chd: tét nhién 2 trudng hop thi nghiém lién ti€p nhau chi khdc nhau vé néng do oxy,
céc diéu kién khdc nhu nhiét do, 4nh séng vv .. phai giong.
d. Két qua thi nghiém cho thdy: Cay A & 2 lan TN c¢6 cudng do quang hop
(mgCO,/dm>. gi®) khidc nhau nhiéu la do & thi nghiém 2 néng do oxy 0% da lam
giam ho hap dnh sing dén miic t6i da va do d6 cudng do quang hop tang lén ( tir 20-
35 mgCO,/dm?.gi®). trong khi d6 cay B & 2 1an TN cudng do quang hop hiu nhur
khong déi, c6 nghia 1a & cay B khong c6 qud trinh ho hap 4nh sdng, nhu vay néng do
oxy thay d6i khong dnh huéng dén cuong do quang hop.

Két luan: Cay A la cay Cy, cay B la cay C, (0,25 diém)
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Cau 8.

Dai v6i mot s6 loai ché séi, cdc cd thé thudng song thanh timg dan chiém ct mot ving
lanh thd nhat dinh, ching cling nhau sin méi va bao vé lanh thé, mdi dan déu c6 mot con ché
s6i ddu dan. Con déu dan nay c6 ddy quyén luc nhu duge an con méi trudc sau d6 con thira méi
dén con c6 thi bac k€ ti€p. Khong nhiing thé, chi con ddu dan méi dugc quyén sinh san. Khi
con ddu dan chél di hoac qud gia yéu thi con khoé manh thit 2 ding k€ 1i€p con ddu dan s& lén
thay thé.

Doan van néi trén mo ta hai loai tap tinh xa hoi quan trong cta loai s6i. Hay cho biét d6
1a nhiing loai tap tinh gi va nhiing tap tinh nay mang lai loi ich gi cho loai?
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Cau 8. (0,5 diém)

C4 hai loai tap tinh xa hoi nhu tap tinh lanh thé va thi bac déu gép phan han ch€ sy tang
trudng qud mifc cia quan thé. Nhiéu loai sinh vat ¢6 tap tinh lanh thé va tap tinh thi bac c6 thé
han ch€ sy tang trudng clia quan thé & miic bing hoac duéi stic mang clia méi trudng. Cic tap
tinh nay déu lam giam ty 1¢ sinh bang cdch han ch€ s6 con duc dugc phép tham gia sinh san




